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Để hoàn thành đề tài: “Đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và cư dân phố cổ Côn Minh (Trung Quốc) hiện nay”, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Phương Anh, người dân thành phố Hà Nội, người dân thành phố Côn Minh.
	Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Thị Phương Anh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu luận văn này.
	Thứ hai, em xin gửi lời cảm ơn đến người dân ở thành phố Hà Nội và thành phố Côn Minh đã giúp tôi hoàn thành đề tài này.
	Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã tận tình dạy dỗ và tạo điều kiện cho em có môi trường học tập tốt.
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[bookmark: _Toc241669228][bookmark: _Toc241668746]1. Lý do chọn đề tài
Hà Nội (Việt Nam) và Côn Minh (Trung Quốc) dù lịch sử có thể dài ngắn khác nhau song đều có một nét chung là nơi kết tinh và toả sáng nền văn hoá của mỗi dân tộc. Trải qua gần trọn một thiên niên kỷ hình thành và phát triển, lịch sử Thăng Long - Hà Nội là một kho tàng vô giá của những kinh nghiệm lịch sử được cô đúc thành giá trị văn hoá. Cùng với thời gian, hoàn cảnh luôn biến đổi, điều kiện kinh tế văn hoá, xã hội cũng đổi thay, song nhận thức, thái độ, phương thức, cách ứng xử của con người với tự nhiên với xã hội được tích luỹ, gạn lọc từ chiều sâu và bề dày 1000 năm lịch sử vẫn được kế thừa, phát triển. Là một trong hai trung tâm đô thị lớn nhất Việt Nam, song Hà Nội vẫn có một vẻ đẹp rất riêng, sâu lắng.
Hà Nội (Việt Nam) và Côn Minh (Trung Quốc) là hai đô thị có bề dày lịch sử lâu đời, đồng thời giữ vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế và văn hóa trong khu vực. Hà Nội là kinh đô lâu đời của nhiều triều đại Việt Nam, là nơi hội tụ hầu hết các giá trị thuộc loại tiêu biểu của quốc gia, dân tộc. Với vai trò là trung tâm đầu não của cả nước nên Hà Nội là nơi hội tụ các hoạt động về chính trị, kinh tế, giao lưu văn hóa, giao dịch quốc tế của cả nước. Những yếu tố này đã tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của người dân đô thị Hà Nội. Côn Minh tuy không phải thủ đô nhưng là trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Vân Nam, từng nhiều lần giữ vai trò trọng yếu trong các biến cố lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Nhật khi trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục lớn. Cả hai thành phố đều gắn với chức năng “đầu não khu vực” và có ảnh hưởng lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi địa phương.
 Về vị trí địa - kinh tế, cả Hà Nội và Côn Minh đều nằm ở vị trí “cửa ngõ”. Hà Nội là trung tâm kết nối vùng đồng bằng sông Hồng với các vùng miền khác, đồng thời là cửa ngõ giao lưu với Trung Quốc và Đông Nam Á. Côn Minh nằm ở phía tây nam Trung Quốc, là cửa ngõ giao thương sang Việt Nam, Lào, Myanmar và xa hơn là khu vực Đông Nam Á. Lịch sử giao thương lâu đời giúp hai thành phố sớm chịu ảnh hưởng của sự pha trộn văn hóa và kinh tế xuyên biên giới.
Về truyền thống văn hóa, hai đô thị đều vừa mang bản sắc văn hóa truyền thống riêng (Hà Nội gắn với văn hiến Thăng Long, Côn Minh gắn với văn hóa dân tộc đa dạng của Vân Nam), vừa chịu sự tác động mạnh mẽ của quá trình hiện đại hóa, toàn cầu hóa. Trong quá khứ, cư dân Hà Nội và Côn Minh đều trải qua những biến đổi đời sống văn hoá gắn liền với chiến tranh, kháng chiến, rồi đến cải cách kinh tế và đô thị hóa. 
Chính từ sự tương đồng trong lịch sử phát triển vừa là trung tâm chính trị, văn hóa, vừa là cửa ngõ giao thương, mà việc nghiên cứu “Đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và cư dân phố cổ Côn Minh (Trung Quốc) hiện nay” trở nên cần thiết. Bởi lẽ, trong thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới như hiện nay, việc hiểu biết sâu sắc về đời sống tinh thần của cư dân phố cổ của hai đô thị này có ý nghĩa rất quan trọng. Sẽ là cơ sở để hiểu về nhu cầu thực tại và xu hướng bảo tồn và xu hướng phát triển của văn hoá tinh thần của cư dân đô thị Hà Nội và Côn Minh. Từ việc hiểu biết đó, có thể đưa ra những chiến lược đầu tư phát triển và hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa… với Việt Nam trong tương lai.
[bookmark: _Toc241668747][bookmark: _Toc241669229]2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài hướng tới các mục tiêu nghiên cứu như sau:
Làm rõ đặc điểm đời sống văn hoá tinh thần ở một số mặt như đời sống tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục tập quán của cư dân phố cổ hiện nay của Hà Nội (Việt Nam) và Côn Minh (Trung Quốc) trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa, qua đó góp phần nhận diện giá trị truyền thống, sự biến đổi, và xu hướng bảo tồn, phát huy trong đời sống văn hóa đô thị của hai quốc gia.
So sánh một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng cư dân, từ đó rút ra nhận xét về đặc trưng văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ hiện đại. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn, phát triển kinh tế - du lịch và gìn giữ bản sắc văn hoá.
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
Luận văn được triển khai từ ba câu hỏi nghiên cứu: (1) Đời sống tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội và phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh hiện nay biểu hiện như thế nào? (2) Những điểm tương đồng và khác biệt chủ yếu giữa hai cộng đồng cư dân được hình thành từ các điều kiện lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội và văn hoá nào? (3) Quá trình đô thị hoá, du lịch hoá và thương mại hoá di sản đang tác động ra sao đến việc bảo tồn, biến đổi và tái cấu trúc đời sống văn hoá tinh thần ở hai khu phố cổ?
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để trả lời các câu hỏi trên, luận văn thực hiện bốn nhiệm vụ: hệ thống hoá cơ sở lý luận về văn hoá tinh thần và di sản đô thị; khái quát đặc điểm lịch sử - không gian - cư dân của phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh; phân tích các thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, phong tục trong đời sống hiện nay; từ đó so sánh, đánh giá xu hướng biến đổi và đề xuất một số định hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững. Cách tiếp cận này phù hợp với khuyến nghị của UNESCO về di sản đô thị, trong đó nhấn mạnh việc xem xét đồng thời yếu tố hữu hình, phi vật thể và bối cảnh phát triển đương đại [45].
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 Đối tượng nghiên cứu của đề tài là một số hiện tượng, thực hành và quan hệ xã hội cấu thành đời sống văn hoá tinh thần của người dân đang sinh sống tại khu phố cổ Hà Nội và khu phố cổ Côn Minh trong giai đoạn hiện nay (bao gồm tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục tập quán).
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Về nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu về tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục tập quán của người dân đang sinh sống tại khu phố cổ Hà Nội, Việt Nam và khu phố cổ Côn Minh, Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay (từ năm 2010 đến năm 2025).
Về không gian nghiên cứu: Không gian nghiên cứu được xác định trong luận văn là khu vực phố cổ Thăng Long - Hà Nội. Theo quyết định số 70 BXD/KT-QH ngày 30 tháng 3 năm 1995 của Bộ Xây dựng, khu phố cổ Hà Nội có phạm vi được xác định: phía Bắc là phố Hàng Đậu; phía Tây là phố Phùng Hưng; phía Nam là phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng; phía Đông là đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật. Khu phố cổ Hà Nội thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm tổng diện tích khoảng 82 ha, có 76 tuyến phố thuộc 10 phường cũ là: phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Mã, Đồng Xuân, Cửa Đông, Lý Thái Tổ. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 sáp nhập thuộc phường Hoàn Kiếm, Ba Đình và Cửa Nam. 
Khu vực phố cổ Hà Nội được khảo sát trong phạm vi không gian nêu trên, với trọng tâm là mối liên hệ giữa di tích, phố nghề, nhà ở và sinh hoạt văn hoá của cư dân. Các địa danh, đơn vị hành chính trong tư liệu được hiểu theo thời điểm của nguồn; phạm vi nghiên cứu không được mở rộng chỉ do thay đổi địa giới hành chính.
Khu vực phố cổ Côn Minh nằm trong trung tâm lịch sử thành phố, thuộc quận Ngũ Hoa (五华区), gồm các tuyến phố như Quang Hoa Nhai (光华街), Văn Minh Nhai (文明街), Dũng Đạo Nhai (甬道街) và các tuyến phố liên quan được trình bày ở Chương 1. Phần khu phố cổ được giới thiệu trong tư liệu có diện tích khoảng 21,9 ha; ranh giới sơ bộ của khu vực chính trải từ Chính Nghĩa Lộ (正义路) về phía Ngũ Nhất Lộ (五一路). Các địa điểm ngoài lõi phố cổ chỉ được sử dụng để giải thích bối cảnh và quan hệ văn hoá với khu vực nghiên cứu, không mặc nhiên được tính là điểm khảo sát bên trong phố cổ.
Về thời gian nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vào giai đoạn từ năm 2010 đến 2025, được xác định là phạm vi thời gian của đối tượng nghiên cứu, trong bối cảnh cả hai quốc gia đang trong tiến trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ.
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Để thực hiện nghiên cứu luận văn “Đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và cư dân phố cổ Côn Minh (Trung Quốc) hiện nay” chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu định tính, kết hợp nghiên cứu tư liệu với tư liệu thực địa; các số liệu thống kê được sử dụng để mô tả bối cảnh, đặt trên nền tảng so sánh văn hoá học liên ngành. Cách tiếp cận này giúp đề tài phản ánh khách quan đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và Côn Minh, làm rõ cả tính phổ quát lẫn đặc thù, từ đó góp phần xác định những giá trị bền vững và định hướng bảo tồn - phát triển trong tương lai.
Phương pháp nghiên cứu liên ngành khu vực học là phương pháp chủ đạo
Phương pháp phân tích tổng hợp giúp cho người viết có định hướng rõ ràng trong việc nghiên cứu những nội dung liên quan đến đời sống văn hoá tinh thần của người dân ở khu phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh. 
Phương pháp so sánh được sử dụng trên hai bình diện: đối chiếu tư liệu lịch sử với các biểu hiện văn hoá hiện nay trong từng địa bàn; đối sánh Hà Nội và Côn Minh theo các tiêu chí chung về chủ thể, không gian, thời gian, ý nghĩa và sự biến đổi của thực hành văn hoá. Chỉ những nội dung có căn cứ ở cả hai trường hợp mới được dùng để rút ra nhận xét tương đồng hoặc khác biệt; những nội dung còn thiếu tư liệu được giữ ở mức mô tả trường hợp.
Phương pháp xử lí thông tin, đây là phương pháp mà chúng tôi sử dụng để xử lý các thông tin thu thập từ các tư liệu trong các công trình nghiên cứu trước đây, tư liệu lấy từ thực tế, từ các phương tiện truyền thông (báo chí, Internet) để rút ra những kết luận cần thiết cho luận văn.
Phương pháp điền dã được sử dụng để tiếp cận không gian phố cổ và các biểu hiện văn hoá trong đời sống đô thị. Tư liệu quan sát, ảnh hiện trường và thông tin phỏng vấn có giá trị khác nhau: quan sát cho biết hoạt động diễn ra ở đâu và như thế nào; phỏng vấn giúp tìm hiểu cách người tham gia lý giải hoạt động ấy. Vì vậy, ảnh chụp di tích hoặc cảnh sinh hoạt không được xem là bằng chứng thay thế cho lời kể của cư dân về niềm tin, ký ức và quan hệ cộng đồng.
Về nguồn tư liệu, luận văn kết hợp ba nhóm dữ liệu: (1) văn bản pháp lý, tư liệu quy hoạch, tư liệu thống kê và các công trình nghiên cứu đã công bố; (2) tư liệu báo chí, cổng thông tin chính thức và tư liệu số về hai khu phố cổ; (3) quan sát thực địa, ghi chép hiện trường và phỏng vấn bán cấu trúc với cư dân, người kinh doanh, người tham gia lễ hội, người trông coi di tích và du khách. Các tư liệu định lượng trong luận văn chủ yếu được sử dụng như chỉ báo bối cảnh nhằm làm rõ quy mô không gian, mật độ cư trú, hệ thống di tích và mức độ đa dạng dân cư.
Về thao tác phân tích, luận văn không tuyệt đối hoá số liệu thống kê mà đặt số liệu trong tương quan với mô tả định tính. Điều này đặc biệt cần thiết vì đời sống văn hoá tinh thần là đối tượng khó lượng hoá đầy đủ; nhiều thực hành như đi lễ, cúng tổ nghề, ứng xử láng giềng, sinh hoạt gia đình, ký ức cộng đồng và cảm thức bản sắc chỉ có thể nhận diện thông qua mô tả, so sánh và diễn giải văn hoá.
Việc xử lý tư liệu tuân theo nguyên tắc xác định rõ xuất xứ, thời điểm và cấp độ không gian của từng nguồn. Số liệu thống kê được dùng để mô tả bối cảnh; thông tin báo chí và truyền thông du lịch được đọc trong quan hệ với mục đích giới thiệu, quảng bá; quan sát và lời kể cá nhân chỉ có giá trị trong hoàn cảnh được ghi nhận. Nguồn thứ cấp giúp bổ sung bối cảnh Côn Minh, nhưng không bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu vắng tiếng nói trực tiếp của cư dân gốc.
Do đối tượng nghiên cứu trải rộng trên hai quốc gia, luận văn có một số giới hạn cần được nhận thức rõ. Thứ nhất, mức độ tiếp cận tư liệu thực địa tại Côn Minh chưa đồng đều với Hà Nội, nhất là đối với phỏng vấn sâu cư dân bản địa và người quản lý di tích. Thứ hai, một số số liệu về khu phố cổ không thống nhất giữa các nguồn, do khác nhau về phạm vi quản lý, ranh giới hành chính và cách phân loại di tích. Thứ ba, đời sống văn hoá tinh thần là lĩnh vực biến động nhanh, đặc biệt dưới tác động của du lịch, mạng xã hội và chính sách chỉnh trang đô thị. Vì vậy, luận văn cần diễn đạt thận trọng, phân biệt rõ giữa số liệu chính thức, tư liệu báo chí, quan sát cá nhân và nhận định phân tích.
5.1. Tiếp cận theo hướng liên ngành khu vực học
Luận văn được thiết kế theo hướng tiếp cận nghiên cứu liên ngành khu vực học, trong đó phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh được xem như hai trường hợp nghiên cứu có khả năng đối sánh. Việc lựa chọn hướng tiếp cận này xuất phát từ đặc điểm của đối tượng nghiên cứu: đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà là một chỉnh thể bao gồm niềm tin, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, phong tục, ký ức cộng đồng, quan hệ xã hội, sinh kế và không gian đô thị. Vì vậy, nếu chỉ tiếp cận từ một ngành riêng lẻ như lịch sử học, văn hoá học hay đô thị học thì khó có thể lý giải đầy đủ sự hình thành, duy trì và biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần trong hai khu phố cổ.
Theo hướng khu vực học, Hà Nội và Côn Minh không chỉ được xem là hai địa điểm khảo sát, mà được nhìn nhận như hai không gian lịch sử - văn hoá - xã hội cụ thể. Phố cổ Hà Nội là vùng lõi của Thăng Long - Kẻ Chợ, gắn với truyền thống kinh kỳ, cấu trúc phố nghề, nhà ống, đình - đền - chùa, tín ngưỡng Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ Mẫu và nếp sống thị dân Việt Nam. Trong khi đó, phố cổ Côn Minh là không gian lão nhai của thủ phủ Vân Nam, gắn với lịch sử thương mại vùng biên, văn hoá Hán Tây Nam Trung Quốc, kiến trúc sân trong, đời sống chợ - cửa hiệu và môi trường đa dân tộc. Chính sự vừa tương đồng vừa khác biệt này làm cho hai khu phố cổ có giá trị so sánh trong nghiên cứu đời sống văn hoá tinh thần đô thị.
Thiết kế nghiên cứu của luận văn được xây dựng trên mô hình nghiên cứu trường hợp so sánh. Hai trường hợp Hà Nội và Côn Minh được phân tích theo cùng một hệ tiêu chí, bao gồm: lịch sử hình thành, cấu trúc không gian, thành phần cư dân, nền tảng kinh tế - xã hội, thiết chế tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục, quan hệ cộng đồng, tác động của đô thị hoá, du lịch hoá, thương mại hoá di sản và xu hướng bảo tồn. Việc sử dụng cùng một hệ tiêu chí giúp luận văn tránh tình trạng miêu tả tản mạn, đồng thời tạo cơ sở để nhận diện rõ các điểm tương đồng, khác biệt và nguyên nhân của những khác biệt giữa hai cộng đồng cư dân phố cổ.
Trên phương diện liên ngành, luận văn kết hợp nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Văn hoá học được sử dụng để làm rõ hệ giá trị, biểu tượng, niềm tin và các thực hành tinh thần của cư dân. Nhân học giúp quan sát đời sống hằng ngày, các nghi lễ, cách ứng xử, ký ức cộng đồng và sự tham gia của cư dân vào hoạt động văn hoá. Xã hội học hỗ trợ phân tích quan hệ cộng đồng, sự thay đổi thành phần cư dân, quá trình di cư, thương mại hoá và biến đổi lối sống. Lịch sử học giúp truy tìm nguồn gốc của các lớp văn hoá, sự hình thành phố nghề, thiết chế tín ngưỡng và ký ức đô thị. Đô thị học giúp phân tích không gian phố cổ như một môi trường sống, nơi nhà ở, cửa hàng, di tích, chợ, đường phố, sân trong và không gian công cộng cùng tham gia cấu thành đời sống văn hoá tinh thần. Khu vực học đóng vai trò là khung bao quát, giúp đặt hai khu phố cổ trong tương quan Việt Nam - Trung Quốc và trong bối cảnh giao lưu văn hoá Đông Á - Đông Nam Á.
Trong thiết kế nghiên cứu này, đời sống văn hoá tinh thần được phân tích trên ba lớp không gian. Lớp thứ nhất là không gian vật chất, bao gồm đường phố, nhà ở, đình, đền, chùa, hội quán, chợ, cửa hiệu, sân trong, nhà cổ và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Lớp thứ hai là không gian xã hội, bao gồm cư dân gốc, người nhập cư, người kinh doanh, người trông coi di tích, du khách, cơ quan quản lý và doanh nghiệp dịch vụ. Lớp thứ ba là không gian biểu tượng, bao gồm ký ức về phố nghề, ký ức về lão nhai, quan niệm về nếp sống thanh lịch, đạo hiếu, tín ngưỡng tổ nghề, văn hoá đa dân tộc Vân Nam và hình ảnh phố cổ trong truyền thông du lịch. Ba lớp không gian này không tồn tại tách rời mà đan xen trong đời sống hằng ngày của cư dân.
Về nguồn tư liệu, luận văn kết hợp giữa tư liệu văn bản, tư liệu thực địa và tư liệu truyền thông số. Tư liệu văn bản bao gồm các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, bài báo khoa học, văn bản quản lý, tư liệu quy hoạch, tài liệu thống kê và tài liệu của các cơ quan văn hoá. Tư liệu thực địa bao gồm quan sát không gian phố cổ, ghi chép hiện trường, phỏng vấn cư dân, người kinh doanh, người tham gia lễ hội, người trông coi di tích và du khách. Tư liệu truyền thông số bao gồm thông tin từ cổng thông tin chính thức, báo chí, hình ảnh, bản đồ, tài liệu giới thiệu di sản và các dữ liệu liên quan đến hoạt động du lịch. Việc kết hợp nhiều nguồn tư liệu giúp luận văn kiểm chứng thông tin và tránh phụ thuộc vào một nguồn tư liệu đơn nhất.
Như vậy, thiết kế nghiên cứu theo hướng liên ngành khu vực học giúp luận văn tiếp cận phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh như hai không gian văn hoá sống. Cách tiếp cận này cho phép luận văn vừa mô tả được các biểu hiện cụ thể của đời sống văn hoá tinh thần, vừa lý giải được nguyên nhân lịch sử, xã hội, kinh tế và đô thị dẫn đến những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai khu phố cổ. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng để các chương sau đi vào phân tích đời sống tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục và xu hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ trong bối cảnh hiện nay.
5.2. Nguyên tắc so sánh trong luận văn
Từ hướng tiếp cận trên, luận văn xác định phương pháp nghiên cứu liên ngành khu vực học là phương pháp chủ đạo. Các phương pháp khác như phân tích - tổng hợp, so sánh, điền dã, phỏng vấn, xử lý tư liệu và thống kê mô tả đóng vai trò bổ trợ. Nói cách khác, liên ngành khu vực học là khung bao quát, còn văn hoá học cung cấp khái niệm về giá trị, biểu tượng và thực hành; nhân học giúp quan sát đời sống hằng ngày; xã hội học giúp nhận diện quan hệ cộng đồng và biến đổi xã hội; đô thị học giúp phân tích không gian phố cổ; lịch sử học giúp truy tìm nguồn gốc của các lớp văn hoá; còn Việt Nam học tạo điểm tựa để lý giải sâu hơn trường hợp Hà Nội trong tương quan với một đô thị Trung Quốc.
Một điểm cần nhấn mạnh là luận văn không tuyệt đối hoá phương pháp định lượng. Số liệu về diện tích, số lượng tuyến phố, số di tích, số công trình lịch sử hay cơ cấu dân tộc… được sử dụng như chỉ báo bối cảnh. Các con số đó giúp xác định quy mô và điều kiện tồn tại của hai khu phố cổ, nhưng không thể thay thế cho phân tích định tính về ý nghĩa văn hoá. Đời sống tinh thần của cư dân không thể đo lường đầy đủ bằng bảng thống kê, bởi nhiều yếu tố như cảm thức thuộc về, ký ức gia đình, sự thiêng hoá không gian, quan hệ láng giềng, thể diện, đạo hiếu và niềm tin chỉ có thể được nhận diện thông qua mô tả sâu và diễn giải văn hoá.
Trên bình diện thao tác, luận văn sử dụng các mã phân tích sau: (1) chủ thể thực hành, tức ai tham gia vào tín ngưỡng, lễ hội, phong tục; (2) không gian thực hành, tức hoạt động diễn ra ở đình, đền, chùa, nhà riêng, cửa hiệu, phố đi bộ, chợ hay sân trong; (3) thời gian thực hành, tức chu kỳ hằng ngày, hằng tháng, hằng năm hoặc các thời điểm đời người; (4) chức năng xã hội, tức thực hành đó duy trì ký ức, cố kết cộng đồng, giáo dục đạo đức, cầu an, cầu tài hay phục vụ du lịch; (5) mức độ biến đổi, tức thực hành còn giữ nguyên, biến đổi một phần, phục hồi, suy giảm hay được tái trình diễn trong bối cảnh mới. Hệ mã này giúp phân tích không dừng ở việc liệt kê hiện tượng, mà hướng tới lý giải cấu trúc và động thái của đời sống văn hoá tinh thần.
Việc thu thập và xử lý tư liệu được tổ chức theo nguyên tắc tam giác hoá dữ liệu. Một là nhóm tư liệu văn bản, bao gồm sách, công trình nghiên cứu, luận án, bài báo khoa học, văn bản quản lý, tư liệu quy hoạch, số liệu thống kê và tài liệu của các cơ quan văn hoá. Hai là nhóm tư liệu thực địa, bao gồm quan sát không gian di tích, đường phố, hoạt động lễ hội, hoạt động thờ cúng, sinh hoạt gia đình và sinh hoạt cộng đồng. Ba là nhóm tư liệu truyền thông - số, bao gồm cổng thông tin chính thức, báo chí, tư liệu giới thiệu di sản, hình ảnh, bản đồ và dữ liệu du lịch. Cách kết hợp này phù hợp với đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, vì đời sống văn hoá tinh thần vừa có mặt trong tư liệu lịch sử, vừa biểu hiện trong thực hành hiện nay, lại vừa được tái tạo thông qua diễn ngôn bảo tồn và truyền thông du lịch.
Về thiết kế nghiên cứu, luận văn sử dụng mô hình nghiên cứu trường hợp so sánh. Phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh không được đặt cạnh nhau để tìm sự giống nhau một cách cơ học, mà được lựa chọn vì cùng là khu đô thị lịch sử, cùng đang chịu sức ép bảo tồn - phát triển và cùng có đời sống văn hoá tinh thần gắn với tín ngưỡng, lễ hội, phong tục. Tuy nhiên, hai trường hợp có nền tảng khác biệt: Hà Nội là thủ đô, có truyền thống kinh kỳ và cấu trúc phố nghề; Côn Minh là thủ phủ Vân Nam, nằm trong vùng tiếp xúc văn hoá giữa Trung Hoa lục địa và Đông Nam Á, có tính đa dân tộc nổi bật. Chính sự vừa tương đồng vừa khác biệt này làm cho phương pháp so sánh có ý nghĩa khoa học: qua so sánh, có thể nhận diện những xu hướng biến đổi văn hoá đô thị trong hai trường hợp, đồng thời làm rõ tính đặc thù của từng địa bàn.
Trong phương pháp liên ngành khu vực học, địa bàn nghiên cứu được nhìn nhận ở ba lớp. Lớp thứ nhất là không gian vật chất, bao gồm đường phố, nhà ở, đình, đền, chùa, hội quán, sân trong, chợ, cửa hiệu, quảng trường và các điểm tụ họp. Lớp thứ hai là không gian xã hội, gồm cư dân gốc, người nhập cư, người kinh doanh, người trông coi di tích, du khách, cơ quan quản lý, doanh nghiệp dịch vụ và các nhóm tham gia vào hoạt động văn hoá. Lớp thứ ba là không gian biểu tượng, bao gồm ký ức về phố nghề, ký ức về “lão Côn Minh”, quan niệm về nếp sống thanh lịch, đạo hiếu, tín ngưỡng tổ nghề, văn hoá đa dân tộc Vân Nam và hình ảnh phố cổ trong truyền thông du lịch. Ba lớp này không tồn tại tách biệt mà đan xen trong đời sống hằng ngày; vì vậy, phân tích liên ngành cần kết hợp mô tả văn hoá học, diễn giải nhân học, đối sánh lịch sử và xem xét bối cảnh kinh tế - xã hội đương đại.
Hướng tiếp cận liên ngành khu vực học giúp đặt các thực hành tín ngưỡng, lễ hội và phong tục trong điều kiện lịch sử, không gian và quan hệ xã hội cụ thể của từng khu phố. Các nhận định so sánh được giới hạn ở hai trường hợp nghiên cứu và ở những phương diện có tư liệu đối chiếu; không suy rộng trực tiếp thành đặc trưng của toàn bộ cư dân Việt Nam hoặc Trung Quốc.
5.3. Giới hạn phương pháp 
Giới hạn thứ nhất là sự không cân đối của tư liệu thực địa giữa Hà Nội và Côn Minh, đặc biệt ở dữ liệu phỏng vấn sâu cư dân gốc tại Côn Minh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lý giải ký ức gia đình, sự truyền nối phong tục giữa các thế hệ và cảm nhận của cư dân về chỉnh trang phố cổ. Những nội dung này không thể suy ra chỉ từ cảnh quan được tu bổ, hoạt động biểu diễn hoặc thông tin quảng bá. Vì thế, luận văn không coi phần tư liệu Côn Minh ít hơn là dấu hiệu cho thấy đời sống văn hoá tại đây nghèo hơn, cũng không kết luận cộng đồng cư dân đã mất vai trò khi chưa có bằng chứng trực tiếp.
Giới hạn thứ hai liên quan đến cấp độ không gian của dữ liệu. Tư liệu về toàn thành phố Côn Minh hoặc tỉnh Vân Nam được dùng để giải thích bối cảnh, không thay thế cho bằng chứng về cư dân khu phố cổ. Tương tự, tư liệu về Hà Nội nói chung cần được phân biệt với tư liệu riêng của khu phố cổ.
Giới hạn thứ ba là khả năng xác định biến đổi theo thời gian. Giai đoạn 2010 -2025 là phạm vi thời gian của đối tượng nghiên cứu, không có nghĩa tác giả đã thực địa liên tục trong suốt giai đoạn này. Tư liệu lịch sử tạo nền đối chiếu, nhưng không tự chứng minh một phong tục còn được duy trì hiện nay; nguồn công bố sau năm 2025 cũng cần được phân biệt với bằng chứng phản ánh đúng giai đoạn nghiên cứu. Các nhận định về tiếp nối, giản lược hay trình diễn hoá vì vậy được hiểu trong giới hạn thời điểm, địa điểm và nguồn chứng cứ được sử dụng.
5.4. Tư liệu khảo sát và yêu cầu kiểm chứng mẫu nghiên cứu
Luận văn tiếp cận hai khu phố cổ như hai trường hợp nghiên cứu định tính. Phụ lục 3 và Phụ lục 5 trình bày câu hỏi phỏng vấn và bảng hỏi; Phụ lục 6 nêu các tuyến quan sát. Tuy nhiên, các công cụ này chưa đủ để xác nhận quy mô khảo sát thực tế. Trong hồ sơ được trình bày ở luận văn, chưa có bảng tổng hợp số người tham gia theo địa bàn, số cuộc phỏng vấn sâu, số phiếu phát ra và thu về, số phiếu hợp lệ, thời gian từng đợt thực địa hoặc cơ cấu người trả lời. Do đó, nghiên cứu chưa có căn cứ để khẳng định mẫu đại diện cho cư dân của mỗi khu phố cổ, cũng chưa đủ cơ sở để xác nhận độ bão hoà của dữ liệu phỏng vấn.
Về cơ cấu chủ thể, cần phân biệt cư dân gốc, cư dân chuyển đến, người kinh doanh nhưng không cư trú tại chỗ, người trông coi di tích và du khách. Trong phạm vi phân tích này, “cư dân gốc” được hiểu là người có lịch sử cư trú của bản thân hoặc gia đình gắn với khu phố cổ, không đồng nghĩa với mọi người đang làm việc hoặc có mặt tại đây. Khi chưa có thông tin về thời gian cư trú và lịch sử gia đình của người cung cấp tin, luận văn không quy lời kể của họ thành tiếng nói của cư dân gốc. Các nhóm chủ thể nêu trong phần phương pháp là những nhóm cần phân biệt khi đọc tư liệu, chưa phải cơ cấu mẫu đã được thống kê và xác nhận.
Việc lựa chọn trường hợp để phân tích được định hướng bởi quan hệ trực tiếp với ba nội dung: tín ngưỡng – tôn giáo, lễ hội và phong tục. Đối với tư liệu phỏng vấn, các tiêu chí cần kiểm chứng gồm quan hệ cư trú hoặc làm việc với địa bàn, thời gian gắn bó, trải nghiệm thực hành văn hoá và vai trò trong sinh hoạt cộng đồng. Tuổi, giới tính, nghề nghiệp và thế hệ cư trú giúp nhận diện sự đa dạng của tiếng nói, nhưng không được tự chuyển thành hạn ngạch mẫu khi chưa có hồ sơ xác nhận. Với dữ liệu hiện có, luận văn chưa thể mô tả đầy đủ cách tuyển chọn người tham gia trong từng đợt thực địa; đây là hạn chế của khả năng kiểm chứng nghiên cứu, không chỉ là thiếu sót trong cách trình bày.
Để làm rõ quy trình khảo sát đã thực hiện, hồ sơ thực địa cần cho phép đối chiếu từng bước: xác định tuyến và thời điểm quan sát; tiếp cận người cung cấp tin; ghi nhận sự đồng ý tham gia; thực hiện trao đổi theo câu hỏi mở; lưu giữ ghi chép hoặc bản ghi nếu có; phân loại tư liệu theo chủ đề và đối chiếu với nguồn văn bản. Bản luận văn hiện chưa cung cấp đủ nhật ký và thông tin từng cuộc phỏng vấn để xác nhận toàn bộ các bước này đã được thực hiện thống nhất ở hai địa bàn. Vì vậy, khung câu hỏi và khung mã hoá ở phụ lục được xem là công cụ tổ chức nghiên cứu, không tự chứng minh đã có một bộ dữ liệu phỏng vấn hoàn chỉnh.
Khi sử dụng lời kể, cần giữ được mã người cung cấp tin, địa bàn, thời điểm, nhóm chủ thể và ngữ cảnh trao đổi, đồng thời bảo vệ thông tin nhận diện cá nhân. Những nội dung được diễn giải lại phải phân biệt với trích dẫn nguyên văn; không khôi phục lời nói theo trí nhớ rồi trình bày như bản ghi trực tiếp. Các ảnh thực địa trong phụ lục có thể minh hoạ không gian và hoạt động nhìn thấy được, nhưng không dùng để ước lượng số người tham gia, tần suất thực hành hoặc mức độ đồng thuận của cộng đồng.
Từ giới hạn hồ sơ nêu trên, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa gợi mở và khái quát về mặt phân tích trong hai trường hợp được lựa chọn, không có tính đại diện thống kê. Luận văn không xác định tỷ lệ cư dân có một niềm tin hay phong tục, không xếp hạng mức độ gắn kết cộng đồng giữa hai khu phố và không suy rộng kết quả thành đặc điểm chung của cư dân Việt Nam hoặc Trung Quốc. Những nhận xét về gia đình, cư dân gốc và ký ức ở Côn Minh cần được tiếp tục kiểm chứng bằng phỏng vấn sâu; ở bản nghiên cứu này, chúng chỉ được giữ trong phạm vi mà tư liệu cho phép.
[bookmark: _Toc241669233][bookmark: _Toc241668751]6. Đóng góp chính của luận văn
Nghiên cứu đề tài “Đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và cư dân phố cổ Côn Minh (Trung Quốc) hiện nay” giúp chúng ta biết được đời sống văn hoá tinh thần của người phố cổ Hà Nội và Côn Minh với những sự biến đổi của nó trong những thời kỳ khác nhau, những đặc trưng của văn hoá tinh thần nào còn được gìn giữ, văn hoá tinh thần nào đã biến đổi và những nếp sống nào đã mất đi. Từ đó bước đầu nhận diện những đặc trưng đời sống văn hoá tinh thần của cư dân tại hai khu phố cổ được nghiên cứu, trong giới hạn nguồn tư liệu của luận văn.
Bước đầu tập hợp, thống kê phân loại và đánh giá nhận xét những thay đổi  của đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và Côn Minh. Nhờ đó có thể giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách bảo tồn và xây dựng lối sống văn hoá phố cổ, Hà Nội và Côn Minh sao cho phù hợp và bền vững với xu thế biến đổi chung của thế giới mà không làm mất đi bản sắc văn hóa quý báu.
Nghiên cứu bước đầu nhận diện một số nhân tố tác động và xu hướng biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần ở hai khu phố cổ. Những kết quả này cung cấp gợi ý để tiếp tục nghiên cứu và tham khảo trong bảo tồn, chưa phải căn cứ để xác lập quan hệ nhân quả hoặc đề xuất một mô hình áp dụng chung cho hai đô thị.
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn có bố cục gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận và khái quát địa bàn nghiên cứu.
Chương 2: Đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay.
Chương 3: Các sinh hoạt văn hoá của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay.


[bookmark: _Toc241668851][bookmark: _Toc241668753][bookmark: _Hlk235375858]
[bookmark: _Toc241668852][bookmark: _Toc241668754]CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

[bookmark: _Toc241668755][bookmark: _Toc241668853]Cơ sở lý luận
[bookmark: _Toc241668756][bookmark: _Toc241668854]Những khái niệm cơ bản
[bookmark: _Toc241668855][bookmark: _Toc241668757]Khái niệm văn hoá tinh thần
Văn hóa là một khái niệm rộng, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Trong khung lý thuyết của luận văn, văn hóa được hiểu theo nghĩa rộng: bao gồm toàn bộ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo, tích lũy và truyền lại trong đời sống xã hội.
Từ đó, văn hóa tinh thần được hiểu là tổng thể những giá trị, niềm tin, chuẩn mực và thực hành biểu hiện đời sống tinh thần của cộng đồng, như tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục, lễ hội, ký ức và cách ứng xử. Đây là lớp giá trị quan trọng để nhận diện bản sắc văn hóa của cư dân phố cổ.
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Đời sống văn hóa là sự vận hành của các giá trị văn hóa trong sinh hoạt thực tế của con người. Trong môi trường đô thị, đời sống văn hóa mang những đặc điểm như mật độ dân cư cao, giao lưu mạnh, tính mở và sự đan xen giữa truyền thống với hiện đại.
Vì vậy, trong luận văn này, đời sống văn hóa đô thị được hiểu là tổng thể các giá trị, hoạt động và quan hệ văn hóa của cư dân trong một không gian đô thị cụ thể.
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Phố cổ là khu vực đô thị hình thành từ sớm, còn lưu giữ tương đối đậm nét những dấu tích lịch sử về không gian cư trú, kiến trúc, nghề nghiệp và sinh hoạt cộng đồng. Phố cổ không chỉ là phần “cũ” của thành phố, mà còn là một không gian văn hóa sống, nơi các giá trị vật thể và phi vật thể cùng tồn tại và tiếp tục được cộng đồng tái tạo.
Trong nghiên cứu đô thị học và văn hoá học, “phố cổ” được hiểu là một khu vực đô thị hình thành sớm trong tiến trình phát triển của thành phố, nơi vẫn còn lưu giữ được cấu trúc không gian, kiểu dáng kiến trúc, mạng lưới giao thông, hoạt động nghề nghiệp, cũng như các giá trị văn hoá - xã hội truyền thống của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ [45].
Bên cạnh đó, luận văn sử dụng một số khái niệm công cụ như “bảo tồn văn hóa sống”, “du lịch hóa di sản”, “ký ức đô thị”, “không gian thiêng” và “thực hành văn hóa” để làm rõ cách thức các giá trị văn hóa tinh thần được duy trì, biến đổi và tái hiện trong đời sống phố cổ.
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Đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ là một đối tượng đa tầng, vì vậy cần được tiếp cận bằng phương pháp liên ngành khu vực học. Cách tiếp cận này cho phép nhìn phố cổ như một chỉnh thể lịch sử - văn hóa - xã hội, nơi không gian đô thị, sinh kế, ký ức cộng đồng, tín ngưỡng và quan hệ xã hội tác động lẫn nhau.
Trong khung nghiên cứu này, khu vực học giữ vai trò là trục tích hợp. “Khu vực” không chỉ được hiểu theo ranh giới hành chính của khu phố cổ, mà là một không gian văn hoá được kiến tạo bởi lịch sử cư trú, mạng lưới nghề nghiệp, luồng di cư, thiết chế tín ngưỡng, hoạt động thương mại, ký ức cộng đồng và cơ chế quản lý đô thị. Phố cổ Hà Nội được nhận diện trong quan hệ với Thăng Long - Kẻ Chợ, hệ thống phố nghề, các làng gốc và vùng đồng bằng Bắc Bộ; phố cổ Côn Minh được đặt trong quan hệ với lịch sử đô thị Vân Nam, môi trường đa dân tộc và vị thế cửa ngõ Tây Nam Trung Quốc. Nhờ đó, hai địa bàn không bị tách thành những “ốc đảo văn hoá”, mà được xem như những hệ thống mở, luôn trao đổi người, hàng hoá, biểu tượng và thực hành với các không gian rộng lớn hơn.
Ở bình diện lịch đại, lịch sử học và nghiên cứu văn bản giúp nhận diện các lớp trầm tích tạo nên diện mạo tinh thần của phố cổ. Đối với Hà Nội, thần tích, văn bia, hương ước, địa chí và các ghi chép về phố phường cung cấp bằng chứng về hệ thống thần linh, tục thờ tổ nghề, hoạt động công đức, lễ hội và quy ước cộng đồng. Những tư liệu này không được sử dụng để đồng nhất quá khứ với hiện tại, mà để xác định đường nền lịch sử, từ đó phân tích yếu tố nào được tiếp nối, yếu tố nào suy giảm, yếu tố nào được phục hồi hoặc tái tạo trong bối cảnh mới. Cách xử lý này cho phép luận văn kết hợp phân tích đồng đại với đối chiếu lịch đại, tránh mô tả đời sống văn hoá hiện nay như một hiện tượng không có nguồn gốc [11, tr.8-17].
Ở bình diện đồng đại, nhân học và xã hội học đô thị hướng sự chú ý vào chủ thể, quan hệ và thực hành đời thường. Đơn vị quan sát không chỉ là đình, đền, chùa, hội quán hay nhà cổ, mà còn là cách cư dân sử dụng những không gian ấy: ai tham gia, tham gia vào thời điểm nào, với mục đích gì, quan hệ giữa người thực hành với cộng đồng và cơ quan quản lý ra sao. Quan sát thực địa và phỏng vấn bán cấu trúc được dùng để nhận diện cách cư dân lý giải hành vi của chính mình, trong khi phân tích xã hội học giúp làm rõ ảnh hưởng của biến đổi cơ cấu dân cư, nghề nghiệp, thế hệ, du lịch và thương mại đối với mức độ tham gia văn hoá. Như vậy, đời sống tinh thần được khảo sát như một quá trình xã hội đang vận động, chứ không phải một danh mục nghi lễ cố định [51].
Ở bình diện không gian, đô thị học cho phép xem phố cổ không phải là cái nền trung tính của hoạt động văn hoá, mà là một sản phẩm xã hội được hình thành bởi cư trú, kinh doanh, quyền lực quản lý và biểu tượng di sản. Một địa điểm có thể đồng thời là nhà ở, cửa hàng, nơi thờ cúng, điểm tham quan và tài sản kinh tế; sự thay đổi một chức năng có thể kéo theo sự thay đổi của các chức năng còn lại. Vì thế, luận văn phân tích mối liên hệ giữa biến đổi không gian và biến đổi thực hành: khi nhà ở chuyển thành cơ sở lưu trú, khi đình - đền được tổ chức thành điểm du lịch, khi chợ truyền thống trở thành không gian tiêu dùng trải nghiệm, chủ thể và ý nghĩa của hoạt động văn hoá cũng có thể được tái cấu trúc. Cách nhìn này đặc biệt cần thiết để đánh giá tác động của chỉnh trang đô thị, du lịch hoá và thương mại hoá di sản [52; 45].
Ở bình diện văn hoá học, các tín ngưỡng, lễ hội và phong tục được đọc như những hệ thống ý nghĩa. Luận văn không chỉ xác định cư dân thờ ai, tổ chức nghi lễ vào thời điểm nào hoặc duy trì tập tục bằng hình thức nào, mà còn giải thích những thực hành ấy biểu đạt quan niệm gì về nguồn gốc, đạo hiếu, nghề nghiệp, cộng đồng, sự an lành và căn tính địa phương. Đồng thời, lý thuyết ký ức tập thể và khái niệm nơi chốn giúp nhận diện vai trò của đình, đền, chùa, phố nghề, sân trong, chợ và nhà cổ như những “điểm neo” của ký ức. Giá trị tinh thần của phố cổ, do đó, không chỉ nằm trong vật thể còn lại, mà còn ở những câu chuyện, cảm xúc, nghi lễ và kinh nghiệm được cộng đồng gắn với vật thể và không gian đó [49; 50; 55].
Trên cơ sở đó, luận văn tập trung vào các câu hỏi về chủ thể thực hành, không gian thực hành, thời gian thực hành, chức năng xã hội và mức độ biến đổi của các thực hành văn hóa. Đây cũng là nền tảng để triển khai đối sánh có hệ thống giữa phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh.
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Trong lĩnh vực nghiên cứu văn hoá Việt Nam, đời sống văn hoá tinh thần của cư dân đô thị, đặc biệt là khu phố cổ Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả. Các công trình đi trước đã tạo nền tảng quan trọng cho việc nhận diện phố cổ như một không gian lịch sử, văn hóa và xã hội đặc thù.
Nhìn chung, các nghiên cứu ở Việt Nam tập trung vào ba hướng chính: lịch sử và địa chí Thăng Long – Hà Nội; khảo cứu về tên phố, phố nghề, di tích, phong tục, lễ hội; và nghiên cứu về bảo tồn, quản lý di sản đô thị. Điểm đáng chú ý là xu hướng chuyển từ mô tả từng mặt sang cách nhìn hệ thống, xem phố cổ vừa là không gian vật thể vừa là môi trường văn hóa sống của cộng đồng cư dân.
Trong những năm 50 -70 của thế kỷ XX, một số học giả đã nghiên cứu về lịch sử Hà Nội với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Một số công trình được nhắc đến như: Công trình tiêu biểu của cố GS. Trần Quốc Vượng với xác đinh địa điểm Đông Bộ Đầu, Bàn thêm về Thành Thăng Long thời Lý - Trần, các công trình của Trần Huy Bá như Vị trí Thăng Long thời Lý, Vị trí phủ chúa Trịnh Nội thành Thăng Long đời lý và một loạt các công trình về thành Thăng Long khác…
Đối với các nguồn tư liệu văn bản, Trần Văn Giáp công bố về Kho tàng Hán Nôm Hà Nội, Hoa Bằng với Lịch sử Hà Nội qua ca dao, Tìm hiểu Thành Thăng Long hoặc Lược sử tên phố Hà Nội, Hoàng Đạo Thuý có nhiều công trình viết về lịch sử Hà Nội như Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, Phố phường Hà Nội xưa….
Bước sang thập niên 80, và đặc biệt là thập niên 90 của thế kỷ trước một loạt bài nghiên cứu về Hà Nội được công bố trong các sách hoặc trên các tạp chí chuyên ngành của một số nhà nghiên cứu.
Trước hết phải kể đến công trình nghiên cứu khảo cứu về Lược sử tên phố Hà Nội của Lê Thước, Nguyễn Bắc và Nguyễn Vinh Phúc, về 36 phố phường Hà Nội của Nguyễn Khắc Đạm. Đáng chú ý là công trình của Nguyễn Vinh Phúc về Các khu phố cổ Hà Nội, Sự phát triển của Hà Nội nhìn qua các di tích lịch sử văn hoá đã cho chúng ta cái nhìn toàn diện hơn về Hà Nội nói chung và khu phố cổ Hà Nội nói riêng.
Đặng Văn Bài (2005), Nguyễn Quang Ngọc (2010) đã khẳng định phố cổ là “hạt nhân văn hoá đô thị” của Thăng Long - Hà Nội. Những tác giả này tập trung vào giá trị lịch sử - kiến trúc, đồng thời cũng bàn đến các yếu tố văn hoá tinh thần như tín ngưỡng, tập tục nghề nghiệp, sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu của Phan Ngọc (2000), Nguyễn Chí Bền (2015), Lê Hồng Lý (2017) làm rõ mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống tinh thần cư dân đô thị. Một số công trình của Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (2010 -2020) đi sâu vào biến đổi lối sống, giá trị và hành vi văn hoá của cư dân phố cổ Hà Nội trong bối cảnh du lịch hoá và thương mại hoá. Các dự án bảo tồn như “Bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hà Nội” [77] cung cấp dữ liệu thực địa về sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, giá trị cộng đồng. 
Nguồn tư liệu văn hiến Thăng Long cung cấp cơ sở để nghiên cứu đời sống văn hoá tinh thần của cư dân Hà Nội và khu phố cổ. Trong phạm vi tài liệu được tổng quan, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lịch sử, di sản hoặc từng thực hành văn hoá; hướng đối sánh có hệ thống giữa cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh còn ít được thể hiện.
Một đóng góp phương pháp luận đáng chú ý về phố cổ Hà Nội là việc không chỉ sử dụng thư tịch tổng thuật, mà tổ chức nguồn tư liệu theo chức năng xã hội. Thần tích cho phép nhận diện hệ thống thần linh và ký ức cộng đồng; hương ước, khoán lệ phản ánh quy tắc nội bộ của phường phố; địa chí mô tả không gian, di tích và phong tục; văn bia ghi lại các hành vi công đức, trùng tu, gửi giỗ, bầu hậu và tôn vinh người có học. Việc phân tầng nguồn như vậy giúp luận văn hiện nay xây dựng một đường nền lịch sử để phân biệt yếu tố được kế thừa, yếu tố đã biến đổi và yếu tố được tái tạo trong bối cảnh đô thị hóa.
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	Quy tắc phường nghề, nghi lễ, trật tự cộng đồng, cưới tang, lên lão, trọng học
	Đối chiếu chuẩn mực cộng đồng truyền thống với thực hành và quản trị di sản hiện nay

	Địa chí
	Di tích, lễ tế, lễ hội, phong tục, lối sống và dấu ấn cộng đồng người Hoa
	Tái dựng bối cảnh không gian - xã hội và giải thích tính đa lớp của phố cổ

	Văn bia
	Công đức, trùng tu, gửi giỗ, hậu thần/hậu Phật, văn chỉ, thợ thủ công và hội tư văn
	Cung cấp chứng cứ vi mô về chủ thể, nguồn lực và cơ chế duy trì đời sống tinh thần


(Nguồn: Tác giả nghiên cứu và tổng hợp)
[bookmark: _Toc241668861][bookmark: _Toc241668764]Các công trình nghiên cứu ở Trung Quốc và quốc tế
Các hướng nghiên cứu ở Trung Quốc và quốc tế liên quan đến đề tài bao gồm văn hoá đô thị, quan hệ giữa không gian và đời sống xã hội, ký ức cộng đồng và biến đổi di sản dưới tác động của phát triển đô thị. Các công trình về nhân học đô thị, không gian xã hội, ký ức tập thể và văn hoá đô thị được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo cung cấp khung lý giải cho luận văn. Khi vận dụng vào Côn Minh, cần phân biệt lý luận chung và tư liệu về Vân Nam với bằng chứng riêng về cư dân và thực hành văn hoá tại khu phố cổ.
Trong phạm vi các tài liệu được tổng quan, nghiên cứu đối sánh đời sống tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội và phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh theo cùng một khung phân tích liên ngành còn hạn chế. Đây là khoảng trống mà luận văn hướng tới bổ sung, thay vì khẳng định tuyệt đối rằng chưa từng có công trình nghiên cứu về vấn đề này.
Luận văn này nhằm bổ sung khoảng trống đó, bằng cách tiếp cận liên ngành Việt Nam học (Văn hoá học, nhân học và xã hội học), sử dụng phương pháp phân tích tư liệu, tư liệu điền dã và đối sánh trường hợp để nhận diện, lý giải và đánh giá những giá trị đặc trưng cũng như xu hướng biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần cư dân phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và Côn Minh (Trung Quốc) trong bối cảnh hiện đại hoá.
[bookmark: _Toc241668765][bookmark: _Toc241668862]Khoảng trống nghiên cứu và những đóng góp của luận văn
Từ tổng quan các công trình nghiên cứu ở Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế, có thể thấy vấn đề phố cổ, di sản đô thị và đời sống văn hóa cộng đồng đã được tiếp cận từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống nghiên cứu đáng chú ý.
Thứ nhất, nhiều công trình về phố cổ Hà Nội còn thiên về lịch sử đô thị, kiến trúc, di tích và phố nghề, trong khi đời sống văn hóa tinh thần của cư dân đương đại chưa được khảo sát đầy đủ như một chỉnh thể. Thứ hai, nghiên cứu về Côn Minh thường nhấn mạnh lịch sử địa phương và tính đa dạng tộc người, nhưng trong phạm vi tài liệu được tổng quan, còn ít đặt phố cổ Côn Minh trong quan hệ so sánh hệ thống với một phố cổ Việt Nam.
Thứ ba, một số nghiên cứu vẫn tách rời di sản vật thể với di sản phi vật thể; đồng thời tác động của đô thị hóa, du lịch hóa, thương mại hóa và truyền thông hóa đối với sự biến đổi văn hóa phố cổ vẫn chưa được phân tích đầy đủ. Từ đó, luận văn hướng tới việc xây dựng một khung phân tích liên ngành, đặt phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh trong cùng hệ tiêu chí so sánh.
Việc xem xét đồng thời di sản vật thể và phi vật thể cần được cụ thể hoá qua mối liên hệ giữa địa điểm, chủ thể và thực hành. Đình, đền, nhà cổ và tuyến phố được phân tích trong quan hệ với thờ tự, lễ hội, sinh kế và ký ức cư dân. Cách tiếp cận này giúp đối chiếu chức năng lịch sử với cách sử dụng không gian hiện nay, thay vì chỉ liệt kê các công trình hoặc các phong tục.
Thứ năm, các nghiên cứu về biến đổi văn hoá trong phố cổ hiện nay còn chưa phân tích đầy đủ tác động đồng thời của đô thị hoá, du lịch hoá và thương mại hoá di sản đối với đời sống tinh thần của cư dân. Những quá trình này không chỉ làm thay đổi diện mạo kiến trúc hay chức năng kinh tế của phố cổ, mà còn tác động đến chủ thể thực hành văn hoá, không gian thực hành, tần suất thực hành và ý nghĩa xã hội của các sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội, phong tục. Một số thực hành văn hoá có thể được phục hồi và quảng bá nhờ du lịch; ngược lại, một số thực hành khác có thể bị giản lược, sân khấu hoá hoặc tách khỏi đời sống tự nhiên của cộng đồng cư dân. Đây là vấn đề cần được phân tích thận trọng để tránh cách đánh giá một chiều, hoặc chỉ xem hiện đại hoá là nguyên nhân làm suy giảm văn hoá truyền thống.
Từ những khoảng trống trên, luận văn xác định hướng đóng góp chính là nghiên cứu đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay trong một khung phân tích so sánh và liên ngành. Trước hết, luận văn góp phần bổ sung tư liệu và nhận diện một cách hệ thống các biểu hiện chủ yếu của đời sống văn hoá tinh thần ở hai khu phố cổ, tập trung vào tín ngưỡng – tôn giáo, lễ hội và phong tục. Thay vì chỉ liệt kê các hiện tượng văn hoá, luận văn đặt các hiện tượng ấy trong bối cảnh lịch sử, không gian đô thị, thành phần cư dân, sinh kế, quan hệ cộng đồng và quá trình biến đổi xã hội.
Như vậy, trên cơ sở kế thừa các thành quả nghiên cứu đi trước, luận văn hướng tới việc bổ sung một cách tiếp cận tương đối toàn diện hơn đối với đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay. Hướng nghiên cứu này vừa có ý nghĩa khoa học trong việc mở rộng nghiên cứu so sánh văn hoá đô thị Việt Nam - Trung Quốc, vừa có ý nghĩa thực tiễn trong việc cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá phố cổ trong bối cảnh hiện đại hoá, toàn cầu hoá và phát triển du lịch hiện nay.
[bookmark: _Toc241668766][bookmark: _Toc241668863]Đặc điểm phố cổ Hà Nội (Việt Nam) và phố cổ Côn Minh (Trung Quốc)
[bookmark: _Toc241668864][bookmark: _Toc241668767]Đặc điểm phố cổ Hà Nội (Việt Nam)
[bookmark: _Toc241668865][bookmark: _Toc241668768]Về lịch sử
Phố cổ Hà Nội là khu vực đô thị lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Khu vực này nằm ở phần “thị” của kinh thành Thăng Long xưa, nơi tập trung hoạt động cư trú, sản xuất thủ công, buôn bán và trao đổi hàng hóa. Trong cấu trúc đô thị truyền thống, Thăng Long không chỉ là trung tâm chính trị của quốc gia, mà còn là nơi hội tụ thợ thủ công, thương nhân và các nhóm cư dân từ nhiều địa phương. Sự hội tụ ấy tạo nên đặc điểm nổi bật của khu phố cổ: các tuyến phố gắn với nghề nghiệp, mặt hàng buôn bán và sinh hoạt cộng đồng của từng nhóm cư dân.
Tên gọi “Hà Nội 36 phố phường” phản ánh ký ức lịch sử về một khu vực đô thị có nhiều phố nghề, phường nghề. Nhiều tuyến phố trong khu vực mang tên chữ “Hàng”, chỉ loại hàng hóa hoặc nghề nghiệp từng phổ biến, như Hàng Đào (lụa), Hàng Bạc (kim hoàn), Hàng Mã (đồ cúng), Hàng Tre (vật liệu xây dựng)… Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phố cổ Hà Nội là không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa của Thủ đô, trong đó dấu ấn các phố nghề và sinh hoạt buôn bán truyền thống là một đặc điểm nổi bật [37].
Từ thời trung đại đến cận đại, khu phố cổ tiếp tục giữ vai trò là trung tâm thương mại và thủ công nghiệp của đô thị Hà Nội. Mô hình cư trú phổ biến là nhà ở kết hợp sản xuất, buôn bán, tạo nên kiểu tổ chức không gian đặc trưng: mặt tiền hẹp, chiều sâu dài, tầng dưới thường dùng cho kinh doanh hoặc sản xuất, phần trong và tầng trên dùng cho sinh hoạt gia đình. Cách tổ chức này phù hợp với điều kiện đất đai chật hẹp, mật độ cư trú cao và nhu cầu buôn bán ở mặt phố.
Trong thời kỳ Pháp thuộc, Hà Nội mở rộng không gian đô thị theo mô hình quy hoạch mới, đặc biệt ở khu phố cũ phía Nam hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, phố cổ vẫn duy trì vai trò là khu dân cư - thương mại truyền thống. Một số công trình, mặt đứng kiến trúc và hạ tầng đô thị chịu ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây, nhưng cấu trúc phố nhỏ, nhà ống, sinh hoạt buôn bán và tên gọi phố nghề vẫn là những yếu tố nhận diện chính. Vì vậy, phố cổ Hà Nội không chỉ phản ánh lịch sử đô thị truyền thống, mà còn cho thấy sự giao thoa giữa các lớp văn hóa qua nhiều thời kỳ.
Giá trị lịch sử của khu phố cổ được Nhà nước ghi nhận bằng việc xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 4 năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin. Quyết định này xác định di tích lịch sử khu phố cổ Hà Nội thuộc các phường Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Mã, Cửa Đông, Lý Thái Tổ, Đồng Xuân, Hàng Gai, Hàng Đào của quận Hoàn Kiếm theo địa giới hành chính tại thời điểm năm 2004 (Bộ Văn hóa - Thông tin, 2004).
[bookmark: _Toc241668769][bookmark: _Toc241668866]Về địa lý
Phố cổ Hà Nội nằm ở khu vực trung tâm lịch sử của Thủ đô, phía Bắc hồ Hoàn Kiếm và thuộc vùng lõi đô thị lâu đời của Hà Nội. Theo Quyết định số 70/BXD-KTQH ngày 30 tháng 3 năm 1995 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ, tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội, ranh giới khu phố cổ được xác định: phía Bắc là phố Hàng Đậu; phía Tây là phố Phùng Hưng; phía Nam là các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng; phía Đông là đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật [35].
Về quy mô không gian, khu phố cổ Hà Nội có diện tích khoảng 82 ha, gồm 76 tuyến đường. Khu vực này được chia thành hai cấp bảo tồn, trong đó khu vực bảo tồn cấp 1 có diện tích khoảng 19 ha và khu vực bảo tồn cấp 2 có diện tích khoảng 63 ha. Tài liệu của Viện Kiến trúc Quốc gia cũng nêu hiện có 15.271 hộ gia đình sinh sống trong khu phố cổ, diện tích đất ở hơn 326.000 m², 112 di tích lịch sử - văn hóa và 1.081 công trình nhà ở có giá trị được đưa vào danh mục bảo tồn của quận Hoàn Kiếm [41].
Về địa giới hành chính, trước năm 2025, khu phố cổ thường được xác định trên địa bàn 10 phường cũ của quận Hoàn Kiếm.
Từ sau Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội được sắp xếp lại.  Theo Quyết định số 70/BXD-KTQH ngày 30 tháng 3 năm 1995 của Bộ Xây dựng, khu phố cổ Hà Nội có ranh giới phía Bắc là phố Hàng Đậu; phía Tây là phố Phùng Hưng; phía Nam là các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Cầu Gỗ và Hàng Thùng; phía Đông là đường Trần Quang Khải và đường Trần Nhật Duật [35]. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025, phần lớn địa bàn khu phố cổ thuộc phường Hoàn Kiếm. Theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15, phường Hoàn Kiếm được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền [36]. Một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) sáp nhập vào phường Ba Đình và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) sáp nhập vào phường Hồng Hà theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Vị trí địa lý của phố cổ có quan hệ trực tiếp với lịch sử phát triển của Thăng Long – Hà Nội. Khu vực này nằm gần sông Hồng, gần hồ Hoàn Kiếm, tiếp giáp các trục giao thông và thương mại truyền thống. Sông Hồng từng giữ vai trò quan trọng trong giao thương đường thủy, còn hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là không gian trung tâm của đô thị Hà Nội. Vị trí ấy giúp phố cổ trở thành nơi tập trung các hoạt động trao đổi hàng hóa, cư trú, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa trong nhiều thế kỷ.
[bookmark: _Toc241668867][bookmark: _Toc241668770]Về kinh tế
Phố cổ Hà Nội có nền tảng kinh tế truyền thống là thủ công nghiệp và thương mại. Cấu trúc phố nghề cho thấy sự chuyên môn hóa tương đối rõ trong hoạt động sản xuất và buôn bán. Mỗi tuyến phố hoặc nhóm phố từng gắn với một mặt hàng, một nghề hoặc một cộng đồng nghề nhất định. Cách gọi tên phố bằng chữ “Hàng” là dấu tích ngôn ngữ của cơ cấu kinh tế ấy. Các nghề và mặt hàng như bạc, tơ lụa, giấy, đồ mã, đồ đồng, đồ thiếc, thuốc bắc, buồm, mành, tre, chiếu… từng góp phần tạo nên diện mạo kinh tế của khu vực phố cổ.
Kinh tế phố cổ truyền thống không chỉ là hoạt động mua bán thuần túy, mà còn gắn với tổ chức xã hội của cư dân nghề. Nhiều người từ các làng nghề ven đô hoặc các địa phương khác đến Thăng Long làm ăn, buôn bán, cư trú theo nhóm nghề, nhóm quê hoặc nhóm họ hàng. Vì vậy, trong cùng một không gian phố, hoạt động kinh tế, sinh hoạt gia đình, quan hệ cộng đồng và tín ngưỡng nghề nghiệp thường đan xen. Nhà ở vừa là nơi cư trú, vừa là nơi sản xuất, cất trữ hàng hóa, giao dịch và truyền nghề.
Trong giai đoạn hiện nay, cơ cấu kinh tế của phố cổ Hà Nội đã thay đổi mạnh. Nhiều nghề thủ công truyền thống không còn giữ vai trò chủ đạo như trước, trong khi thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, ẩm thực, bán hàng lưu niệm và các hoạt động phục vụ du khách phát triển nhanh. Phố cổ Hoàn Kiếm không chỉ là trung tâm văn hóa giàu bản sắc, mà còn là không gian gắn với phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, nhất là trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa [39].
Hoạt động kinh tế hiện nay của phố cổ có tính hỗn hợp rõ rệt. Một mặt, nhiều tuyến phố vẫn duy trì hoặc gợi nhắc nghề truyền thống qua tên gọi, mặt hàng kinh doanh, cửa hiệu lâu đời và ký ức của cư dân. Mặt khác, nhiều hộ gia đình đã chuyển sang kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, khách sạn nhỏ, homestay, cửa hàng lưu niệm, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển và các loại hình thương mại phục vụ khách tham quan. Mô hình “vừa ở, vừa kinh doanh” tiếp tục tồn tại, nhưng nội dung kinh doanh đã thay đổi theo nhu cầu của đô thị hiện đại và thị trường du lịch.
Kinh tế du lịch tạo ra nguồn thu và việc làm cho nhiều hộ dân, đồng thời làm tăng sức ép đối với không gian cư trú. Các hoạt động lưu trú, ẩm thực, buôn bán, quảng cáo, cải tạo nhà ở và sử dụng vỉa hè làm cho phố cổ trở thành khu vực có mật độ hoạt động kinh tế cao. Trong bối cảnh đó, đặc điểm kinh tế của phố cổ Hà Nội không còn thuần túy là kinh tế phố nghề truyền thống, mà là sự kết hợp giữa thương mại dân sinh, dịch vụ đô thị, du lịch văn hóa và khai thác di sản.
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Phố cổ Hà Nội là khu vực cư trú lâu đời, có mật độ dân cư cao và lịch sử cộng cư phức tạp. Cư dân phố cổ chủ yếu là người Việt, bên cạnh đó có sự hiện diện của một số cộng đồng cư dân gốc Hoa trong lịch sử, thể hiện qua các hội quán, dấu tích thương mại và tín ngưỡng ở một số tuyến phố. Đời sống xã hội của phố cổ được hình thành trên nền tảng quan hệ gia đình, dòng họ, láng giềng, phường nghề và cộng đồng cư trú. Những quan hệ này tạo nên kiểu gắn kết xã hội đặc thù của cư dân đô thị truyền thống. 
Không gian xã hội của phố cổ có đặc điểm chật hẹp nhưng giàu tương tác. Nhà ở thường có diện tích mặt tiền nhỏ, chiều sâu dài, nhiều hộ cùng sinh sống trong một ngôi nhà hoặc trong các ngõ nhỏ. Sinh hoạt gia đình, kinh doanh, giao tiếp láng giềng và hoạt động cộng đồng diễn ra gần nhau, làm cho đời sống xã hội có tính đan xen cao. Nếp sống phố cổ vì thế vừa mang tính đô thị, vừa còn lưu giữ nhiều yếu tố cộng đồng của xã hội truyền thống.
Về văn hóa, phố cổ Hà Nội là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử – văn hóa, trong đó có đình, đền, chùa, miếu, hội quán và nhà cổ. Theo Viện Kiến trúc Quốc gia, khu phố cổ hiện có 112 di tích lịch sử – văn hóa và 1.081 công trình nhà ở có giá trị được đưa vào danh mục bảo tồn [41]. Các di tích này gắn với nhiều lớp sinh hoạt tinh thần của cư dân, như thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ Phật, thờ Mẫu, thờ tổ tiên, sinh hoạt hội quán và các nghi lễ cộng đồng.
Một số di tích tiêu biểu như đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc, hội quán Quảng Đông, nhà cổ 87 Mã Mây phản ánh các phương diện khác nhau của đời sống văn hóa phố cổ. Đền, đình, chùa là nơi thực hành tín ngưỡng và tổ chức sinh hoạt cộng đồng; hội quán gắn với lịch sử giao thương và cư trú của cộng đồng người Hoa; nhà cổ cho thấy mô hình cư trú truyền thống của cư dân đô thị. Những không gian này không chỉ có giá trị kiến trúc, mà còn là nơi lưu giữ ký ức xã hội, quan hệ nghề nghiệp và tín ngưỡng của cư dân.
Sinh hoạt văn hóa của cư dân phố cổ gắn với các chu kỳ lễ tiết, phong tục gia đình và nghi lễ cộng đồng. Các hoạt động như đi lễ đầu năm, thờ cúng tổ tiên, cúng ngày rằm -mồng một, tham gia lễ hội ở đình, đền, chùa, tưởng nhớ tổ nghề, tổ chức cưới hỏi, tang ma và các nghi lễ trong đời sống gia đình là những biểu hiện quan trọng của văn hóa tinh thần. Những sinh hoạt này có thể thay đổi về hình thức, quy mô và mức độ tham gia, nhưng vẫn là cơ sở để nhận diện nếp sống văn hóa của cư dân phố cổ.
Đời sống văn hóa phố cổ cũng gắn với phong cách ứng xử thị dân Hà Nội. Trong môi trường buôn bán lâu đời, cư dân phố cổ hình thành lối sống coi trọng chữ tín, sự khéo léo trong giao tiếp, ý thức giữ nề nếp gia đình, quan hệ láng giềng và danh dự nghề nghiệp. Các giá trị thường được nhắc đến như thanh lịch, trọng lễ nghĩa, trọng chữ tín không phải là những khẩu hiệu tách rời đời sống, mà được hình thành từ chính môi trường cư trú - kinh doanh - giao tiếp của đô thị cổ.
Trong giai đoạn hiện nay, đời sống xã hội - văn hóa của phố cổ Hà Nội chịu tác động của du lịch, thương mại hóa, biến đổi dân cư và thay đổi không gian cư trú. Một số cư dân cũ chuyển đi, một bộ phận nhà ở được cải tạo thành cơ sở kinh doanh, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức lại để phục vụ cả cư dân và du khách. Sự biến đổi này làm cho phố cổ Hà Nội vừa là không gian cư trú, vừa là không gian di sản, không gian kinh doanh và không gian du lịch. Đặc điểm ấy là cơ sở quan trọng để nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ trong bối cảnh hiện nay.
Trong chiều dài lịch sử, tính cộng đồng của phố cổ được duy trì bằng một cơ chế liên kết chặt chẽ giữa nơi cư trú, nghề nghiệp và thiết chế tinh thần. Người từ các làng nghề lên Thăng Long không chỉ mang theo kỹ năng sản xuất mà còn mang theo quan hệ đồng hương, tổ nghề, đình thờ vọng và quy ước nghề nghiệp. Hương ước, khoán lệ và văn bia cho thấy cộng đồng phố đã chủ động đặt ra chuẩn mực ứng xử, huy động nguồn lực trùng tu di tích, tổ chức thờ cúng và tưởng thưởng người có đóng góp. Vì vậy, “cộng đồng phố cổ” cần được hiểu như một mạng lưới xã hội - văn hóa được kiến tạo bằng thực hành, chứ không chỉ là tập hợp cư dân cùng sống trong một ranh giới địa lý.
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Nguồn: Tác giả khái quát từ tư liệu lịch sử về cư dân, phường nghề, hương ước và văn bia phố cổ Hà Nội.
[bookmark: _Toc241668773][bookmark: _Toc241668869]Đặc điểm phố cổ Côn Minh (Trung Quốc)
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Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, nằm ở khu vực Tây Nam Trung Quốc. Thành phố có lịch sử gần 2.400 năm, phát triển trên nền tảng cư trú cổ ở vùng cao nguyên Vân Nam và khu vực hồ Điền Trì. Côn Minh còn được gọi là “Xuân thành” do khí hậu ôn hòa, mang tính chất cận nhiệt đới cao nguyên, mát mẻ hơn so với nhiều đô thị khác ở Trung Quốc [78].
Phố cổ Côn Minh, thường được gọi là “昆明老街” (Kunming Old Street), nằm trong khu vực lõi của thành cũ Côn Minh. Khu phố này gồm nhiều tuyến phố lịch sử như Quang Hoa Nhai (光华街), Văn Minh Nhai (文明街), Cảnh Tinh Nhai (景星街), Văn Miếu Trực Nhai (文庙直街), Dũng Đạo Nhai (甬道街), Tiền Vương Nhai (钱王街). Đây là không gian còn lưu giữ nhiều dấu tích của đô thị Côn Minh qua các thời kỳ, nhất là kiến trúc cuối thời Thanh và thời Dân quốc [71].
Sự phát triển của phố cổ Côn Minh gắn với vai trò trung tâm hành chính, thương mại và văn hóa của Côn Minh trong vùng Vân Nam. Từ thời Minh – Thanh, khu vực trung tâm thành cũ đã tập trung nhiều công trình phục vụ cư trú, buôn bán, quản lý hành chính, tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng. Trong khu phố từng tồn tại các loại hình công trình như nhà ở, cửa hiệu, quán ăn, trường học, nha môn, chùa miếu và am quán. Những lớp công trình này tạo nên đặc điểm lịch sử của phố cổ Côn Minh như một không gian đô thị có chức năng tổng hợp, không tách rời đời sống thị dân.
Trong thời cận đại, đặc biệt cuối thời Thanh và thời Dân quốc, phố cổ Côn Minh tiếp tục là khu vực buôn bán, cư trú và giao tiếp xã hội quan trọng của thành phố. Một số công trình nhà ở, cửa hiệu, nhà buôn, hiệu thuốc, quán ăn và không gian công cộng được xây dựng hoặc cải tạo trong giai đoạn này. Đến nay, khu phố còn bảo lưu 112 công trình lịch sử cuối Thanh – Dân quốc, với tổng diện tích bảo vệ 328,8 mẫu [71].
Từ cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, phố cổ Côn Minh được chỉnh trang, tu sửa và đưa vào khai thác trong không gian đô thị hiện đại. Các tuyến phố như Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Dũng Đạo Nhai, Tiền Vương Nhai tiếp tục giữ vai trò là nơi lưu giữ ký ức “lão Côn Minh”, đồng thời trở thành không gian thương mại – văn hóa phục vụ cư dân địa phương và du khách. Đặc điểm lịch sử của phố cổ Côn Minh vì vậy không chỉ nằm ở niên đại hình thành, mà còn ở sự nối tiếp giữa cư trú, thương mại, kiến trúc, ký ức đô thị và sinh hoạt cộng đồng.
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Phố cổ Côn Minh nằm ở trung tâm thành phố Côn Minh, thuộc quận Ngũ Hoa (五华区), tỉnh Vân Nam. Khu phố thuộc vùng lõi lịch sử của thành phố, gắn với hệ thống đường phố cũ và các khu thương mại truyền thống. Phạm vi cơ bản của phố cổ được xác định từ Chính Nghĩa Lộ (正义路) ở phía Đông đến Ngũ Nhất Lộ (五一路) ở phía Tây, từ Cảnh Tinh Nhai (景星街) ở phía Nam đến Nhân Dân Trung Lộ (人民中路) ở phía Bắc [64].
Không gian phố cổ Côn Minh gồm nhiều tuyến phố và ngõ lịch sử, tiêu biểu là Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Văn Miếu Trực Nhai, Tiền Vương Nhai và Dũng Đạo Nhai. Các tuyến phố này tạo thành cụm không gian phố – ngõ nằm trong lõi thành cũ, nơi nhà ở, cửa hiệu, chợ, công trình công cộng và di tích cùng tồn tại. Khu phố cổ không phải là một tuyến phố riêng lẻ quanh Kim Mã Bích Kê Phường, mà là một cụm phố lịch sử trong trung tâm Côn Minh. Kim Mã Bích Kê Phường là một mốc không gian quan trọng trên trục trung tâm lịch sử của thành phố, có liên hệ với hệ thống phố cũ và khu thương mại trung tâm [63].
Về vị trí đô thị, phố cổ Côn Minh nằm gần các khu thương mại trung tâm như Nam Bình Nhai, Chính Nghĩa Phường và Kim Mã Bích Kê Phường. Các tuyến Chính Nghĩa Lộ, Ngũ Nhất Lộ, Nhân Dân Trung Lộ, Cảnh Tinh Nhai vừa tạo khung không gian cho khu phố cổ, vừa kết nối khu phố với các điểm mua sắm, tham quan và dịch vụ trong trung tâm thành phố. Cấu trúc này làm cho phố cổ Côn Minh vừa giữ vai trò không gian lịch sử, vừa tham gia trực tiếp vào hoạt động thương mại và du lịch của đô thị hiện đại.
Côn Minh là đô thị phát triển trên cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, thuộc vùng thành phố gắn với lưu vực Điền Trì. Hồ Điền Trì là yếu tố địa lý quan trọng của thành phố Côn Minh, nhưng khu phố cổ không nằm trực tiếp ven hồ. Đặc điểm địa lý nổi bật của phố cổ Côn Minh là vị trí nằm trong lõi thành cũ, gần các tuyến thương mại trung tâm, tập trung nhiều công trình lịch sử và các không gian sinh hoạt thị dân.
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Trong lịch sử, phố cổ Côn Minh là khu vực tập trung hoạt động cư trú, buôn bán và dịch vụ của thành phố. Khu vực này phát triển cùng vai trò trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của Côn Minh trong vùng Vân Nam. Các tuyến phố, cửa hiệu, chợ, quán ăn, hiệu thuốc, nhà ở và công trình công cộng tạo nên cấu trúc kinh tế thị dân đặc trưng của phố cổ. Khác với phố cổ Hà Nội, nơi nhiều tuyến phố mang dấu ấn “phố nghề” qua tên gọi bắt đầu bằng chữ “Hàng”, phố cổ Côn Minh phát triển theo mô hình khu thương mại – dịch vụ tổng hợp, trong đó nhà ở, cửa hiệu, chợ, quán ăn và dịch vụ dân sinh cùng tồn tại trong một không gian phố ngõ liên tục [64].
Cảnh Tinh Nhai và Dũng Đạo Nhai là những không gian kinh tế tiêu biểu trong phố cổ Côn Minh. Dũng Đạo Nhai chạy từ Quang Hoa Nhai đến Cảnh Tinh Nhai, dài khoảng 135 mét, vốn là lối đi của nha môn Tổng đốc Vân Quý thời Thanh. Từ đầu thập niên 1980, khu vực này dần hình thành các hoạt động mua bán hoa, chim, cá cảnh, sách cũ, châu báu, ngọc thạch, văn chơi và đồ cổ, sau đó gắn với chợ Cảnh Tinh – một không gian thương mại dân gian nổi bật của Côn Minh.
Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Tiền Vương Nhai và Văn Miếu Trực Nhai cũng gắn với chức năng thương mại - dịch vụ của khu phố cổ. Quang Hoa Nhai và Văn Minh Nhai tập trung nhiều cửa hiệu, quán ăn, hàng hóa địa phương và dấu tích sinh hoạt phố thị cũ. Văn Miếu Trực Nhai gắn với không gian ẩm thực, còn Tiền Vương Nhai được tổ chức như một tuyến phố thương mại - văn hóa có nhiều cửa hàng, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ và công trình lịch sử. Cấu trúc kinh tế của khu phố vì thế không chỉ dựa vào mua bán hàng hóa, mà còn dựa vào ký ức thương mại, ẩm thực địa phương, kiến trúc cũ và trải nghiệm văn hóa đô thị.
Từ đầu thế kỷ XXI, phố cổ Côn Minh được cải tạo theo hướng khu phố thương mại - văn hóa. Năm 2003, dự án “昆明老街” được triển khai trong phạm vi từ Cảnh Tinh Nhai đến Nhân Dân Trung Lộ, từ Chính Nghĩa Lộ đến khu vực Vân Thụy Tây Lộ, Thị Phủ Đông Nhai. Cuối năm 2009, Chính Nghĩa Phường được đưa vào hoạt động; các không gian như Tiền Vương Nhai, Văn Minh Nhai, Dũng Đạo Nhai, chợ châu báu Cảnh Tinh tiếp tục được tu sửa, chỉnh trang và khai thác phục vụ thương mại - du lịch [64].
Sau quá trình cải tạo, chức năng kinh tế của phố cổ Côn Minh mở rộng từ thương mại dân sinh sang dịch vụ du lịch, văn hóa, ẩm thực và tiêu dùng trải nghiệm. Các cửa hàng đặc sản Vân Nam, quán ăn truyền thống, hiệu sách, quán cà phê, cửa hàng văn hóa sáng tạo, cửa hàng đồ lưu niệm, chợ hoa - chim - cá, chợ châu báu, đồ cổ và sản phẩm thủ công trở thành những thành tố quan trọng của kinh tế phố cổ. Không gian lịch sử được sử dụng cho tham quan, mua sắm, ẩm thực, biểu diễn và hoạt động văn hóa, tạo nên hình thái kinh tế hỗn hợp giữa thương mại phố cũ và dịch vụ đô thị hiện đại.
Các công trình lịch sử trong khu phố cũng được tái sử dụng vào hoạt động kinh tế - văn hóa. Mã Gia Đại Viện được khai thác như không gian biểu diễn và tham quan; nhà cũ của Nhiếp Nhĩ trở thành điểm tưởng niệm - du lịch; Bảo tàng Văn hóa trà Vân Nam, các khách sạn nhỏ, cửa hàng truyền thống và không gian sân trong tham gia vào mạng lưới dịch vụ văn hóa của khu phố. Đến năm 2018, trong khu phố có 8 đơn vị bảo vệ văn vật và 20 công trình được gắn biển bảo vệ; nhiều công trình trong số này được tu sửa, phục hồi và đưa vào sử dụng trong các hoạt động văn hóa - thương mại.
Kinh tế đêm và du lịch trải nghiệm tiếp tục làm thay đổi hoạt động kinh tế của phố cổ. Khu vực Côn Minh lão nhai - Nam Cường nhai hạng đã phát triển các sản phẩm du lịch đêm, kết hợp ăn uống, tham quan, mua sắm, giải trí, thể thao, triển lãm và biểu diễn. Các loại hình như kịch sân trong, chợ thủ công, hoạt động văn hóa, sản phẩm sáng tạo và trải nghiệm ẩm thực Vân Nam được tổ chức trong không gian phố cũ, làm tăng tính thương mại và tính trình diễn của khu phố [69].
Đặc điểm kinh tế của phố cổ Côn Minh hiện nay là sự chuyển đổi từ khu phố cư trú - thương mại truyền thống sang khu thương mại - du lịch văn hóa có tổ chức. Hoạt động kinh tế không chỉ phục vụ cư dân địa phương, mà còn hướng tới khách du lịch, người tiêu dùng trẻ và các nhóm tham gia trải nghiệm văn hóa đô thị. So với phố cổ Hà Nội, nơi mô hình hộ gia đình vừa ở vừa kinh doanh vẫn chiếm vị trí rõ nét, phố cổ Côn Minh thể hiện đậm hơn xu hướng chỉnh trang, tái sử dụng và thương mại hóa không gian lịch sử.
[bookmark: _Toc241668777][bookmark: _Toc241668873]Về xã hội - văn hoá
Phố cổ Côn Minh nằm trong bối cảnh xã hội – văn hóa đa dân tộc của tỉnh Vân Nam. Năm 2020, tỉnh Vân Nam có 47.209.277 người; trong đó người Hán có 31.573.245 người, chiếm 66,88%, các dân tộc thiểu số có 15.636.032 người, chiếm 33,12% dân số toàn tỉnh. Nền tảng dân cư này tạo nên bối cảnh đa văn hóa của Côn Minh, trong đó văn hóa Hán, văn hóa địa phương Vân Nam và văn hóa các dân tộc thiểu số cùng hiện diện trong đời sống đô thị [67]. Số liệu cấp tỉnh chỉ phản ánh bối cảnh vùng, không được sử dụng thay cho cơ cấu dân cư của khu phố cổ Côn Minh.
Trong không gian phố cổ, tính đa dạng văn hóa biểu hiện qua ẩm thực, hàng hóa, trang trí, sản phẩm thủ công, chợ, hoạt động trình diễn, sự kiện văn hóa và các hình thức giao lưu cộng đồng. Nam Bình Nhai và phố cổ Côn Minh đã đưa yếu tố trang trí đa dân tộc vào bảo vệ phong mạo kiến trúc, đồng thời sử dụng quảng trường và không gian công cộng để tổ chức chợ di sản phi vật thể, triển lãm chủ đề đoàn kết dân tộc và các hoạt động giao lưu văn hóa [65].
Về cư trú và sinh hoạt xã hội, phố cổ Côn Minh là không gian thị dân lâu đời, nơi nhà ở, cửa hiệu, sân trong, chợ, ngõ nhỏ và mặt phố tạo thành môi trường sinh hoạt đan xen. Sinh hoạt gia đình, buôn bán, ăn uống, giao tiếp láng giềng, hoạt động dịch vụ và đi lại của du khách cùng diễn ra trong một không gian hẹp. Những hoạt động này làm cho phố cổ không chỉ là nơi lưu giữ kiến trúc cũ, mà còn là nơi duy trì các hình thức sinh hoạt thị dân gắn với “lão Côn Minh”: mua bán ở chợ, ăn uống đường phố, dạo phố, sử dụng sân trong, ghé hiệu sách, uống trà, xem biểu diễn và tham quan nhà cũ.
Kiến trúc là một thành tố quan trọng trong đặc điểm xã hội - văn hóa của phố cổ Côn Minh. Kiến trúc đặc trưng của phố Côn Minh thường là nhà gỗ hai tầng, mái ngói cong, sân trong (tứ hợp viện), kết hợp yếu tố dân gian và cung đình. Khu vực này còn lưu giữ 112 công trình lịch sử cuối thời Thanh và thời Dân quốc, với tổng diện tích bảo vệ 328,8 mẫu. Các công trình trong khu phố từng bao gồm trạm dịch, trường học, biệt thự, nhà ở, cửa hiệu, quán ăn, nha môn, chùa miếu và am quán. Hệ thống kiến trúc này phản ánh sự kết hợp giữa chức năng cư trú, thương mại, hành chính, tôn giáo và sinh hoạt cộng đồng trong lịch sử đô thị Côn Minh [71].
Một loại hình kiến trúc dân cư tiêu biểu của Côn Minh là nhà “nhất khỏa ấn” (一颗印). Đây là kiểu nhà dân cư truyền thống có bố cục khép kín quanh sân trong, thường gồm nhà chính, nhà bên và cổng vào, tạo hình mặt bằng tương đối vuông vức. Trong thời Dân quốc, loại nhà này xuất hiện khá phổ biến trong khu vực thành cũ Côn Minh; không chỉ nhà dân, một số cơ quan, trường học cũng từng sử dụng kiểu kiến trúc này [66].
Nhà cũ của Nhiếp Nhĩ tại Dũng Đạo Nhai là một ví dụ cụ thể về sự kết hợp giữa nhà ở truyền thống và chức năng thương mại mặt phố. Công trình này là biến thể của nhà “nhất khỏa ấn” với cửa hàng mở ra mặt phố, phản ánh kiểu tổ chức không gian vừa phục vụ sinh hoạt gia đình, vừa gắn với hoạt động kinh doanh trong đô thị Côn Minh [68].
Đời sống văn hóa của phố cổ Côn Minh hiện nay gắn với ký ức đô thị, ẩm thực địa phương, chợ truyền thống, nhà cổ, hiệu sách, bảo tàng nhỏ, cửa hàng văn hóa, phố đi bộ và các chương trình trải nghiệm. Các tuyến phố như Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Dũng Đạo Nhai là nơi diễn ra các hoạt động ăn uống, mua bán, dạo phố, tham quan, xem biểu diễn, mua sản phẩm thủ công và tham gia sự kiện theo mùa. Không gian phố cổ vì vậy vừa phục vụ cư dân địa phương, vừa trở thành điểm gặp gỡ của du khách, nghệ nhân, người kinh doanh và các chủ thể hoạt động văn hóa.
Hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong phố cổ Côn Minh không chỉ gắn với lễ hội truyền thống, mà còn mở rộng sang chợ thủ công, giới thiệu di sản phi vật thể, triển lãm, biểu diễn dân gian, kịch sân trong, chương trình du lịch đêm, hoạt động ẩm thực và sản phẩm văn hóa sáng tạo. Các hình thức này đưa văn hóa địa phương vào đời sống thương mại - du lịch của khu phố, làm cho không gian phố cổ trở thành nơi giao thoa giữa sinh hoạt thị dân, tiêu dùng văn hóa và trình diễn bản sắc vùng Vân Nam [69; 65].
Về bản sắc xã hội - văn hóa, phố cổ Côn Minh nổi bật ở sự kết hợp giữa văn hóa thị dân Hán, văn hóa địa phương Vân Nam và yếu tố đa dân tộc. Dấu ấn này thể hiện qua kiến trúc nhà ở, sân trong, cửa hiệu, chợ, ẩm thực, sản phẩm thủ công, hoạt động di sản phi vật thể và cách tổ chức không gian thương mại - văn hóa. Nếu phố cổ Hà Nội nổi bật với dấu ấn phố nghề Thăng Long và đời sống tín ngưỡng của cư dân người Việt, thì phố cổ Côn Minh thể hiện rõ tính giao thoa văn hóa của đô thị vùng Tây Nam Trung Quốc.
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Phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều là những khu đô thị lịch sử hình thành sớm, giữ vai trò trung tâm trong tiến trình phát triển của thành phố. Cả hai đều gắn với chức năng buôn bán, cư trú và giao lưu văn hóa, đồng thời là nơi tích tụ nhiều lớp ký ức lịch sử và di sản đô thị.
Phố cổ Côn Minh cũng là khu vực nằm trong lõi lịch sử của thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Khu phố này gồm nhiều tuyến phố cũ như Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Văn Miếu Trực Nhai, Tiền Vương Nhai và Dũng Đạo Nhai. Đây là không gian từng gắn với đời sống cư trú, buôn bán, hành chính và văn hóa của Côn Minh qua nhiều thời kỳ, đặc biệt từ thời Minh - Thanh đến cuối thời Thanh và thời Dân quốc. Khu phố hiện còn lưu giữ 112 công trình lịch sử cuối thời Thanh – Dân quốc với tổng diện tích bảo vệ 328,8 mẫu [71].
Điểm tương đồng nổi bật giữa hai khu phố cổ là vai trò trung tâm trong lịch sử phát triển đô thị. Phố cổ Hà Nội gắn với cấu trúc phố nghề, hoạt động thủ công nghiệp và buôn bán của Thăng Long - Hà Nội; phố cổ Côn Minh gắn với thương mại thị dân, chợ, cửa hiệu, nhà ở và công trình công cộng của thành phố Côn Minh. Trải qua quá trình đô thị hóa, cả hai vẫn giữ vai trò hạt nhân lịch sử của thành phố, là nơi bảo lưu ký ức đô thị, dấu tích kiến trúc, tên phố, nếp sống và bản sắc văn hóa truyền thống.
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Về không gian kiến trúc và cấu trúc đô thị, cả hai khu phố đều có đặc trưng phố nhỏ, công trình dày đặc và sự đan xen giữa cư trú, thương mại với sinh hoạt cộng đồng. Nhà ở, cửa hiệu, di tích và không gian công cộng ở cả hai nơi đều gắn bó chặt chẽ với nhau.
Ở phố cổ Côn Minh, cấu trúc không gian cũng có sự đan xen giữa cư trú, thương mại và sinh hoạt cộng đồng. Nhà ở, cửa hiệu, sân trong, ngõ nhỏ, chợ, quán ăn và các công trình công cộng cùng tồn tại trong một cụm phố lịch sử. Một số công trình dân cư truyền thống ở Côn Minh thuộc kiểu nhà “nhất khỏa ấn”, thường có bố cục khép kín quanh sân trong, phù hợp với điều kiện khí hậu và lối sống địa phương [66].
Về kiến trúc, cả hai khu phố đều thể hiện sự tích tụ nhiều lớp lịch sử. Phố cổ Hà Nội lưu giữ nhà ở truyền thống, đình, đền, chùa, hội quán, nhà cổ và một số dấu ấn kiến trúc phương Tây trong thời kỳ cận đại. Phố cổ Côn Minh lưu giữ các công trình cuối thời Thanh - Dân quốc, gồm nhà ở, cửa hiệu, quán ăn, trường học, nha môn, chùa miếu và không gian sinh hoạt cộng đồng [71]. Nhìn chung, kiến trúc của hai khu phố đều không tách rời đời sống cư dân, mà gắn trực tiếp với nhu cầu ở, buôn bán, thờ cúng, giao tiếp xã hội và sinh hoạt cộng đồng.
Cấu trúc đô thị của hai phố cổ đều mang tính tổng hợp. Ở Hà Nội, không gian phố cổ hình thành trên quan hệ giữa phố nghề, nhà ở, chợ, đình, đền, chùa, hội quán và hoạt động buôn bán. Ở Côn Minh, không gian phố cổ hình thành trên quan hệ giữa tuyến phố, ngõ nhỏ, sân trong, cửa hiệu, chợ, công trình tôn giáo và dịch vụ văn hóa. Sự kết hợp giữa chức năng cư trú, thương mại, tín ngưỡng và cộng đồng tạo nên đặc trưng chung của hai khu phố cổ như những không gian đô thị truyền thống có đời sống xã hội phong phú.
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Về kinh tế - xã hội, phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều từng là trung tâm thương mại sầm uất và ngày nay đều chuyển mạnh sang thương mại – dịch vụ, du lịch và tiêu dùng văn hóa. Sự chuyển đổi này kéo theo thay đổi về sinh kế, chức năng sử dụng không gian và cấu trúc cư dân.
Trong xã hội truyền thống, hoạt động kinh tế ở hai khu phố cổ đều gắn chặt với đời sống cư trú. Ở phố cổ Hà Nội, nhiều hộ gia đình vừa ở, vừa sản xuất, vừa buôn bán. Ở phố cổ Côn Minh, nhà ở, cửa hiệu, sân trong, chợ và quán ăn cùng tạo nên không gian sinh hoạt kinh tế thường ngày. Hoạt động kinh tế không chỉ tạo nguồn sinh kế, mà còn góp phần hình thành quan hệ nghề nghiệp, quan hệ láng giềng, nếp sống thị dân và các thực hành văn hóa cộng đồng.
Trong giai đoạn hiện nay, cả hai phố cổ đều chuyển mạnh sang thương mại – dịch vụ, du lịch và tiêu dùng văn hóa. Phố cổ Hà Nội là điểm đến quan trọng của du lịch Thủ đô, tập trung nhiều hoạt động lưu trú, ẩm thực, bán lẻ, hàng lưu niệm và dịch vụ trải nghiệm văn hóa. Phố cổ Côn Minh được cải tạo thành khu phố thương mại – văn hóa, với các hoạt động ẩm thực, mua sắm, tham quan, biểu diễn, chợ thủ công, du lịch đêm và sản phẩm văn hóa sáng tạo [69].
Điểm tương đồng về kinh tế - xã hội của hai khu phố là sự chuyển đổi từ không gian cư trú - thương mại truyền thống sang không gian dịch vụ – du lịch trong đô thị hiện đại. Tuy vậy, quá trình chuyển đổi này vẫn dựa trên các yếu tố lịch sử sẵn có như tên phố, nghề truyền thống, kiến trúc cũ, chợ, di tích, ẩm thực và ký ức cộng đồng. Chính sự kết hợp giữa sinh kế truyền thống và kinh tế dịch vụ hiện đại làm cho phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đời sống đô thị.
[bookmark: _Toc241668879][bookmark: _Toc241668783]Về đời sống văn hoá tinh thần
Về đời sống văn hóa tinh thần, cả hai khu phố đều cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hóa, sinh kế và không gian đô thị. Đời sống tinh thần của cư dân được biểu hiện qua các tín ngưỡng, lễ hội, ký ức đô thị, phong tục gia đình và những cách thức sử dụng không gian cộng đồng.
Ở phố cổ Hà Nội, đời sống tinh thần thể hiện rõ qua tín ngưỡng thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ tổ tiên, đi lễ đình, đền, chùa, tham gia lễ hội và duy trì phong tục trong gia đình, dòng họ, cộng đồng phố nghề. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trong khu phố cổ là không gian quan trọng cho các thực hành tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng này.
Ở phố cổ Côn Minh, đời sống văn hóa tinh thần gắn với ký ức thị dân, chợ truyền thống, nhà ở, sân trong, cửa hiệu, ẩm thực Vân Nam, di sản phi vật thể và các hoạt động văn hóa trong không gian phố cũ. Các không gian như Tiền Vương Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Dũng Đạo Nhai, Mã Gia Đại Viện, nhà cũ của Nhiếp Nhĩ được sử dụng cho tham quan, biểu diễn, sinh hoạt văn hóa và hoạt động cộng đồng. Bối cảnh đa dân tộc của Vân Nam cũng góp phần tạo nên sự phong phú của các hình thức sinh hoạt văn hóa tại Côn Minh, từ ẩm thực, sản phẩm thủ công đến các hoạt động giới thiệu di sản phi vật thể [65].
Cả hai khu phố đều thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa văn hóa và sinh kế. Ở Hà Nội, nghề nghiệp, buôn bán, tín ngưỡng tổ nghề, lễ hội và quan hệ phố nghề tạo nên bản sắc văn hóa đô thị truyền thống. Ở Côn Minh, chợ, cửa hiệu, ẩm thực, sản phẩm địa phương, biểu diễn và hoạt động di sản phi vật thể tạo nên đời sống văn hóa gắn với thương mại - dịch vụ. Vì vậy, phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều là không gian văn hóa sống, nơi cư dân vừa sinh hoạt, kinh doanh, duy trì ký ức cộng đồng và thích ứng với đô thị hiện đại.
[bookmark: _Toc241668880][bookmark: _Toc241668784]Những nét khác biệt giữa phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh
Bên cạnh những điểm tương đồng về tính chất đô thị cổ, vai trò thương mại và giá trị văn hóa, phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh vẫn có nhiều khác biệt đáng chú ý. Những khác biệt này xuất phát từ bối cảnh lịch sử hình thành, vị trí địa lý, nền tảng cư dân, cấu trúc kiến trúc, đời sống tín ngưỡng và định hướng bảo tồn, khai thác hiện nay. 
	Nội dung so sánh
	Phố cổ Hà Nội
	Phố cổ Côn Minh

	1. Bối cảnh lịch sử
	Phố cổ Hà Nội gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội, hình thành và phát triển trong không gian đô thị kinh thành. Khu vực này là nơi tập trung các hoạt động cư trú, sản xuất thủ công, buôn bán và giao lưu hàng hóa, nổi bật với hệ thống phố nghề, phố buôn bán truyền thống.
	Phố cổ Côn Minh nằm trong vùng lõi lịch sử của thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Khu phố phát triển gắn với vai trò trung tâm hành chính, thương mại và văn hóa của Côn Minh trong khu vực Tây Nam Trung Quốc, đặc biệt qua các thời kỳ Minh - Thanh và cuối Thanh - Dân quốc.

	2. Vị trí địa lý - quy mô
	Phố cổ Hà Nội nằm ở khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, gần hồ Hoàn Kiếm và khu vực ven sông Hồng. Khu phố có diện tích khoảng 82 ha, gồm 76 tuyến đường, là một bộ phận quan trọng trong lõi lịch sử của Thủ đô (Viện Kiến trúc Quốc gia, 2024).
	Phố cổ Côn Minh thuộc quận Ngũ Hoa, nằm trong trung tâm thành phố Côn Minh. Khu phố gồm các tuyến Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Văn Miếu Trực Nhai, Tiền Vương Nhai, Dũng Đạo Nhai. Khu vực này nằm trong lõi thành cũ Côn Minh, gần các trục thương mại trung tâm như Chính Nghĩa Lộ, Ngũ Nhất Lộ, Nhân Dân Trung Lộ và Cảnh Tinh Nhai.

	3. Cấu trúc kiến trúc
	Kiến trúc phố cổ Hà Nội nổi bật với kiểu nhà ống, mặt tiền hẹp, chiều sâu dài, thường kết hợp giữa chức năng ở và kinh doanh. Ngoài nhà ở truyền thống, khu phố còn có đình, đền, chùa, hội quán, nhà cổ và một số dấu ấn kiến trúc Pháp trong thời kỳ cận đại.
	Kiến trúc phố cổ Côn Minh nổi bật với nhà ở, cửa hiệu, sân trong và các công trình cuối thời Thanh - Dân quốc. Một loại hình nhà ở truyền thống tiêu biểu là nhà “nhất khỏa ấn” với bố cục khép kín quanh sân trong, phản ánh đặc điểm kiến trúc dân cư vùng Vân Nam [66].

	4. Thành phần cư dân
	Cư dân phố cổ Hà Nội chủ yếu là người Việt, gắn với truyền thống phố nghề, phố buôn bán và văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Một số cộng đồng người Hoa từng hiện diện trong lịch sử thương mại của khu phố, nhưng nền tảng văn hóa chủ đạo vẫn là văn hóa Việt.
	Phố cổ Côn Minh nằm trong bối cảnh đa dân tộc của tỉnh Vân Nam. Năm 2020, người Hán chiếm 66,88% dân số toàn tỉnh Vân Nam, các dân tộc thiểu số chiếm 33,12%, phản ánh bối cảnh đa dân tộc của vùng; số liệu này không đủ để so sánh trực tiếp mức độ đa dạng dân cư giữa hai khu phố cổ [67].

	5. Tín ngưỡng - tôn giáo
	Đời sống tín ngưỡng của phố cổ Hà Nội gắn với tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ tổ tiên, Phật giáo và các sinh hoạt đình, đền, chùa. Tín ngưỡng tổ nghề là nét nổi bật do khu phố phát triển trên nền tảng phố nghề.
	Tư liệu được sử dụng đề cập Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán và bối cảnh đa dân tộc Vân Nam. Chưa đủ dữ liệu cư dân để so sánh mức độ hỗn dung tín ngưỡng giữa hai khu phố cổ.

	6. Mức độ bảo tồn và khai thác du lịch
	Phố cổ Hà Nội là khu vực bảo tồn có mật độ cư dân cao, vừa là không gian di sản, vừa là nơi sinh sống, kinh doanh thường nhật. Quá trình bảo tồn gắn với các vấn đề về cải tạo nhà ở, quá tải dân cư, thương mại hóa và khai thác du lịch trong không gian cư trú hiện hữu.
	Phố cổ Côn Minh được chỉnh trang theo hướng khu phố thương mại - văn hóa, trong đó nhiều công trình lịch sử được tu sửa, tái sử dụng cho tham quan, biểu diễn, mua sắm, ẩm thực, hiệu sách, chợ thủ công và du lịch đêm. Không gian lịch sử được tổ chức lại rõ hơn theo hướng phục vụ thương mại - du lịch đô thị.

	7. Bản sắc văn hóa
	Bản sắc văn hóa phố cổ Hà Nội thể hiện qua tinh thần phố nghề Thăng Long, nếp sống thị dân, tín ngưỡng tổ nghề, quan hệ láng giềng, phong cách ứng xử thanh lịch và sự gắn bó giữa sinh kế với truyền thống văn hóa Việt.
	Bản sắc văn hóa phố cổ Côn Minh thể hiện qua văn hóa thị dân vùng Vân Nam, kiến trúc sân trong, chợ, ẩm thực, sản phẩm thủ công, hoạt động di sản phi vật thể và sự giao thoa giữa văn hóa Hán với các yếu tố văn hóa đa dân tộc Tây Nam Trung Quốc.


Từ bảng so sánh trên, có thể nhận thấy phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh tuy đều là không gian đô thị lịch sử nhưng không hoàn toàn giống nhau về nền tảng văn hóa. Phố cổ Hà Nội nổi bật ở truyền thống phố nghề, mô hình nhà ống, tín ngưỡng tổ nghề và bản sắc thị dân Thăng Long. Phố cổ Côn Minh lại nổi bật ở tính đa dân tộc, kiến trúc sân trong, không gian chợ - cửa hiệu và sự giao thoa văn hóa của vùng Vân Nam. Sự khác biệt này là cơ sở quan trọng để phân tích sâu hơn đời sống văn hóa tinh thần của cư dân hai khu phố cổ trong các chương tiếp theo.
[bookmark: _Toc241668881][bookmark: _Toc241668785]Ma trận so sánh liên ngành giữa phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh
Để làm rõ cơ sở đối sánh giữa phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh, luận văn xây dựng ma trận so sánh liên ngành trên các bình diện chủ yếu: lịch sử - chính trị, vị trí địa lý, cấu trúc không gian, thành phần cư dân, nền tảng kinh tế, thiết chế tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội, phong tục, ký ức đô thị, tác động của du lịch - thương mại và định hướng bảo tồn. Ma trận này không nhằm tách rời các yếu tố văn hoá thành những mảnh độc lập, mà nhằm xác định rõ các trục phân tích chung để từ đó so sánh hai khu phố cổ một cách hệ thống.
Các bình diện trong ma trận được lựa chọn phù hợp với mục tiêu của luận văn: nhận diện đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ, chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng cư dân, đồng thời lý giải tác động của đô thị hoá, du lịch hoá và thương mại hoá di sản đối với quá trình bảo tồn, biến đổi và tái cấu trúc đời sống văn hoá tinh thần.

So sánh giữa phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh
	Nội dung so sánh
	Phố cổ Hà Nội
	Phố cổ Côn Minh
	Ý nghĩa 

	Lịch sử - chính trị
	Gắn với Thăng Long - Hà Nội, kinh đô lâu đời và thủ đô của Việt Nam; mang dấu ấn kinh kỳ, văn hiến, phố nghề và sinh hoạt thị dân truyền thống.
	Gắn với Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam; là đô thị vùng biên Tây Nam Trung Quốc, có vai trò trung tâm hành chính, thương mại và giao lưu văn hoá khu vực.
	Giúp lý giải vì sao Hà Nội nổi bật với truyền thống kinh kỳ - phố nghề, còn Côn Minh nổi bật với tính vùng biên, đa dân tộc và giao thoa văn hoá.

	Vị trí địa lý - khu vực
	Nằm trong lõi đô thị lịch sử của Thủ đô, kết nối đồng bằng Bắc Bộ với các vùng miền khác, đồng thời là cửa ngõ giao lưu với Trung Quốc và Đông Nam Á.
	Nằm ở Tây Nam Trung Quốc, là cửa ngõ kết nối Trung Quốc với Việt Nam, Myanmar, Lào và không gian Đông Nam Á.
	Cho thấy cả hai đều có tính chất cửa ngõ, nhưng Hà Nội thiên về trung tâm quốc gia, còn Côn Minh thiên về trung tâm vùng và giao lưu xuyên biên giới.

	Cấu trúc không gian đô thị
	Nổi bật với mạng lưới phố “Hàng”, nhà ống, đình - đền - chùa, chợ, cửa hiệu và không gian phố nghề.
	Nổi bật với lão nhai, tuyến phố cổ, sân trong, cửa hiệu, chợ, nhà cổ, không gian văn hoá - thương mại và điểm biểu diễn.
	Không gian vật chất quy định cách cư dân thực hành tín ngưỡng, lễ hội, phong tục và tổ chức quan hệ cộng đồng.

	Thành phần cư dân
	Gồm cư dân gốc phố cổ, hộ kinh doanh, người nhập cư, người thuê nhà, người làm dịch vụ và du khách; bản sắc gắn với phố nghề, gia đình, dòng họ và láng giềng.
	Gồm cư dân địa phương, người kinh doanh, người nhập cư, khách du lịch và các nhóm dân tộc trong bối cảnh Vân Nam; bản sắc gắn với văn hoá Hán Tây Nam và văn hoá đa dân tộc.
	Giúp nhận diện chủ thể thực hành văn hoá và sự thay đổi vai trò của cư dân trong bối cảnh đô thị hoá, du lịch hoá.

	Nền tảng kinh tế - sinh kế
	Truyền thống buôn bán, thủ công, phố nghề; hiện nay phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, lưu trú, ẩm thực và kinh tế trải nghiệm.
	Truyền thống thương mại đô thị, chợ và cửa hiệu; hiện nay phát triển mạnh du lịch văn hoá, dịch vụ tiêu dùng, ẩm thực, biểu diễn và kinh tế di sản.
	Sinh kế ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì, biến đổi hoặc thương mại hoá các thực hành văn hoá tinh thần.

	Thiết chế tín ngưỡng - tôn giáo
	Đình, đền, chùa, miếu, hội quán và bàn thờ gia đình; nổi bật với thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ tổ tiên, Phật giáo, thờ Mẫu và tín ngưỡng dân gian.
	Chùa, miếu, đạo quán, không gian thờ cúng dân gian; chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán và yếu tố văn hoá dân tộc Vân Nam.
	Là trục quan trọng để so sánh đời sống tâm linh và cách cư dân gắn niềm tin với không gian đô thị.

	Lễ hội và sinh hoạt cộng đồng
	Gắn với đình, đền, chùa, phố nghề, Tết Nguyên đán, Trung thu, lễ hội đền Bạch Mã, đình Kim Ngân và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm - phố cổ.
	Gắn với lễ tiết truyền thống Trung Hoa, hoạt động văn hoá Vân Nam, sinh hoạt chợ, biểu diễn và các sự kiện văn hoá - du lịch.
	Cho thấy lễ hội vừa là thực hành cộng đồng, vừa có thể trở thành sản phẩm du lịch và công cụ quảng bá hình ảnh phố cổ.

	Phong tục và đời sống gia đình
	Nổi bật với thờ cúng tổ tiên, lễ Tết, cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, quan hệ láng giềng, nếp nhà và đạo hiếu trong không gian nhà ở kết hợp kinh doanh.
	Nổi bật với nghi lễ gia đình, lễ tiết truyền thống, quan hệ cộng đồng, sinh hoạt sân trong, văn hoá chợ, giao tiếp dân tộc và các hình thức ứng xử thị dân Vân Nam.
	Phong tục cho thấy chiều sâu của đời sống văn hoá tinh thần vượt ra ngoài phạm vi lễ hội công cộng.

	Ký ức đô thị và bản sắc nơi chốn
	Ký ức về Thăng Long - Kẻ Chợ, 36 phố phường, phố nghề, nếp sống thanh lịch, tiếng rao, đình nghề, nhà cổ và sinh hoạt gia đình phố cổ.
	Ký ức về lão Côn Minh, kiến trúc cũ, sân trong, chợ, cửa hiệu, ẩm thực, thương mại thị dân và bản sắc Vân Nam.
	Ký ức đô thị giúp lý giải vì sao phố cổ không chỉ là không gian vật chất, mà còn là nơi lưu giữ cảm thức thuộc về của cư dân.

	Tác động của đô thị hoá, du lịch hoá và thương mại hoá
	Làm biến đổi chức năng nhà ở, tuyến phố, di tích và sinh hoạt cộng đồng; một số thực hành được phục hồi, một số bị giản lược hoặc trình diễn hoá.
	Làm tái cấu trúc lão nhai thành không gian văn hoá - thương mại; tăng khả năng quảng bá di sản nhưng cũng có nguy cơ làm mờ vai trò của cư dân bản địa.
	Đây là trục phân tích quan trọng để đánh giá sự biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần trong bối cảnh hiện nay.

	Định hướng bảo tồn
	Cần kết hợp bảo tồn kiến trúc, di tích, phố nghề, tín ngưỡng tổ nghề, sinh kế cư dân và nếp sống phố cổ.
	Cần kết hợp bảo tồn lão nhai, kiến trúc sân trong, văn hoá đa dân tộc, sinh hoạt thương mại truyền thống và ký ức địa phương.
	Cả hai trường hợp đều cho thấy bảo tồn phố cổ cần hướng tới bảo tồn văn hoá sống, không chỉ bảo tồn hình thức vật thể.


Từ ma trận trên có thể thấy, phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều là không gian đô thị lịch sử có đời sống văn hoá tinh thần phong phú, nhưng mỗi nơi được cấu thành từ những điều kiện lịch sử, xã hội và văn hoá khác nhau. Hà Nội nổi bật với truyền thống kinh kỳ, cấu trúc phố nghề, tín ngưỡng tổ nghề, nếp sống gia đình và quan hệ láng giềng trong không gian nhà ống - phố Hàng. Côn Minh nổi bật với tính chất đô thị vùng biên, môi trường đa dân tộc, cấu trúc lão nhai - sân trong, sinh hoạt chợ - cửa hiệu và quá trình tái thiết di sản gắn với kinh tế du lịch.
Ma trận so sánh này cho thấy việc nghiên cứu đời sống văn hoá tinh thần của hai khu phố cổ cần đặt trong mối quan hệ giữa không gian vật chất, chủ thể cư dân và thực hành văn hoá. Nếu chỉ nhìn phố cổ như di tích kiến trúc, luận văn sẽ không thấy được vai trò của cư dân, sinh kế, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục và ký ức cộng đồng. Ngược lại, nếu chỉ nhìn tín ngưỡng, lễ hội và phong tục như những hiện tượng văn hoá tách rời, luận văn sẽ không lý giải được vì sao các thực hành ấy biến đổi khác nhau trong hai bối cảnh đô thị.
Về mặt phương pháp, ma trận này là cơ sở để các chương sau triển khai phân tích. Chương 2 có thể dựa vào các bình diện thiết chế tín ngưỡng - tôn giáo, không gian thiêng, chủ thể thực hành và chức năng xã hội để so sánh đời sống tâm linh của cư dân phố cổ Hà Nội và Côn Minh. Chương 3 có thể dựa vào các bình diện lễ hội, phong tục, sinh hoạt gia đình, quan hệ cộng đồng, du lịch hoá và thương mại hoá để phân tích các sinh hoạt văn hoá trong đời sống hiện nay. Nhờ đó, luận văn giữ được tính thống nhất giữa cơ sở lý luận, khái quát địa bàn, phân tích thực trạng và phần so sánh - đánh giá.
Như vậy, ma trận so sánh liên ngành không chỉ có chức năng hệ thống hoá đặc điểm của hai khu phố cổ, mà còn là công cụ phân tích giúp luận văn nhận diện rõ hơn các điểm tương đồng, khác biệt và xu hướng biến đổi của đời sống văn hoá tinh thần cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh. Từ đó, luận văn có thể góp phần đề xuất cách tiếp cận bảo tồn phù hợp hơn: bảo tồn phố cổ không chỉ là giữ lại kiến trúc cũ, mà còn là duy trì cộng đồng cư dân, sinh kế, ký ức, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục và khả năng tiếp tục thực hành văn hoá trong đời sống đô thị hiện đại.
[bookmark: _Toc241668786][bookmark: _Toc241668882]Mở rộng phố cổ như một hệ sinh thái văn hoá sống
Để hiểu đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ, cần xem phố cổ như một hệ sinh thái văn hóa sống, trong đó không gian, cộng đồng cư dân, sinh kế, ký ức và các thực hành văn hóa tồn tại trong mối liên hệ hữu cơ với nhau. Cách nhìn này cho phép đánh giá cân bằng hơn mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong bối cảnh đô thị hiện nay.
Ở phố cổ Hà Nội, hệ sinh thái văn hoá sống được tạo nên từ sự kết hợp giữa phố nghề, nhà ống, đình đền, chợ, cửa hàng, gia đình và quan hệ láng giềng. Mỗi yếu tố có chức năng riêng nhưng không tách rời. Nhà ống không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi kinh doanh và thờ cúng. Đình không chỉ là di tích, mà còn là nơi thờ Thành hoàng, tổ nghề và họp mặt cộng đồng. Chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian giao tiếp, truyền tin và duy trì thói quen tiêu dùng lễ tiết. Tên phố không chỉ là ký hiệu địa lý, mà còn là dấu tích nghề nghiệp và ký ức đô thị. Vì vậy, nếu bảo tồn phố cổ chỉ tập trung vào mặt đứng kiến trúc mà bỏ qua các quan hệ này, việc bảo tồn sẽ thiếu chiều sâu.
Ở phố cổ Côn Minh, hệ sinh thái văn hoá sống được tạo nên từ lão nhai, sân trong, nhà cổ, chợ, cửa hiệu, ẩm thực, văn hoá dân tộc và các hoạt động trình diễn. Khác với Hà Nội, nơi nhiều yếu tố văn hoá sống vẫn gắn với hộ gia đình, Côn Minh thể hiện rõ hơn quá trình tổ chức lại không gian di sản thành một khu thương mại - văn hoá. Tuy nhiên, điều đó không làm mất hoàn toàn tính sống của di sản. Nếu sân trong còn là nơi giao tiếp, biểu diễn, uống trà, đọc sách; nếu chợ còn là nơi cư dân và du khách cùng tham gia; nếu nhà cổ còn được diễn giải trong quan hệ với ký ức địa phương, thì lão nhai vẫn có khả năng vận hành như không gian văn hoá sống. Vấn đề là phải nhận diện mức độ tham gia thực chất của cộng đồng.
Khái niệm hệ sinh thái văn hoá sống giúp luận văn đánh giá đúng hơn tác động của đô thị hoá. Đô thị hoá không chỉ làm thay đổi nhà cửa và giao thông, mà còn làm thay đổi nhịp sống, quan hệ xã hội, cách sử dụng thời gian, cấu trúc gia đình và nhu cầu tâm linh. Khi cư dân bận rộn hơn, không gian sống nhỏ hơn, quan hệ họ hàng phân tán hơn, nghi lễ có xu hướng rút gọn. Khi du lịch phát triển, một số thực hành được phục hồi để phục vụ khách, nhưng cũng có nguy cơ mất tính tự nhiên. Khi truyền thông số phát triển, hình ảnh phố cổ lan toả rộng hơn, nhưng nhiều giá trị thầm lặng của đời sống cư dân lại khó được nhìn thấy.
Từ đó, bảo tồn phố cổ cần chuyển từ tư duy “giữ lại cái cũ” sang tư duy “duy trì điều kiện sống của văn hoá”. Điều kiện đó bao gồm không gian vật chất phù hợp, cộng đồng cư dân có quyền tham gia, sinh kế không phá vỡ di sản, giáo dục văn hoá cho thế hệ trẻ, cơ chế quản lý linh hoạt và diễn giải di sản chính xác. Một lễ hội chỉ có thể sống nếu còn cộng đồng hiểu và thực hành nó; một phong tục chỉ có thể bền vững nếu còn môi trường gia đình và xã hội nuôi dưỡng nó; một di tích chỉ có ý nghĩa sâu nếu còn được gắn với ký ức và niềm tin của cư dân.
Trong khung khu vực học, hệ sinh thái văn hoá sống của Hà Nội và Côn Minh cũng cho thấy sự khác nhau giữa hai mô hình đô thị lịch sử. Hà Nội là hệ sinh thái hình thành từ kinh kỳ, phố nghề và cư trú hộ gia đình. Côn Minh là hệ sinh thái hình thành từ đô thị vùng biên, thương mại lão nhai, sân trong và văn hoá đa dân tộc. Hai mô hình này không khép kín, mà đều chịu tác động của hiện đại hoá, du lịch và toàn cầu hoá. So sánh hai mô hình giúp luận văn đưa ra đóng góp rộng hơn: các đô thị lịch sử châu Á đang phải tìm cách bảo tồn ký ức và thực hành văn hoá trong khi vẫn tham gia kinh tế dịch vụ và tiêu dùng văn hoá hiện đại.
Nhìn tổng thể, điểm chung của hai khu phố cổ là đều vận động trong căng thẳng giữa bảo tồn và phát triển. Điểm khác biệt là Hà Nội thiên về mô hình di sản cư trú - phố nghề, còn Côn Minh thiên về mô hình di sản tái thiết - thương mại văn hoá. Sự khác biệt này không làm cho trường hợp nào có giá trị hơn trường hợp nào, mà chỉ ra hai con đường khác nhau của đô thị lịch sử trong bối cảnh hiện đại hoá ở châu Á. Đây là cơ sở quan trọng để chương 2 và chương 3 đi sâu phân tích đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội và phong tục.
[bookmark: _Toc241668787][bookmark: _Toc241668883]Tiểu kết Chương 1
Chương 1 đã làm rõ cơ sở lý luận và khái quát địa bàn nghiên cứu của đề tài. Các khái niệm như văn hóa tinh thần, đời sống văn hóa đô thị và phố cổ được xác định làm nền tảng cho việc phân tích đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh.
Việc so sánh hai khu phố cổ cho thấy cả hai đều là không gian đô thị lịch sử có giá trị văn hóa rõ nét, đồng thời cũng có những khác biệt về bối cảnh hình thành, cấu trúc kiến trúc, thành phần cư dân, tín ngưỡng và cách thức bảo tồn - khai thác du lịch. Đây là cơ sở để các chương tiếp theo đi sâu phân tích đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội và phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh hiện nay.
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Phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều là những không gian đô thị có bề dày lịch sử, được hình thành từ thời trung đại và vẫn duy trì vai trò trung tâm thương mại, giao lưu văn hoá cho đến ngày nay. Tuy nhiên, dưới tác động của quá trình hiện đại hoá và du lịch hoá, đời sống văn hoá tinh thần của cư dân hai khu vực đang có sự chuyển đổi sâu sắc: các giá trị truyền thống vừa được bảo tồn, vừa bị thương mại hoá; tôn giáo và tín ngưỡng dân gian vừa được phục hồi, vừa thích nghi với lối sống hiện đại; hoạt động giải trí mang tính đa dạng hơn, kết hợp giữa truyền thống và đương đại.
Đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ gắn liền với các di tích vật chất trong đời sống hàng ngày của cư dân. Bởi vậy, khi nghiên cứu đời sống văn hoá tinh thần đặc biệt là về tín ngưỡng tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội hiện nay không thể không tìm hiểu các di tích còn lại khá phong phú. 
Về số liệu, cần phân biệt giữa thống kê di tích của toàn địa bàn quản lý và thống kê riêng trong khu phố cổ. Đối với phạm vi khu phố cổ Hà Nội, các tài liệu bảo tồn hiện ghi nhận khoảng 112 di tích lịch sử - văn hoá; trong đó nguồn báo Nhân Dân trước thời điểm xếp hạng di tích quốc gia nêu có 90 di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng và 22 di tích cách mạng, kháng chiến. Vì vậy, luận văn sử dụng nhóm 112 di tích như nền dữ liệu chính khi phân tích đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội [42].
Trong các loại hình di tích ở khu vực phố cổ Hà Nội, di tích tôn giáo tín ngưỡng là một loại hình di tích quan trọng, bao gồm các loại hình như đình, đền, chùa, quán, nhà thờ họ, … Ngoài ra, các nội dung thờ tự trong văn bia, câu đối, thần tích, thần sắc, … gắn với các di tích này chính là nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu về đời sống tôn giáo tín ngưỡng nơi đây.
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Phố cổ Hà Nội là không gian kết tinh nhiều lớp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Từ lịch sử phố nghề, phường nghề, chợ, đình, đền, chùa, hội quán và nhà ở kết hợp kinh doanh, đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân nơi đây mang tính dung hợp rõ rệt. Cư dân có thể thờ tổ tiên trong gia đình, thờ Thần Tài - Thổ Địa tại cửa hàng, đi chùa lễ Phật, dâng hương ở đình, đền, tham gia giỗ tổ nghề, cúng rằm, mồng một, lễ Tết và các nghi lễ vòng đời. Những thực hành này tạo nên nền tâm linh thường nhật của phố cổ.
Đặc điểm nổi bật của phố cổ Hà Nội là sự gắn bó giữa tín ngưỡng với nghề nghiệp và sinh kế. Trong không gian phố nghề, việc thờ tự không chỉ nhằm cầu phúc, cầu an, cầu tài, mà còn nhằm duy trì ký ức nghề, đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đồng hương, quan hệ phường hội và cảm thức cộng đồng. Đình, đền, chùa, hội quán vì thế không chỉ là công trình tôn giáo - tín ngưỡng, mà còn là nơi lưu giữ lịch sử của một cộng đồng cư dân đô thị.
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Hệ thống đối tượng thờ tự ở phố cổ Hà Nội phản ánh đặc trưng đa tầng của đời sống tín ngưỡng đô thị Việt Nam. Trong cùng một không gian phố cổ, có thể bắt gặp nhiều lớp thờ tự khác nhau: thờ Thành hoàng, thờ thần bảo hộ khu vực, thờ tổ nghề, thờ Phật, thờ Mẫu, thờ Đức Thánh Trần, thờ Quan Công, thờ Thần Tài - Thổ Địa, thờ tổ tiên, thờ các nhân vật lịch sử hoặc những người có công với cộng đồng. Sự đa dạng này xuất phát từ lịch sử hình thành của phố cổ Hà Nội như một không gian cư trú - sản xuất - thương mại - tín ngưỡng tổng hợp.
Có thể phân nhóm đối tượng thờ tự thành bốn loại chính: (1) thần bảo hộ cộng đồng phố, phường hoặc làng gốc; (2) tổ nghề và những nhân vật được cộng đồng nghề tôn vinh; (3) các đối tượng thờ trong Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu và tín ngưỡng dân gian; (4) tổ tiên trong không gian gia đình. Sự đan xen giữa các nhóm này cho thấy đời sống tinh thần của cư dân phố cổ không tách rời sinh kế, quan hệ gia đình và ký ức cộng đồng.
Trong số các nhóm này, tín ngưỡng thờ tổ nghề là nét đặc biệt của phố cổ Hà Nội. Nhiều tuyến phố bắt đầu bằng chữ “Hàng” vốn gắn với nghề hoặc mặt hàng buôn bán truyền thống. Cư dân từ các làng nghề, phường nghề mang theo kỹ năng sản xuất, mạng lưới đồng hương, quy ước nghề nghiệp và tín ngưỡng nghề vào đô thị. Vì vậy, tổ nghề không chỉ là đối tượng thờ tự, mà còn là biểu tượng của ký ức nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh. Việc dâng hương tại đình nghề, tham gia giỗ tổ nghề, công đức tu sửa di tích hoặc kể lại nguồn gốc nghề trong gia đình là những cách cư dân phố cổ duy trì mối liên hệ với quá khứ nghề nghiệp.
Hệ thống di tích trong khu phố cổ Hà Nội tạo nền tảng vật chất cho các thực hành này. Đình Kim Ngân ở phố Hàng Bạc gắn với nghề kim hoàn; đền Bạch Mã gắn với tín ngưỡng thần trấn phía Đông của Thăng Long; các di tích, hội quán và không gian thờ tự ở Hàng Buồm gợi lại dấu ấn giao thương và cộng đồng người Hoa trong lịch sử. Ở nhiều tuyến phố khác, đình, đền, chùa, miếu, bàn thờ gia đình và bàn thờ trong cửa hàng tạo nên mạng lưới không gian thiêng nằm giữa đời sống buôn bán thường nhật.
Điểm đáng chú ý là cư dân phố cổ Hà Nội thường không phân biệt rạch ròi giữa “tín ngưỡng” và “tôn giáo” trong thực hành hằng ngày. Một gia đình có thể vừa thờ tổ tiên, vừa thờ Thần Tài - Thổ Địa, vừa đi chùa đầu năm, vừa dâng hương tại đền, vừa tham gia lễ tổ nghề. Sự đan xen này không phải là sự thiếu hệ thống, mà là đặc điểm của đời sống tâm linh dân gian. Hệ thống thờ tự của cư dân phố cổ được tổ chức theo nhu cầu sống cụ thể: cầu bình an, cầu buôn bán thuận lợi, tưởng nhớ nguồn cội, giữ nề nếp gia đình, giữ chữ tín nghề nghiệp và tạo cảm giác gắn bó với cộng đồng phố phường.
Để tránh mô tả đời sống tín ngưỡng hiện nay như một hiện tượng không có chiều sâu lịch sử, có thể đối chiếu với thống kê di tích được sử dụng trong nghiên cứu về phố cổ. Số liệu cho thấy đình và đền chiếm vị trí áp đảo, qua đó củng cố nhận định rằng thiết chế thờ Thành hoàng, thần bảo hộ và tổ nghề từng là hạt nhân của đời sống tinh thần phố phường. Tuy nhiên, bảng gốc có sai lệch kỹ thuật giữa tổng số lượng và tỷ lệ phần trăm; vì vậy, các số liệu dưới đây chỉ được sử dụng như chỉ báo cơ cấu lịch sử, không được coi là một tổng kiểm kê tuyệt đối.


[bookmark: _Toc241668793][bookmark: _Toc241669332]Bảng 2.1. Cơ cấu loại hình di tích tín ngưỡng - tôn giáo phố cổ Hà Nội trong tư liệu lịch sử
	STT
	Loại hình di tích
	Số lượng
	Tỷ lệ theo nguồn (%)

	1
	Đình
	52
	53,6

	2
	Đền
	29
	29,9

	3
	Chùa
	6
	6,2

	4
	Quán
	2
	2,06

	5
	Nhà thờ họ
	6
	6,2

	6
	Hội quán
	2
	2,06

	7
	Miếu
	2
	2,06


Ghi chú: Tổng số lượng cộng theo các dòng là 99, trong khi các tỷ lệ của nguồn dường như được tính trên mẫu 97; biểu đồ dưới đây vì thế chỉ thể hiện số lượng, không tái tính tỷ trọng.

[bookmark: _Toc241669333][bookmark: _Toc241668794]Hình 2.1. Số lượng các loại hình di tích tín ngưỡng - tôn giáo theo tư liệu lịch sử
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[bookmark: _Toc241668889][bookmark: _Toc241668795]Nội dung và đối tượng thờ tự của cư dân khu vực phố cổ Hà Nội hiện nay
Nội dung thờ tự của cư dân phố cổ Hà Nội trước hết gắn với nhu cầu cầu an, cầu phúc, cầu tài, tưởng nhớ nguồn cội và bảo đảm sự ổn định của gia đình. Trong không gian đô thị có mật độ dân cư cao, sinh kế biến động và áp lực thương mại lớn, tín ngưỡng trở thành chỗ dựa tinh thần giúp cư dân duy trì cảm giác cân bằng. Việc thắp hương trước khi mở cửa hàng, cúng Thần Tài - Thổ Địa, đi lễ đầu năm, cúng rằm - mồng một, dâng hương tại đình, đền, chùa, công đức tu sửa di tích đều là những hành vi quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Tín ngưỡng thờ Thành hoàng và thần bảo hộ phố phường thể hiện mối quan hệ giữa cư dân với không gian sống. Thành hoàng, thần linh bản thổ hoặc các vị thần trấn giữ đô thị không chỉ là đối tượng cầu xin, mà còn là biểu tượng cho sự an toàn, trật tự và tính thiêng của khu vực cư trú. Đền Bạch Mã là trường hợp tiêu biểu cho sự kết nối giữa tín ngưỡng bảo hộ đô thị và ký ức Thăng Long. Trong đời sống hiện nay, đền không chỉ là điểm tham quan di tích, mà còn là nơi cư dân, người kinh doanh và du khách dâng hương, cầu bình an, cầu may mắn, qua đó tiếp nối mối liên hệ giữa không gian thiêng và sinh hoạt đô thị.
Tín ngưỡng thờ tổ nghề có nội dung sâu hơn việc tôn vinh một nhân vật khai nghề. Đó là cách cộng đồng nghề xác nhận nguồn gốc, gìn giữ chuẩn mực đạo đức và truyền lại ký ức nghề nghiệp. Trong không gian phố cổ, nghề nghiệp không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là yếu tố tạo căn tính cộng đồng. Người làm nghề coi trọng sự khéo léo, chữ tín, đạo đức buôn bán, trách nhiệm với khách hàng và danh dự của dòng nghề. Vì vậy, nghi lễ giỗ tổ nghề, dâng hương ở đình nghề, kể chuyện về người khai nghề hoặc tham gia hoạt động bảo tồn phố nghề đều mang ý nghĩa giáo dục văn hóa.
Thờ tổ tiên là lớp tín ngưỡng phổ biến nhất trong không gian gia đình. Đối với cư dân phố cổ, nhà ở thường đồng thời là nơi sinh sống, kinh doanh, tiếp khách, cất giữ ký ức gia đình và duy trì bàn thờ tổ tiên. Bàn thờ gia tiên tạo nên điểm thiêng trong không gian nhà ở chật hẹp, giúp các thế hệ trong gia đình duy trì mối liên hệ với người đã khuất. Các nghi lễ giỗ, Tết, cúng rằm, cúng tất niên, cúng giao thừa, lễ Vu lan, tảo mộ Thanh minh đều thể hiện quan niệm đạo hiếu và sự nối tiếp dòng họ.
Bên cạnh đó, tín ngưỡng Thần Tài - Thổ Địa giữ vị trí đặc biệt trong môi trường buôn bán của phố cổ. Bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa thường được đặt ở tầng một, gần cửa hàng hoặc khu vực giao dịch. Việc thắp hương buổi sáng, cúng ngày vía Thần Tài, cúng khai trương, cúng đầu tháng thể hiện mong muốn ổn định sinh kế, buôn may bán đắt và tránh rủi ro trong kinh doanh. Ở đây, tín ngưỡng gắn trực tiếp với hoạt động kinh tế; cầu tài không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là nhu cầu an sinh của hộ gia đình trong không gian thương mại.
Tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần cũng hiện diện trong đời sống tâm linh của cư dân phố cổ. Tín ngưỡng thờ Mẫu gắn với quan niệm về sự che chở, ban phúc, cầu tài lộc, sức khỏe và bình an. Đức Thánh Trần được thờ phụng như vị anh hùng dân tộc, đồng thời là đối tượng tâm linh trong tín ngưỡng dân gian. Những thực hành này cho thấy đời sống tín ngưỡng phố cổ không thuần nhất, mà là sự kết hợp giữa tín ngưỡng gia đình, tín ngưỡng nghề nghiệp, tín ngưỡng dân gian, thờ anh hùng lịch sử và tôn giáo.
Trong bối cảnh hiện nay, việc đi lễ đầu năm, cúng ngày rằm - mồng một, lễ tổ nghề, dâng hương tại đình - đền - chùa và duy trì bàn thờ gia tiên vẫn là các thực hành phổ biến. Tuy nhiên, hình thức tham gia đã thay đổi: thời gian hành lễ rút ngắn hơn, lễ vật đơn giản hơn, một số nghi lễ được tổ chức gắn với hoạt động du lịch - trình diễn văn hoá, còn người trẻ thường tiếp cận tín ngưỡng theo hướng linh hoạt hơn so với thế hệ trước [38].
[bookmark: _Toc241668796][bookmark: _Toc241668890]Đời sống tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội hiện nay
Đời sống tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội không tách rời tín ngưỡng dân gian. Trong thực hành hằng ngày, Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ tổ tiên và các nghi lễ dân gian cùng tồn tại. Cư dân không nhất thiết xác định mình thuộc một hệ tôn giáo chặt chẽ, mà thường tham gia nhiều thực hành khác nhau tùy theo nhu cầu gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe, tài lộc, hiếu nghĩa và quan hệ cộng đồng.
Tính dung hợp này là đặc điểm quan trọng của đời sống tôn giáo đô thị truyền thống. Chùa, đền, đình, miếu, quán, hội quán và bàn thờ trong nhà không tách thành những hệ thống riêng biệt tuyệt đối, mà liên thông trong nhịp sống của cư dân. Một người có thể đi chùa lễ Phật, dâng hương ở đền, cúng tổ tiên trong gia đình, thờ Thần Tài ở cửa hàng, tham gia giỗ tổ nghề và tin vào sự phù hộ của Thành hoàng. Chính sự linh hoạt này làm cho đời sống tôn giáo của phố cổ Hà Nội vừa bền bỉ, vừa dễ thích nghi với biến đổi hiện đại.
[bookmark: _Toc241668797][bookmark: _Toc241668891]Đạo giáo
Đạo giáo ở phố cổ Hà Nội không tồn tại như một cộng đồng tôn giáo độc lập với hệ thống giáo sĩ, giáo hội và cơ sở tổ chức riêng biệt rõ nét. Ảnh hưởng Đạo giáo chủ yếu hiện diện qua tín ngưỡng dân gian, hệ thống đền, quán, nghi lễ cầu an, trấn trạch, giải hạn, xin quẻ, thờ thần linh và những quan niệm về âm dương, phong thủy, vận hạn. Những yếu tố này đã được Việt hóa và hòa nhập vào đời sống tâm linh của cư dân đô thị.
Trong phố cổ, ảnh hưởng Đạo giáo có thể nhận diện qua việc thờ Quan Công, Huyền Thiên Trấn Vũ, các vị thần bảo hộ, nghi thức cúng sao giải hạn, cầu tài lộc, trừ tà, cầu bình an, chọn ngày tốt, khai trương, nhập trạch, động thổ, lập bàn thờ. Các thực hành này không được cư dân gọi trực tiếp là “Đạo giáo”, nhưng vẫn mang dấu ấn của tư duy Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian Trung Hoa - Việt Nam đã được bản địa hóa trong môi trường Thăng Long - Hà Nội.
Thờ Quan Công là một ví dụ cho tính giao thoa của đời sống tâm linh phố cổ. Quan Công vừa là nhân vật lịch sử Trung Hoa, vừa được thờ như biểu tượng của trung nghĩa, tín nghĩa và bảo hộ kinh doanh. Trong môi trường buôn bán, hình tượng Quan Công có ý nghĩa đạo đức rõ rệt: giữ chữ tín, thẳng thắn, bảo vệ lẽ phải, trừ gian tà và bảo hộ tài lộc. Ở phố cổ Hà Nội, nơi giao thương luôn giữ vai trò quan trọng, những biểu tượng như vậy dễ được tiếp nhận và Việt hóa.
Các nghi thức cúng sao giải hạn, cầu an, trấn trạch cũng thể hiện nhu cầu kiểm soát rủi ro trong đời sống đô thị. Cư dân phố cổ sống trong không gian đông đúc, cạnh tranh kinh tế cao, nhà ở chật hẹp, hoạt động buôn bán phụ thuộc nhiều vào may rủi thị trường. Những thực hành chịu ảnh hưởng Đạo giáo giúp họ tạo cảm giác chủ động trước bất ổn. Việc chọn ngày khai trương, cúng đầu năm, xem hướng cửa hàng, lập bàn thờ, cầu tài lộc vì thế không thể chỉ hiểu như mê tín, mà còn là một cách tổ chức trật tự tinh thần cho đời sống kinh doanh.
Trong quá trình hiện đại hóa, ảnh hưởng Đạo giáo không biến mất mà chuyển sang hình thức linh hoạt hơn. Một số nghi lễ được giản lược; nhiều thực hành được cá nhân hóa trong gia đình hoặc cửa hàng; một số dịch vụ tâm linh xuất hiện dưới dạng thương mại hóa. Mặc dù vậy, lớp yếu tố Đạo giáo vẫn tiếp tục tồn tại trong đời sống phố cổ như một phần của hệ thống tín ngưỡng dân gian, góp phần tạo nên tính dung hợp của văn hóa tâm linh Hà Nội.
[bookmark: _Toc241668798][bookmark: _Toc241668892]Phật giáo
Phật giáo là thành tố quan trọng trong đời sống tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội. Chùa trong phố cổ không chỉ là nơi tu hành và lễ Phật, mà còn là không gian cộng đồng gắn với các ngày rằm, mồng một, lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ cầu an đầu năm, lễ cầu siêu, hoạt động công đức và từ thiện. Với nhiều cư dân, việc đi chùa không chỉ là hành vi tôn giáo theo nghĩa hẹp, mà còn là thói quen văn hóa, nếp sống gia đình và cách tìm kiếm sự bình an trong đời sống đô thị.
Phật giáo ở phố cổ Hà Nội có quan hệ chặt chẽ với đạo hiếu. Lễ Vu lan, lễ cầu siêu, cúng vong, phóng sinh, tụng kinh, làm việc thiện, công đức cho chùa đều gắn với quan niệm báo hiếu cha mẹ, tưởng nhớ người đã khuất và tích phúc cho gia đình. Điều này làm cho Phật giáo không chỉ hướng tới cá nhân tín đồ, mà còn gắn với dòng họ, gia đình và cộng đồng. Trong không gian phố cổ, nơi nhiều gia đình sinh sống qua nhiều thế hệ, sự liên kết giữa Phật giáo và tín ngưỡng tổ tiên càng rõ.
Chùa cũng là nơi cư dân gửi gắm những lo âu của đời sống hiện đại. Người dân đi chùa để cầu sức khỏe, bình an, học hành, công việc thuận lợi, gia đạo yên ổn, người mất được siêu thoát. Nhu cầu này không thuần túy là cầu xin siêu nhiên, mà còn là nhu cầu tìm kiếm điểm tựa đạo đức. Trong nhịp sống đô thị nhanh, không gian chùa đem lại cảm giác tĩnh lặng, làm dịu áp lực kinh tế và xã hội.
Một đặc điểm đáng chú ý là Phật giáo trong phố cổ Hà Nội có tính dân gian hóa cao. Cư dân đi chùa nhưng đồng thời vẫn thờ Mẫu, thờ gia tiên, dâng hương ở đền, thờ Thần Tài, tham gia nghi lễ tổ nghề. Trong một số không gian thờ tự, Phật giáo, tín ngưỡng Mẫu, thờ Đức Thánh Trần và các vị thần dân gian có thể cùng hiện diện. Sự dung hợp này thể hiện khả năng tiếp nhận linh hoạt của cư dân phố cổ: mỗi thực hành đáp ứng một nhu cầu tinh thần khác nhau nhưng không loại trừ nhau.
Cơ sở thờ tự không chỉ tồn tại nhờ chức sắc tôn giáo mà còn dựa vào cơ chế xã hội hóa từ cộng đồng phố. Các trường hợp kéo dài từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX cho thấy chủ thể công đức rất đa dạng, gồm trụ trì, hộ gia đình, phụ nữ thị dân, người Hoa cư trú tại Hà Khẩu và quan lại địa phương. Công đức vì thế vừa là hành vi sùng tín, vừa là phương thức huy động nguồn lực, ghi nhận danh dự và duy trì sự hiện diện vật chất của không gian thiêng trong đô thị.
[bookmark: _Toc241668799][bookmark: _Toc241669334]Bảng 2.2. Một số chứng cứ văn bia về sự tham gia của cộng đồng trong duy trì cơ sở thờ tự
	Niên đại
	Di tích/văn bia
	Chủ thể và nội dung
 đóng góp
	Ý nghĩa phân tích

	1668
	Trùng tu Huyền Thiên quán bi minh
	Hai vị trụ trì hưng công; bia ghi danh người công đức xây gác chuông, tam quan, tiền - hậu đường và hành lang
	Sự phối hợp giữa người tu hành và cộng đồng trong kiến thiết không gian thiêng

	1625
	Đông Môn tự ký
	Nhà sư Nguyễn Văn Hiệp và vợ mua đất, cúng Tam bảo để mở rộng chùa
	Hộ gia đình tham gia trực tiếp vào mở rộng cơ sở thờ tự

	1816
	Trùng tu Đông Môn tự chi bi
	Gia đình người Hoa gốc Tuyền Châu cùng thiện tín tu sửa tam quan, hậu cung và hành lang
	Dấu ấn giao lưu và nhập cư trong mạng lưới công đức phố cổ

	1855
	Trùng tu Tiên Thị từ ký - chùa Lý Quốc Sư
	Dân góp tiền tu sửa, Tri phủ Thọ Xương Phan Huy Kiêm chủ trì
	Liên kết cộng đồng cư dân với bộ máy quản lý địa phương

	1930-1934
	Các bia ký kỵ tại Huyền Thiên
	Bà Nguyễn Thị Năng và bà Trần Thị Mùi cúng tiền sửa chùa, tô tượng Phật
	Vai trò kinh tế và tôn giáo của phụ nữ thị dân


Nguồn: Lựa chọn và phân tích từ bảng thống kê văn bia.
Trong bối cảnh du lịch hóa, chùa ở phố cổ còn trở thành điểm tham quan di sản. Khách du lịch đến chùa có thể không phải tín đồ, nhưng vẫn tham gia quan sát, dâng hương, chụp ảnh, tìm hiểu kiến trúc và lịch sử. Sự hiện diện của du khách làm thay đổi một phần không khí tôn giáo: không gian thiêng trở thành không gian vừa hành lễ, vừa tham quan. Điều này tạo điều kiện quảng bá giá trị di sản, nhưng cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn sự trang nghiêm, tránh biến chùa thành điểm tiêu dùng văn hóa thuần túy.
[bookmark: _Toc241668893][bookmark: _Toc241668800]Đời sống tôn giáo - tín ngưỡng của cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay
Phố cổ Côn Minh nằm trong vùng lõi lịch sử của thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Khác với phố cổ Hà Nội, nơi tín ngưỡng gắn mạnh với phố nghề và văn hóa Việt, đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của phố cổ Côn Minh được đặt trong bối cảnh văn hóa Hán vùng Tây Nam Trung Quốc và môi trường đa dân tộc của Vân Nam. Theo số liệu Tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ bảy của Trung Quốc, năm 2020 tỉnh Vân Nam có 47.209.277 người; trong đó người Hán chiếm 66,88%, các dân tộc thiểu số chiếm 33,12% [67]. Bối cảnh này làm cho đời sống tinh thần ở Côn Minh vừa mang nền tảng văn hóa Hán, vừa có sự hiện diện của nhiều yếu tố địa phương và dân tộc thiểu số.
Phố cổ Côn Minh hiện còn lưu giữ 112 công trình lịch sử cuối thời Thanh và thời Dân quốc, với tổng diện tích bảo vệ 328,8 mẫu. Trong lịch sử, khu vực này từng tập trung nhiều loại hình công trình như quán trạm, trường học, biệt thự, nhà ở, cửa hiệu, quán ăn, nha môn, chùa miếu và am quán [71]. Những lớp công trình ấy tạo nên môi trường vật chất cho đời sống tôn giáo - tín ngưỡng của cư dân. Hiện nay, cùng với quá trình chỉnh trang lão nhai, các không gian như Tiền Vương Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Dũng Đạo Nhai, Mã Gia Đại Viện, nhà cũ của Nhiếp Nhĩ, chợ, cửa hiệu, sân trong và các điểm sinh hoạt văn hóa được đưa vào hoạt động thương mại - du lịch, làm cho tín ngưỡng và văn hóa địa phương có tính trình diễn công cộng rõ hơn.
[bookmark: _Toc241668801][bookmark: _Toc241668894]Đời sống tín ngưỡng của cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay
[bookmark: _Toc241668895][bookmark: _Toc241668802]Một số đối tượng thờ tự ở khu vực phố cổ Côn Minh hiện nay
Đối với Côn Minh, cần hiểu “phố cổ” theo nghĩa không gian lõi lịch sử và vùng ảnh hưởng văn hoá của đô thị cũ. Các thiết chế tôn giáo tiêu biểu như chùa Viên Thông (圆通寺), Chân Khánh Quán (真庆观), Văn Miếu, miếu thờ dân gian, nhà thờ họ, không gian thờ tổ tiên và các điểm sinh hoạt tín ngưỡng nằm trong hoặc gần khu trung tâm lịch sử đều góp phần cấu thành đời sống tín ngưỡng của cư dân. Phố cổ Côn Minh hiện được nhìn nhận như khu vực lõi của thành phố lịch sử, trong đó còn lưu giữ 112 công trình cuối Thanh - Dân quốc trên diện tích bảo vệ 328,8 mẫu [70].
Bối cảnh dân cư của Côn Minh chịu ảnh hưởng rõ từ tính đa dân tộc của tỉnh Vân Nam. Theo Tổng điều tra dân số lần thứ bảy của Trung Quốc, năm 2020 tỉnh Vân Nam có 47.209.277 người; người Hán chiếm 66,88%, các dân tộc thiểu số chiếm 33,12%. Cơ cấu cấp tỉnh cung cấp bối cảnh để xem xét cách đời sống tinh thần ở Côn Minh vừa mang nền tảng văn hoá Hán, vừa có sự hiện diện của các yếu tố Di, Bạch, Hồi, Nạp Tây, Thái và nhiều nhóm dân tộc khác trong không gian đô thị [72]. Mức độ hiện diện tại khu phố cổ cần được xác định bằng tư liệu địa bàn, không suy ra trực tiếp từ tỷ lệ dân số toàn tỉnh.
Trong nghiên cứu về đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ, việc ghi nhận “đối tượng thờ tự” sau đây:
1. Yuantong Temple (圆通寺) là một ngôi chùa Phật giáo rất cổ ở Kunming, được cho là xây dựng từ thời nhà Nanzhao (thế kỷ 8–9) và sau được trùng tu trong các triều Minh – Thanh
2.  Zhenqing Guan (真庆观) là quan (đạo quán) Đạo giáo nằm trong khu vực đô thị Kunming, được ghi nhận là “khu di tích tôn giáo – kiến trúc lớn nhất trong nội đô Kunming” hiện còn tồn tại.
3. Longquan Temple (龙泉观) là một đền/đạo quán Đạo giáo ở quận Panlong, Kunming; được thành lập từ thời nhà Nguyên (năm 1394).
- Các đối tượng thờ tự như chùa Phật giáo (Yuantong), đền/quán Đạo giáo (Zhenqing Guan, Longquan) là những “điểm mốc” tín ngưỡng quan trọng trong khu vực phố cổ Kunming. Chúng phản ánh đa dạng tôn giáo - tín ngưỡng (Phật giáo + Đạo giáo + các tín ngưỡng dân gian) của cư dân đô thị truyền thống tại khu phố cổ. 
[bookmark: _Toc241668896][bookmark: _Toc241668803]Nội dung và đối tượng thờ tự của cư dân khu vực phố cổ Côn Minh hiện nay
Nội dung thờ tự của cư dân phố cổ Côn Minh có tính hỗn dung rõ rệt. Một mặt, cư dân duy trì các thực hành phổ biến của đô thị Hán như thờ tổ tiên, thờ thần tài, thờ thần đất, đi chùa, đi đạo quán, dâng hương vào dịp Tết và các tiết lễ truyền thống. Mặt khác, do Vân Nam là địa bàn đa dân tộc, các yếu tố tín ngưỡng dân gian và lễ thức của các cộng đồng thiểu số cũng được tái hiện trong lễ hội đô thị, biểu diễn di sản phi vật thể, chợ văn hoá và hoạt động du lịch.
So với phố cổ Hà Nội, tín ngưỡng Côn Minh ít gắn với mô hình phố nghề, nhưng lại gắn mạnh với ký ức thị dân, chợ, sân trong, cửa hiệu, ẩm thực, trà, sản phẩm thủ công và hình ảnh “lão Côn Minh”. Vì vậy, đối tượng thờ tự không chỉ nằm trong đền chùa, mà còn được tái tạo trong các biểu tượng văn hoá thường ngày như cửa hàng truyền thống, nhà cũ, không gian sân trong, chợ hoa - chim - cá, phố ẩm thực và các sự kiện văn hoá cộng đồng.
Trong bối cảnh du lịch hoá, một số sinh hoạt tín ngưỡng tại Côn Minh có xu hướng chuyển từ thực hành nội bộ của cư dân sang hình thức văn hoá trình diễn phục vụ công chúng. Điều này tạo cơ hội quảng bá bản sắc địa phương, nhưng cũng đặt ra vấn đề về tính chân thực, mức độ tham gia của cư dân bản địa và nguy cơ thương mại hoá quá mức các giá trị tâm linh.
Hình thức tín ngưỡng đa dạng
Ở Côn Minh, các truyền thống Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian cùng hiện diện trong bối cảnh tôn giáo đa dạng của Vân Nam; Hồi giáo và Kitô giáo cũng được đề cập trong tư liệu về đô thị. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều truyền thống không đồng nghĩa với việc đa số cư dân khu phố cổ tham gia đồng thời vào các truyền thống đó.
Tín ngưỡng dân tộc thiểu số như “Benzhuism” (của dân tộc Bạch) và “Dongbaism” (của dân tộc Nạp Tắc/Naxi) vẫn tồn tại và được phục hồi. 
Cư dân phố cổ vẫn duy trì việc thờ tổ tiên, thần đất, thần bảo hộ ngõ phố – đây là dạng tín ngưỡng rất phổ biến ở đô thị truyền thống Trung Quốc. 
Mối liên hệ với đời sống đô thị và văn hoá cư dân
Các đền, chùa, đạo quán nằm xen kẽ trong khu phố cổ không chỉ là nơi hành lễ mà còn là không gian cộng đồng, nơi cư dân tới lễ, cầu an, kết hợp với hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tạo nên đời sống tín ngưỡng gắn với không gian phố nghề – nhà ở - thương mại. Ví dụ: Yuantong Temple nằm ở trong trung tâm Kunming vẫn là nơi sinh hoạt Phật giáo hàng ngày. 
Việc bảo tồn không chỉ kiến trúc mà là cả hoạt động tín ngưỡng sống của cư dân: lễ hội, đi chùa/đền, thắp hương, thờ cúng tổ tiên. Trong bối cảnh đô thị hoá và du lịch hóa mạnh, tín ngưỡng trở thành một yếu tố giữ gìn bản sắc văn hoá cư dân phố cổ.
Có sự biến đổi: dân cư mới, du khách nhiều hơn, môi trường thương mại hóa ảnh hưởng tới đời sống tín ngưỡng (ví dụ: một số chùa/đền hướng nhiều tới khách du lịch; người trẻ có xu hướng ít tham gia hành lễ hơn) - đây là thách thức trong việc duy trì giá trị truyền thống.
Vai trò và ý nghĩa
Tín ngưỡng - tôn giáo trong phố cổ Kunming giúp cư dân gắn kết cộng đồng, duy trì mối liên hệ giữa con người và không gian đô thị truyền thống. Đồng thời, các hoạt động thờ tự góp phần phát huy du lịch văn hoá - các chùa, đền cổ trở thành điểm đến, giúp phát triển kinh tế địa phương.
Giá trị văn hoá tinh thần của cư dân được thể hiện qua việc thờ tự, tiếp nối truyền thống và giữ gìn bản sắc trong một đô thị hiện đại.
[bookmark: _Toc241668804][bookmark: _Toc241668897]Đời sống tôn giáo của cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay
Đời sống tôn giáo ở Côn Minh hiện nay có cấu trúc đa tầng. Phật giáo và Đạo giáo là hai truyền thống có ảnh hưởng lâu dài trong không gian đô thị; bên cạnh đó là tín ngưỡng dân gian Hán, tín ngưỡng tổ tiên, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số, Hồi giáo và Kitô giáo ở mức độ nhất định. Sự đa dạng này làm cho đời sống tôn giáo - tín ngưỡng của Côn Minh có tính mở, linh hoạt và dễ dung hợp.
Đối với cư dân phố cổ, tôn giáo không chỉ là niềm tin siêu nhiên mà còn là một phần của nếp sống đô thị. Việc đi lễ, dâng hương, cầu tài lộc, tham gia lễ hội, mua bán vật phẩm tâm linh, thưởng thức ẩm thực chay, tham quan di tích và tham gia các hoạt động văn hoá tại chùa, quán, sân trong đều cho thấy sự đan xen giữa tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng và kinh tế dịch vụ.
Trong khu vực phố cổ Kunming (ví dụ khu quận Wuhua, cộng đồng dân cư lâu đời), các ngôi chùa, đền, hội quán vẫn là điểm sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội, tín ngưỡng dân gian được duy trì. Ví dụ, Yuantong Temple nằm trong khu vực trung tâm Kunming, gần không gian đô thị cổ.
Cư dân đô thị trong khu phố cổ có xu hướng kết hợp sinh hoạt tôn giáo với đời sống hàng ngày: thờ cúng tổ tiên, lễ hội truyền thống, đi chùa, đền vào ngày lễ, vẫn giữ các nghi lễ dân tộc thiểu số nếu họ là thành phần dân tộc trong khu vực.
Một số thách thức: với đô thị hóa nhanh, thương mại hóa khu phố cổ, dân số di cư lớn, đời sống tín ngưỡng có thể bị ảnh hưởng. 
[bookmark: _Toc241668805][bookmark: _Toc241668898]Phật giáo
Phật giáo là truyền thống tôn giáo có ảnh hưởng lâu dài ở Côn Minh. Chùa Viên Thông là một trong những cơ sở Phật giáo quan trọng nhất trong khu vực trung tâm thành phố. Công trình được ghi nhận là một ngôi chùa lớn của Côn Minh, có lịch sử lâu đời, gắn với thời Nam Chiếu và được tu sửa qua các triều đại sau [79]. Vai trò của chùa không chỉ nằm ở giá trị tôn giáo, mà còn ở vị trí của nó trong ký ức đô thị và đời sống văn hóa của cư dân.
Đối với cư dân trung tâm Côn Minh, Phật giáo đáp ứng nhu cầu cầu an, cầu phúc, cầu sức khỏe, tưởng nhớ người đã khuất và tìm kiếm sự cân bằng tinh thần. Việc đi chùa vào các dịp lễ, dâng hương, công đức, tham gia nghi thức cầu an hoặc cầu siêu thể hiện sự kết hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng gia đình. Cũng như ở Hà Nội, Phật giáo ở Côn Minh không tồn tại hoàn toàn tách biệt khỏi đời sống dân gian. Cư dân có thể đi chùa nhưng đồng thời vẫn thờ tổ tiên, thờ thần tài, tham gia lễ tiết truyền thống, vào đạo quán hoặc tham dự các hoạt động văn hóa dân gian.
Một điểm đáng chú ý là Phật giáo ở Côn Minh mang tính giao thoa khu vực. Vân Nam là vùng tiếp xúc giữa Trung Hoa lục địa, Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á; do đó, đời sống Phật giáo ở đây có điều kiện tiếp xúc với nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Trong các biểu hiện đô thị hiện nay, Phật giáo không chỉ gắn với nghi lễ tôn giáo, mà còn gắn với du lịch văn hóa, kiến trúc di sản, ẩm thực chay, sản phẩm tâm linh và hình ảnh thành phố lịch sử.
Sự hiện diện của du khách làm thay đổi một phần cách chùa được sử dụng. Chùa vừa là nơi hành lễ của cư dân, vừa là điểm tham quan của khách ngoài. Người đến chùa có thể dâng hương, lễ Phật, chụp ảnh, tìm hiểu kiến trúc, tham gia hoạt động văn hóa hoặc đơn giản là tìm không gian tĩnh giữa đô thị. Sự đa chức năng này làm cho Phật giáo ở Côn Minh trở thành một phần của cảnh quan văn hóa đô thị, không chỉ là tôn giáo thiết chế.
[bookmark: _Toc241668899][bookmark: _Toc241668806]Đạo giáo
Đạo giáo có vị trí quan trọng trong đời sống tôn giáo của Côn Minh. Nếu Phật giáo gắn với chùa, lễ Phật, cầu an, cầu siêu và công đức, thì Đạo giáo gắn với đạo quán, thần linh, cầu phúc, trừ tà, dưỡng sinh, phong thủy, lễ tiết và các nghi thức dân gian. Trong đời sống đô thị, Đạo giáo thường hòa vào tín ngưỡng dân gian Hán, tạo nên hệ thống thực hành linh hoạt.
Chân Khánh Quán là điểm mốc tiêu biểu cho ảnh hưởng Đạo giáo ở Côn Minh. Quần thể này gắn với lịch sử tôn giáo, kiến trúc và hoạt động xã hội của thành phố. Các tư liệu về Chân Khánh Quán cho thấy công trình có quy mô lớn, từng được tu sửa, bảo tồn và phục hồi chức năng văn hóa - tôn giáo trong đời sống đô thị [80]. Trong bối cảnh phố cổ và trung tâm lịch sử, Chân Khánh Quán không chỉ có ý nghĩa tôn giáo, mà còn là một phần của ký ức kiến trúc và cảnh quan văn hóa Côn Minh.
Đạo giáo ở Côn Minh thể hiện qua việc thờ các vị thần bảo hộ, nghi lễ cầu phúc, cầu tài, cầu bình an, các lễ tiết dân gian, phong thủy và quan niệm hài hòa giữa con người với tự nhiên. Những yếu tố này dễ hòa nhập vào đời sống thương mại. Cửa hiệu, chợ, nhà ở, sân trong và phố thương mại có thể cùng mang các biểu tượng may mắn, tài lộc, trấn giữ và bảo hộ. Trong không gian lão nhai, nơi thương mại và di sản đan xen, các yếu tố Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian càng dễ hòa vào trang trí, lễ tiết và thực hành thường nhật.
Long Tuyền Quán là một cơ sở Đạo giáo khác có giá trị đối với việc nhận diện truyền thống Đạo giáo của Côn Minh. Tuy không thuộc lõi phố cổ theo nghĩa hẹp, công trình này góp phần cho thấy nền tảng Đạo giáo của thành phố và mối liên hệ giữa tôn giáo với không gian đô thị rộng hơn. Khi phân tích cư dân phố cổ Côn Minh, có thể sử dụng những địa điểm như Chân Khánh Quán, Long Tuyền Quán như bối cảnh tôn giáo của đô thị, đồng thời tránh đồng nhất chúng với ranh giới hẹp của khu lão nhai.
Trong hiện tại, Đạo giáo ở Côn Minh tiếp tục tồn tại trong cả hình thức thiết chế và hình thức dân gian. Đạo quán có thể tổ chức nghi lễ, tiếp nhận người dâng hương, tham gia hoạt động cộng đồng; trong khi đó, các biểu tượng Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian vẫn hiện diện trong gia đình, cửa hiệu, lễ tiết, phong thủy và tập quán cầu may. Sự đan xen này làm cho Đạo giáo trở thành một phần của đời sống tinh thần đô thị, chứ không chỉ là một hệ thống giáo lý.
[bookmark: _Toc241668900][bookmark: _Toc241668807]Tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng dân tộc thiểu số
Tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số là một trong những phương diện tạo nên sắc thái riêng của đời sống tinh thần ở Côn Minh. Khác với phố cổ Hà Nội, nơi tín ngưỡng dân gian gắn chặt với phố nghề, Thành hoàng, tổ nghề, tổ tiên và nếp sống thị dân Việt Nam, phố cổ Côn Minh nằm trong môi trường văn hóa Vân Nam đa dân tộc. Theo số liệu Tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ bảy của Trung Quốc, năm 2020 tỉnh Vân Nam có 47.209.277 người; trong đó người Hán chiếm 66,88%, các dân tộc thiểu số chiếm 33,12%.¹ Cơ cấu này phản ánh bối cảnh xã hội của tỉnh Vân Nam, không phải số liệu về cư dân khu phố cổ Côn Minh.
Trong không gian Vân Nam, các cộng đồng như Di, Bạch, Hani, Dai, Hồi, Nạp Tây và nhiều nhóm dân tộc khác đều có truyền thống nghi lễ, lễ hội, biểu tượng và hình thức sinh hoạt văn hóa riêng. Khi đi vào đô thị Côn Minh, các yếu tố này không còn tồn tại nguyên dạng như trong không gian làng bản, mà được tái cấu trúc qua lễ hội đô thị, trình diễn dân gian, ẩm thực, sản phẩm thủ công, chợ văn hóa, du lịch di sản và các hoạt động giới thiệu văn hóa địa phương. Vì vậy, tín ngưỡng dân gian ở Côn Minh không chỉ nằm trong phạm vi thờ tự, mà còn được biểu hiện qua cách cư dân, nghệ nhân, người kinh doanh và du khách cùng tham gia vào các không gian văn hóa công cộng.
Tín ngưỡng dân gian Hán vẫn là lớp nền quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân đô thị Côn Minh. Các thực hành như thờ tổ tiên, thờ thần tài, thờ thần đất, cầu phúc, cầu tài, cầu bình an, dâng hương đầu năm, trang trí biểu tượng may mắn trong nhà ở và cửa hiệu đều gắn với nếp sống thị dân. Trong môi trường phố cổ, các thực hành này thường gắn trực tiếp với sinh kế, nhất là hoạt động buôn bán, dịch vụ, ẩm thực và thương mại du lịch. Tín ngưỡng vì thế vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, vừa tham gia điều chỉnh đạo đức kinh doanh, quan hệ gia đình và quan hệ cộng đồng.
Bên cạnh lớp tín ngưỡng dân gian Hán, các yếu tố tín ngưỡng dân tộc thiểu số làm cho đời sống văn hóa tinh thần của Côn Minh có tính đa dạng hơn. Người Nạp Tây có truyền thống Đông Ba, trong đó các thầy Đông Ba giữ vai trò trung gian nghi lễ, bảo lưu văn bản, biểu tượng, tri thức dân gian và các thực hành liên quan đến quan niệm về con người, tự nhiên và thế giới thần linh. UNESCO đã ghi danh các bản thảo cổ Đông Ba của người Nạp Tây vào Chương trình Ký ức thế giới, cho thấy giá trị đặc biệt của hệ thống ký tự, nghi lễ và tri thức truyền thống này trong văn hóa Tây Nam Trung Quốc.²
Tín ngưỡng Đông Ba không phải là tín ngưỡng bản địa của riêng khu phố cổ Côn Minh, nhưng sự hiện diện của văn hóa Nạp Tây trong không gian Vân Nam góp phần làm rõ bối cảnh đa dân tộc mà Côn Minh đang tiếp nhận và trình diễn. Trong không gian đô thị, các yếu tố như chữ viết Đông Ba, tranh Đông Ba, biểu tượng thần linh, sản phẩm thủ công, trình diễn văn hóa và các câu chuyện về quan hệ giữa con người với tự nhiên có thể được đưa vào hoạt động du lịch, trưng bày, giới thiệu văn hóa và sản phẩm lưu niệm. Quá trình này làm cho tín ngưỡng dân tộc thiểu số từ không gian cộng đồng truyền thống chuyển sang không gian văn hóa đô thị.
Ngoài người Nạp Tây, các cộng đồng dân tộc khác ở Vân Nam cũng góp phần tạo nên bức tranh tín ngưỡng đa dạng của Côn Minh. Người Bạch có truyền thống thờ Bản chủ; người Di có các hình thức nghi lễ dân gian gắn với cộng đồng, mùa vụ và tổ tiên; người Hồi có sinh hoạt tôn giáo và văn hóa ẩm thực riêng; các cộng đồng Dai, Hani, Miao, Zhuang... có lễ tiết, trang phục, âm nhạc, múa, ẩm thực và biểu tượng văn hóa đặc thù. Khi được đưa vào không gian thành phố, các yếu tố này thường được thể hiện qua lễ hội văn hóa, chợ di sản phi vật thể, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực địa phương và sản phẩm thủ công.
Trong phố cổ Côn Minh, các yếu tố tín ngưỡng dân gian và văn hóa dân tộc thiểu số thường gắn với không gian chợ, sân trong, phố thương mại, cửa hiệu, hoạt động trải nghiệm và du lịch đêm. Những biểu hiện này cần được phân biệt với thực hành tín ngưỡng của cư dân; mức độ trình diễn công cộng giữa hai khu phố chỉ có thể đối chiếu trong các trường hợp có tư liệu cụ thể. Nếu ở Hà Nội, tín ngưỡng tổ nghề, thờ Thành hoàng, thờ tổ tiên và Phật giáo dân gian chủ yếu gắn với đình, đền, chùa, nhà ở và phố nghề, thì ở Côn Minh, tín ngưỡng dân gian và yếu tố dân tộc thiểu số thường được biểu đạt qua không gian lão nhai, hoạt động thương mại - văn hóa và hình ảnh Vân Nam đa sắc tộc.
Tính trình diễn văn hóa ở Côn Minh không nên được hiểu đơn giản là sự mất đi của tín ngưỡng truyền thống. Trong nhiều trường hợp, việc đưa các yếu tố dân gian và dân tộc thiểu số vào không gian phố cổ giúp mở rộng khả năng tiếp cận di sản, tạo sinh kế cho nghệ nhân, thúc đẩy du lịch văn hóa và làm tăng nhận thức của công chúng về bản sắc Vân Nam. Tuy nhiên, quá trình này cũng có giới hạn. Khi tín ngưỡng bị tách khỏi bối cảnh cộng đồng và chỉ còn là sản phẩm phục vụ du khách, chiều sâu tâm linh, chức năng nghi lễ và ý nghĩa xã hội của nó có thể bị suy giảm.
Từ góc độ so sánh, trong các phương diện được luận văn phân tích, tín ngưỡng dân gian ở phố cổ Hà Nội được nhận diện qua mô hình “phố nghề - gia đình - đình đền - tổ tiên”, còn trường hợp phố cổ Côn Minh được đặt trong mô hình “lão nhai - chợ - sân trong - văn hóa Hán - đa dân tộc Vân Nam”. Sự khác biệt này xuất phát từ nền tảng lịch sử và cư dân của hai khu phố. Hà Nội là đô thị kinh kỳ và phố nghề, nơi tín ngưỡng gắn với đạo hiếu, tổ nghề, chữ tín và quan hệ láng giềng. Côn Minh là đô thị Tây Nam Trung Quốc trong môi trường Vân Nam đa dân tộc, nơi tín ngưỡng vừa phục vụ nhu cầu tâm linh, vừa tham gia tạo dựng bản sắc vùng trong không gian thương mại - du lịch hiện đại.
Như vậy, tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng dân tộc thiểu số ở Côn Minh có vai trò quan trọng trong việc tạo nên tính đa tầng của đời sống văn hóa tinh thần. Các thực hành thờ tổ tiên, thờ thần tài, đi chùa, vào đạo quán, tham gia lễ tiết, tiếp nhận biểu tượng dân tộc, thưởng thức ẩm thực và tham gia hoạt động di sản cùng tạo nên một trường văn hóa linh hoạt. Đặc điểm này làm cho phố cổ Côn Minh trở thành nơi giao thoa giữa cư dân địa phương, cộng đồng dân tộc thiểu số, người kinh doanh, nghệ nhân và du khách; qua đó hình thành bản sắc đô thị vùng Tây Nam Trung Quốc trong bối cảnh hiện đại hóa và du lịch hóa.
[bookmark: _Toc241668808][bookmark: _Toc241668901]Hồi giáo và Kitô giáo
Hồi giáo và Kitô giáo không phải là thành tố nổi trội nhất trong khu phố cổ Côn Minh, nhưng sự hiện diện của các cộng đồng này phản ánh tính đa tôn giáo của đô thị Vân Nam. Đối với Hồi giáo, dấu ấn có thể nhận diện qua cộng đồng người Hồi, thực hành ẩm thực halal, quan hệ chợ, buôn bán và một số cơ sở tôn giáo trong thành phố. Đối với Kitô giáo, sự hiện diện chủ yếu gắn với lịch sử truyền giáo, cộng đồng tín hữu đô thị và các không gian thờ tự trong Côn Minh.
Trong phân tích phố cổ Côn Minh, không nên phóng đại vai trò của Hồi giáo và Kitô giáo nếu không có số liệu riêng cho khu lão nhai. Tuy nhiên, cũng không nên loại bỏ hoàn toàn hai thành tố này, vì chúng góp phần cho thấy môi trường tôn giáo đa dạng của Côn Minh. So với phố cổ Hà Nội, nơi đời sống tâm linh tập trung nhiều hơn vào tín ngưỡng dân gian Việt, Phật giáo, thờ tổ tiên, thờ tổ nghề và thờ Thành hoàng, Côn Minh có không gian tôn giáo đa âm hơn do đặt trong bối cảnh Vân Nam đa dân tộc và lịch sử giao lưu vùng.
Hồi giáo ở Côn Minh gắn với cộng đồng người Hồi và các quan hệ thương mại - ẩm thực. Trong không gian đô thị, sự hiện diện của cửa hàng halal, khu ẩm thực, chợ và các cộng đồng buôn bán cho thấy tôn giáo không chỉ biểu hiện ở nơi thờ tự, mà còn trong tập quán ăn uống, giao tiếp và kinh tế. Kitô giáo lại gắn với mạng lưới giáo hội, cơ sở thờ tự, sinh hoạt tín hữu và lịch sử tiếp xúc với phương Tây. Hai yếu tố này làm cho đời sống tôn giáo Côn Minh có thêm các lớp văn hóa ngoài Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian.
Điểm quan trọng trong so sánh không nằm ở quy mô tuyệt đối của từng tôn giáo, mà ở cách các tôn giáo cùng tồn tại trong một đô thị đang du lịch hóa. Sự cộng tồn ấy góp phần làm cho đời sống tinh thần của phố cổ Côn Minh có tính đa âm, khác với cấu trúc tương đối tập trung vào tín ngưỡng dân gian Việt, Phật giáo và tín ngưỡng tổ nghề ở phố cổ Hà Nội.
[bookmark: _Toc241668809][bookmark: _Toc241668902]Tôn giáo, tín ngưỡng và cảm thức an sinh tinh thần trong đô thị
Tín ngưỡng - tôn giáo trong phố cổ không chỉ là hệ thống niềm tin, mà còn là nguồn an sinh tinh thần của cư dân. Đô thị hiện đại tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều bất ổn: cạnh tranh kinh tế, áp lực nhà ở, thay đổi dân cư, giảm gắn kết láng giềng, nhịp sống nhanh, du lịch hóa, thương mại hóa và sự bất định của sinh kế. Trong bối cảnh đó, tín ngưỡng - tôn giáo giúp cư dân tìm cảm giác cân bằng, yên tâm và kết nối với một trật tự đạo đức lớn hơn đời sống cá nhân.
Ở phố cổ Hà Nội, cảm thức an sinh tinh thần gắn chặt với gia đình, tổ tiên, nghề nghiệp và phố phường. Bàn thờ tổ tiên trong nhà tạo ra sự hiện diện biểu tượng của các thế hệ trước, giúp con cháu cảm thấy mình thuộc về một dòng nối tiếp. Đình, đền, chùa tạo ra không gian để cư dân gửi gắm lo âu, hy vọng và lòng biết ơn. Trong môi trường buôn bán, việc thờ Thần Tài - Thổ Địa, cúng khai trương, cúng đầu năm hoặc đi lễ cầu may thể hiện mong muốn ổn định sinh kế. Những thực hành này không thể bị giản lược thành mê tín; chúng là cách cư dân tạo trật tự tinh thần trong đời sống nhiều biến động.
An sinh tinh thần ở phố cổ Hà Nội còn gắn với đạo hiếu và ký ức nghề nghiệp. Việc cúng giỗ, thờ tổ tiên, đi lễ Vu lan, cầu siêu cho người mất, dâng hương ở đình nghề hoặc tham gia giỗ tổ nghề giúp cư dân duy trì mối liên hệ với nguồn gốc gia đình và nguồn gốc nghề nghiệp. Trong bối cảnh nhiều nghề truyền thống đã suy giảm, các nghi lễ này càng có ý nghĩa như cơ chế bảo lưu ký ức. Người dân có thể không còn trực tiếp làm nghề cũ, nhưng vẫn nhận mình thuộc về một tuyến phố, một dòng nghề, một cộng đồng có lịch sử.
Ở phố cổ Côn Minh, cảm thức an sinh tinh thần gắn với sự dung hợp giữa gia đình, cộng đồng, bản sắc vùng và hình ảnh lão nhai. Tôn giáo và tín ngưỡng giúp cư dân duy trì quan hệ với tổ tiên, thần linh, không gian địa phương và cộng đồng dân tộc. Trong không gian lão nhai, các hoạt động văn hóa, biểu diễn, chợ, ẩm thực, lễ tiết và nghi lễ tạo ra cảm giác liên tục giữa quá khứ và hiện tại. Người tham gia không chỉ tiêu dùng văn hóa, mà còn tìm thấy trong đó sự xác nhận về căn tính địa phương.
Sự khác biệt giữa Hà Nội và Côn Minh nằm ở điểm tựa của an sinh tinh thần. Ở Hà Nội, điểm tựa này thiên về gia đình, phố nghề, đình - đền - chùa và quan hệ láng giềng. Ở Côn Minh, điểm tựa này thiên về ký ức thị dân, chợ, sân trong, tôn giáo đô thị, văn hóa Hán và đa dân tộc Vân Nam. Hà Nội tạo cảm giác an ổn qua nếp nhà, bàn thờ, phố nghề, tổ tiên và chữ tín; Côn Minh tạo cảm giác an ổn qua sự tiếp nối của lão nhai, không gian công cộng, chợ, ẩm thực, di sản và bản sắc vùng.
Cảm thức an sinh tinh thần cũng bị tác động bởi quá trình du lịch hóa. Ở Hà Nội, khi nhà ở chuyển thành cơ sở lưu trú, khi cửa hàng truyền thống chuyển thành cửa hàng phục vụ khách du lịch, khi lễ hội đông khách ngoài hơn cư dân địa phương, nền tảng cộng đồng của tín ngưỡng có thể bị suy yếu. Ở Côn Minh, khi sân trong trở thành sân khấu, nhà cổ thành điểm tham quan, chợ truyền thống thành không gian tiêu dùng, đời sống thường nhật của cư dân có thể bị che khuất sau hình ảnh du lịch. Vì vậy, bảo tồn tín ngưỡng - tôn giáo trong phố cổ phải gắn với bảo tồn cư dân, quan hệ xã hội và quyền tham gia của cộng đồng.
Từ góc độ khoa học xã hội, an sinh tinh thần không phải khái niệm thuần tâm lý cá nhân, mà có nền tảng xã hội. Một người cảm thấy an ổn hơn khi có gia đình, cộng đồng, nghi lễ, nơi chốn quen thuộc và hệ giá trị nâng đỡ. Phố cổ là môi trường đặc biệt vì các yếu tố ấy tập trung với mật độ cao. Khi phố cổ bị thương mại hóa quá mức hoặc cư dân bị thay thế, nền tảng an sinh tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Bảo tồn văn hóa tinh thần vì thế cần được xem như một phần của phát triển đô thị nhân văn.
Phân tích các lớp thực hành tâm linh thường nhật giúp luận văn tránh việc chỉ chú ý đến lễ hội lớn. Trên thực tế, đời sống văn hoá tinh thần được duy trì nhiều nhất qua các hành vi nhỏ, lặp lại và quen thuộc. Một ngọn hương trước cửa hàng, một mâm cúng rằm, một lần đi lễ đầu năm, một câu chuyện về tổ nghề, một lần thăm mộ Thanh minh, một nghi thức mừng thọ hay một bữa cơm tất niên đều có thể chứa đựng hệ giá trị sâu. Đây chính là lý do nghiên cứu văn hoá cần kết hợp quan sát đời thường với phân tích biểu tượng.
Ở Côn Minh, các thực hành tâm linh thường nhật cũng thể hiện tính thiết thực tương tự. Cư dân có thể đi chùa, vào đạo quán, thắp hương ở miếu, tham gia lễ tiết, cúng tổ tiên trong gia đình, cầu phúc, cầu tài, cầu sức khoẻ hoặc tham gia hoạt động văn hoá dân gian. Trong bối cảnh Vân Nam, các thực hành này còn chịu ảnh hưởng của phong tục dân tộc và văn hoá địa phương. Sự đa dạng đó làm cho đời sống tâm linh Côn Minh không thể được giải thích chỉ bằng một hệ tôn giáo, mà cần được nhìn như một mạng lưới niềm tin linh hoạt.
Các thực hành tâm linh thường nhật có ba đặc điểm. Thứ nhất, chúng gắn với chu kỳ thời gian ngắn, như mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi mùa, mỗi dịp lễ. Thứ hai, chúng gắn với không gian nhỏ, như bàn thờ trong nhà, cửa hàng, góc phố, ngôi đền gần nhà hoặc ngôi chùa quen. Thứ ba, chúng gắn với nhu cầu thiết thực: cầu bình an, buôn bán thuận lợi, gia đình yên ổn, con cháu học hành, người mất được siêu thoát, người sống có chỗ dựa tinh thần. Chính tính thiết thực này làm cho tín ngưỡng dân gian có sức sống bền bỉ trong đô thị.
Bên cạnh các thiết chế tôn giáo chính thức, đời sống tinh thần của cư dân phố cổ còn được duy trì qua những thực hành nhỏ trong đời sống hằng ngày. Ở Hà Nội, việc thắp hương buổi sáng, cúng ngày rằm - mồng một, đặt bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa ở cửa hàng, giữ bàn thờ tổ tiên trong nhà, đi lễ đầu năm, xin lộc, công đức, cúng khai trương, cúng tất niên và cúng giao thừa đều là những hành vi phổ biến. Những thực hành này có thể không được cư dân gọi là “tôn giáo” theo nghĩa chặt, nhưng chúng tạo nên nền tâm linh thường nhật của phố cổ.
Có thể khái quát một số lớp tín ngưỡng - tôn giáo tiêu biểu trong đời sống tinh thần của cư dân phố cổ Côn Minh qua bảng sau:
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	Lớp tín ngưỡng - tôn giáo
	Biểu hiện chủ yếu
	Vai trò trong đời sống cư dân phố cổ Côn Minh

	Phật giáo
	Đi chùa, dâng hương, cầu an, cầu phúc, tham quan chùa cổ, tham gia sinh hoạt lễ tiết
	Tạo điểm tựa tinh thần, gắn đời sống tâm linh với không gian tôn giáo lâu đời của trung tâm Côn Minh

	Đạo giáo
	Đạo quán, thờ thần linh, cầu phúc, cầu tài, nghi lễ dân gian, quan niệm phong thuỷ và trấn giữ không gian
	Góp phần hình thành lớp tín ngưỡng bảo hộ đô thị, gắn với cầu an, cầu tài và sự ổn định của đời sống thị dân

	Tín ngưỡng dân gian Hán
	Thờ tổ tiên, thờ thần tài, thần đất, dâng hương đầu năm, lễ tiết gia đình, biểu tượng phúc - lộc - thọ
	Duy trì đạo hiếu, trật tự gia đình, quan hệ dòng họ và văn hoá kinh doanh trong không gian phố cổ

	Yếu tố văn hoá và tín ngưỡng dân tộc thiểu số Vân Nam
	Biểu tượng, lễ hội và thực hành tín ngưỡng dân tộc; cần phân biệt với âm nhạc, trang phục, ẩm thực và trình diễn di sản
	Tạo sắc thái đa dân tộc cho Côn Minh, làm phong phú bản sắc vùng và tăng tính giao lưu văn hoá

	Hồi giáo và Kitô giáo
	Cộng đồng tín hữu, tập quán ẩm thực, cơ sở thờ tự trong đô thị, sinh hoạt tôn giáo của một bộ phận cư dân
	Phản ánh tính đa tôn giáo của Côn Minh, bổ sung thêm lớp văn hoá trong môi trường đô thị Vân Nam


(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tư liệu về Côn Minh và bối cảnh Vân Nam)
Bảng trên hệ thống hoá các lớp tín ngưỡng - tôn giáo được tư liệu đề cập trong bối cảnh Côn Minh và Vân Nam; mức độ hiện diện của từng lớp ở khu phố cổ cần được xem xét riêng. Phật giáo và Đạo giáo tạo nên nền tảng tôn giáo lâu đời; tín ngưỡng dân gian Hán duy trì quan hệ gia đình, tổ tiên và sinh kế; các yếu tố dân tộc thiểu số Vân Nam làm tăng tính đa dạng và khả năng giao lưu văn hoá. Đây là khung bối cảnh để đối chiếu với phố cổ Hà Nội, nơi tín ngưỡng nổi bật hơn ở trục gia đình - phố nghề - tổ nghề - đình đền.
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Đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ không chỉ biểu hiện trong lễ hội lớn hay các nghi lễ chính thức, mà còn được duy trì qua những hành vi nhỏ, lặp lại và quen thuộc. Một nén hương trước cửa hàng, một mâm cúng rằm, một lần đi lễ đầu năm, một câu chuyện về tổ nghề, một lần tảo mộ Thanh minh, một nghi thức mừng thọ, một bữa cơm tất niên hoặc một lời khấn trước bàn thờ gia tiên đều chứa đựng hệ giá trị sâu. Những thực hành ấy làm cho tín ngưỡng trở thành một phần của đời sống thường nhật.
Ở Hà Nội, các thực hành tâm linh thường nhật và quan hệ cộng đồng liên quan có thể được xem xét qua bốn không gian. Không gian thứ nhất là gia đình, nơi có bàn thờ tổ tiên, nghi lễ giỗ, Tết, rằm, mồng một, tất niên, giao thừa, Vu lan và các nghi lễ vòng đời. Không gian thứ hai là cửa hàng, nơi có bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa, cúng khai trương, thắp hương buổi sáng, cầu buôn bán thuận lợi. Không gian thứ ba là di tích cộng đồng như đình, đền, chùa, miếu, hội quán, nơi cư dân dâng hương, công đức, tham gia lễ hội, giỗ tổ nghề. Không gian thứ tư là phố, chợ, ngõ, nơi các quan hệ láng giềng, thăm hỏi, giúp đỡ, chia sẻ và ký ức cộng đồng được duy trì.
Ở Côn Minh, các thực hành tâm linh thường nhật cũng có tính thiết thực tương tự. Cư dân có thể đi chùa, vào đạo quán, thắp hương ở miếu, cúng tổ tiên, cầu phúc, cầu tài, cầu sức khỏe, tham gia lễ tiết, mua vật phẩm tâm linh, thưởng thức ẩm thực lễ hội hoặc tham gia hoạt động văn hóa dân gian. Trong bối cảnh Vân Nam, các thực hành này còn chịu ảnh hưởng của phong tục dân tộc và văn hóa địa phương. Sự đa dạng đó làm cho đời sống tâm linh Côn Minh không thể giải thích bằng một hệ tôn giáo duy nhất, mà cần nhìn như mạng lưới niềm tin linh hoạt.
Các thực hành tâm linh thường nhật có ba đặc điểm. Thứ nhất, chúng gắn với chu kỳ thời gian ngắn: mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi mùa, mỗi dịp lễ, mỗi mốc đời người. Thứ hai, chúng gắn với không gian nhỏ: bàn thờ trong nhà, cửa hàng, góc phố, ngôi đền gần nhà, ngôi chùa quen, sân trong hoặc chợ. Thứ ba, chúng gắn với nhu cầu thiết thực: cầu bình an, buôn bán thuận lợi, gia đình yên ổn, con cháu học hành, người mất được siêu thoát, người sống có chỗ dựa tinh thần. Chính tính thiết thực này làm cho tín ngưỡng dân gian có sức sống bền bỉ trong đô thị.
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Một đặc điểm nổi bật của đời sống tôn giáo ở phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh là tính dung hợp. Cư dân có thể thờ tổ tiên trong gia đình, đi chùa cầu bình an, thắp hương ở đền, cúng Thần Tài - Thổ Địa, tham gia lễ hội, tiếp nhận quan niệm đạo đức Nho giáo trong ứng xử gia đình, đồng thời sử dụng các yếu tố phong thủy, giải hạn, cầu tài, cầu phúc. Tính dung hợp này không phải là sự thiếu rạch ròi, mà là đặc điểm của văn hóa tôn giáo dân gian Á Đông.
Ở Hà Nội, tính dung hợp có sắc thái Việt Nam rõ rệt. Phật giáo, tín ngưỡng Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ tổ nghề, thờ tổ tiên, thờ Thần Tài và các nghi lễ dân gian không tách thành những hệ thống biệt lập trong đời sống thường nhật. Cư dân có thể đi chùa nhưng vẫn dâng hương ở đền, thờ Mẫu, cúng gia tiên, cúng rằm, thờ Thần Tài và tham gia lễ hội đình. Điều này cho thấy đời sống tôn giáo - tín ngưỡng của phố cổ Hà Nội là một mạng lưới thực hành, trong đó ý nghĩa tâm linh, đạo hiếu, sinh kế và ký ức nghề nghiệp cùng tồn tại.
Ở Côn Minh, tính dung hợp gắn với văn hóa Hán và đa dân tộc Vân Nam. Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian, thờ tổ tiên, thờ thần tài, thờ thần địa phương, lễ hội dân tộc và phong tục gia đình cùng tạo nên một trường văn hóa linh hoạt. Sự linh hoạt này giúp Côn Minh có khả năng hấp thụ và trình diễn nhiều lớp văn hóa, từ nghi lễ truyền thống đến hoạt động du lịch đương đại. Tuy nhiên, tính dung hợp cũng đặt ra yêu cầu diễn giải chính xác, tránh giản lược sự đa dạng dân tộc thành hình ảnh trang trí hoặc sản phẩm tiêu dùng.
Tính linh hoạt của đời sống tôn giáo đô thị thể hiện ở khả năng thay đổi hình thức mà vẫn giữ chức năng. Ở Hà Nội, một lễ giỗ tổ nghề có thể được tổ chức trong không gian di tích được tu bổ, có sự tham gia của chính quyền, cư dân, nghệ nhân, khách tham quan và truyền thông. Ở Côn Minh, một hoạt động văn hóa dân tộc có thể được đưa vào phố cổ, kết hợp trình diễn, chợ, ẩm thực, bán hàng và du lịch. Trong cả hai trường hợp, tín ngưỡng - tôn giáo không đứng ngoài hiện đại, mà thích nghi với hiện đại bằng cách thay đổi không gian, chủ thể và cách biểu đạt.
Tính dung hợp còn thể hiện ở quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế. Ở phố cổ Hà Nội, thờ Thần Tài - Thổ Địa, cúng khai trương, lễ đầu năm, giỗ tổ nghề đều gắn với hoạt động buôn bán. Ở Côn Minh, chùa, đạo quán, miếu, chợ, sân trong, ẩm thực, đồ lưu niệm, biểu diễn và sản phẩm văn hóa tạo nên mạng lưới kinh tế - tâm linh - du lịch. Tôn giáo trong phố cổ vì vậy không thể tách khỏi sinh kế. Vấn đề không phải là loại bỏ quan hệ giữa tôn giáo và kinh tế, mà là giữ cho quan hệ ấy không làm mất tính trang nghiêm, ký ức cộng đồng và chiều sâu văn hóa.
[bookmark: _Toc241668905][bookmark: _Toc241668813]Tín ngưỡng như nguồn lực đạo đức và nguồn lực xã hội
Đối với Côn Minh, bảo tồn không gian thiêng cần chú ý tới tính đa tầng của di sản. Chùa, đạo quán, miếu, nhà cổ và sân trong không chỉ là điểm tham quan; chúng còn gắn với lịch sử cư trú, thương mại, tôn giáo và ký ức của các nhóm cư dân. Khi đưa các không gian này vào du lịch văn hoá, cần tránh đồng nhất mọi thực hành với “sản phẩm trải nghiệm”. Một nghi lễ có thể được giới thiệu cho công chúng, nhưng vẫn cần giữ vùng riêng tư và tính trang nghiêm cho cộng đồng thực hành.
Đối với Hà Nội, bảo tồn không gian thiêng cần chú ý tới mối quan hệ giữa di tích và cư dân. Nhiều di tích phố cổ vốn do cộng đồng đóng góp, gìn giữ và sử dụng. Vì vậy, việc tu bổ, tổ chức lễ hội, quản lý hương khói, tiếp nhận khách tham quan và khai thác du lịch cần có sự tham gia của người dân địa phương, ban quản lý di tích, nhà nghiên cứu và chính quyền. Nếu cư dân bị loại khỏi quá trình ra quyết định, di tích có thể đẹp hơn về hình thức nhưng yếu hơn về chức năng văn hoá.
Một vấn đề trung tâm của hai khu phố là bảo tồn không gian thiêng trong điều kiện đô thị hoá. Không gian thiêng ở phố cổ thường có quy mô nhỏ, nằm trong khu vực mật độ cao và chịu sức ép của kinh doanh, giao thông, du lịch. Nếu chỉ bảo tồn công trình mà không bảo tồn quan hệ xã hội xung quanh, đình đền chùa có thể trở thành những “ốc đảo di sản” nằm giữa dòng thương mại. Ngược lại, nếu chỉ ưu tiên sinh kế mà bỏ qua giá trị thiêng, các không gian này dễ bị lấn át, mất cảnh quan và giảm ý nghĩa cộng đồng.
[bookmark: _Toc241668906][bookmark: _Toc241668814]Bảo tồn không gian thiêng trong điều kiện đô thị hoá
Từ góc độ lý thuyết “không gian sống”, có thể nói đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của Hà Nội có xu hướng gắn chặt với đời sống gia đình và phố nghề, còn Côn Minh có xu hướng gắn với không gian công cộng được tổ chức lại. Sự khác biệt này không tuyệt đối, nhưng nó giúp nhận diện hai mô hình. Mô hình Hà Nội là mô hình “thiêng trong đời thường”: bàn thờ, đình, chùa, cửa hàng, nhà ở, lễ tiết và quan hệ láng giềng đan xen. Mô hình Côn Minh là mô hình “thiêng trong cảnh quan văn hoá”: chùa, đạo quán, sân trong, phố cổ, chợ, biểu diễn và du lịch cùng tạo nên hình ảnh di sản.
Ở Côn Minh, quá trình chỉnh trang và thương mại hoá lão nhai giúp nhiều công trình lịch sử được bảo tồn, phục hồi và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, quá trình dự án hoá di sản cũng có thể làm thay đổi quan hệ giữa cư dân và không gian. Khi sân trong trở thành nơi biểu diễn, nhà cổ trở thành điểm tham quan, chợ truyền thống trở thành điểm du lịch đêm, các thực hành văn hoá có thể được tổ chức theo logic tiêu dùng. Điều này tạo ra một nghịch lý: di sản được nhìn thấy nhiều hơn, nhưng đời sống thường nhật của cư dân có thể bị che khuất sau hình ảnh du lịch.
Xét về xu hướng biến đổi, cả hai khu phố đều chứng kiến sự phục hồi có chọn lọc của thực hành tín ngưỡng trong bối cảnh kinh tế thị trường và du lịch. Ở Hà Nội, một số di tích được tu bổ, lễ hội được tổ chức lại, không gian đi bộ và hoạt động văn hoá phố cổ tạo điều kiện để cư dân và du khách tiếp cận di sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra vấn đề về sự đông đúc, thương mại hoá lễ hội, giảm sút vai trò cư dân gốc và nguy cơ biến không gian thiêng thành điểm check-in. Vì vậy, cần phân biệt giữa “phục hồi văn hoá” và “trình diễn văn hoá”. Phục hồi văn hoá đặt cộng đồng thực hành ở trung tâm; trình diễn văn hoá chủ yếu hướng tới người xem.
Ở Côn Minh, quan hệ giữa tín ngưỡng và nghề nghiệp không nổi bật theo mô hình phố nghề như Hà Nội, mà gắn nhiều hơn với thương mại thị dân, ẩm thực, chợ, nghệ thuật dân gian và di sản vùng. Các hoạt động như chợ hoa - chim - cá, chợ đồ cổ, không gian trà, hiệu sách, biểu diễn sân trong, sản phẩm sáng tạo và lễ hội dân tộc làm cho tín ngưỡng - văn hoá dân gian chuyển sang vai trò tạo bản sắc tiêu dùng văn hoá. Đây là khác biệt có ý nghĩa: Hà Nội bảo lưu ký ức nghề trong cấu trúc tên phố và đình nghề, còn Côn Minh biểu đạt ký ức đô thị qua mô hình lão nhai, sân trong và văn hoá Vân Nam.
Một khác biệt quan trọng nằm ở quan hệ giữa tín ngưỡng và nghề nghiệp. Ở Hà Nội, tín ngưỡng tổ nghề và đạo đức nghề nghiệp có vai trò đặc biệt. Từ lịch sử phường nghề, nhiều cộng đồng cư dân mang theo thần tích, tổ nghề, quy ước nghề và quan hệ đồng hương vào đô thị. Vì vậy, tín ngưỡng không chỉ hướng tới thần linh, mà còn gắn với truyền nghề, giữ nghề, chữ tín và danh dự kinh doanh. Trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều phố không còn sản xuất nghề cũ, tín ngưỡng tổ nghề trở thành nguồn lực biểu tượng để khôi phục ký ức và giáo dục bản sắc đô thị.
Ở Côn Minh, chức năng cố kết cộng đồng có thêm chiều kích đa dân tộc và vùng văn hoá. Các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội và di sản phi vật thể có thể trở thành nơi biểu đạt tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào địa phương và bản sắc Vân Nam. Trong không gian phố cổ, cư dân, du khách, nghệ nhân, người kinh doanh và cơ quan tổ chức cùng tham gia tạo nên một dạng cộng đồng tạm thời của trải nghiệm văn hoá. Dạng cộng đồng này khác với cộng đồng phố nghề truyền thống ở Hà Nội, nhưng vẫn có vai trò xã hội: nó giúp tái nhận diện Côn Minh như một đô thị lịch sử đa văn hoá.
Xét về chức năng xã hội, đời sống tín ngưỡng - tôn giáo ở hai khu phố đều có chức năng cố kết cộng đồng. Ở Hà Nội, chức năng này thể hiện qua sự liên kết giữa gia đình, phố nghề, đình đền và quan hệ láng giềng. Các dịp lễ hội, giỗ tổ nghề, rằm, mồng một, Tết Nguyên đán, Vu lan, lễ cầu an đầu năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn tạo dịp gặp gỡ, thăm hỏi, đóng góp, chia sẻ và xác nhận tư cách thành viên của cộng đồng. Tín ngưỡng vì vậy là cơ chế duy trì trật tự đạo đức: biết ơn tổ tiên, trọng nghề, trọng chữ tín, giữ nề nếp gia đình và tôn trọng cộng đồng.
Ở Côn Minh, không gian thực hành tín ngưỡng - tôn giáo cũng đan xen với đời sống thị dân, nhưng biểu hiện hiện nay có tính trình diễn công cộng rõ hơn. Các chùa, đạo quán, nhà cổ, sân trong, tuyến phố thương mại, chợ và không gian văn hoá được đưa vào mạng lưới tham quan, biểu diễn và trải nghiệm. Điều này không có nghĩa tín ngưỡng chỉ còn là du lịch; ngược lại, nhiều thực hành vẫn giữ ý nghĩa tâm linh đối với cư dân. Tuy nhiên, trong không gian lão nhai đã được chỉnh trang, tín ngưỡng và ký ức đô thị thường được đặt trong khung văn hoá - thương mại, dễ tiếp cận với du khách và công chúng rộng rãi hơn.
Xét về không gian thực hành, Hà Nội nổi bật bởi sự đan xen giữa không gian thiêng và không gian cư trú - kinh doanh. Đình, đền, chùa, miếu có thể nằm trong những tuyến phố buôn bán đông đúc; bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa hiện diện trong các ngôi nhà vừa ở vừa bán hàng. Điều này làm cho đời sống tín ngưỡng không tách khỏi nhịp sống kinh tế. Người dân có thể thắp hương trước khi mở hàng, đi lễ đầu năm để cầu bình an và tài lộc, cúng rằm - mồng một trong nhà, công đức cho đình chùa và tham gia lễ hội theo chu kỳ. Tín ngưỡng vì vậy là một phần của đạo đức gia đình, văn hoá kinh doanh và quan hệ cộng đồng.
Ở phố cổ Côn Minh, tín ngưỡng dân gian lại cần được hiểu trong bối cảnh đa dân tộc và vùng biên. Vân Nam là nơi cư trú của nhiều dân tộc, có lịch sử giao lưu giữa Trung Hoa lục địa, Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Vì vậy, đời sống tín ngưỡng của Côn Minh không chỉ là sự tiếp nối của văn hoá Hán, mà còn là kết quả của quá trình tiếp xúc, vay mượn, dung hợp và địa phương hoá. Những yếu tố như chợ dân gian, lễ hội dân tộc, ẩm thực lễ tiết, trang trí đa dân tộc, trình diễn di sản phi vật thể và hoạt động văn hoá công cộng cho thấy tín ngưỡng và văn hoá dân gian ở Côn Minh có khả năng chuyển hoá thành biểu tượng vùng.
Ở phố cổ Hà Nội, tín ngưỡng tổ nghề là một chìa khoá quan trọng để hiểu đời sống tinh thần. Nhiều phố “Hàng” vốn gắn với nghề hoặc mặt hàng nhất định, nên các đình, đền, nơi thờ tổ nghề không chỉ là không gian thiêng mà còn là biểu tượng của ký ức nghề nghiệp. Việc thờ tổ nghề thể hiện đạo lý biết ơn người khai sáng nghề, đồng thời duy trì cảm thức cộng đồng giữa những người cùng nghề hoặc cùng nguồn gốc làng nghề. Trong bối cảnh hiện nay, dù nhiều nghề truyền thống suy giảm hoặc chuyển đổi, ký ức về nghề vẫn tồn tại qua tên phố, di tích, lễ hội, câu chuyện gia đình và hoạt động bảo tồn. Điều này cho thấy tín ngưỡng nghề nghiệp có khả năng tồn tại như một dạng ký ức văn hoá ngay cả khi cơ sở kinh tế của nghề đã thay đổi.
Đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh có thể được so sánh trên bốn phương diện: đối tượng thờ tự, không gian thực hành, chức năng xã hội và xu hướng biến đổi. Trên phương diện đối tượng thờ tự, cả hai đều cho thấy tính dung hợp của văn hoá Á Đông. Cư dân không nhất thiết phân biệt rạch ròi giữa tôn giáo thiết chế và tín ngưỡng dân gian; trong thực hành đời sống, Phật giáo, Đạo giáo, thờ tổ tiên, thờ thần bảo hộ, thờ nhân vật lịch sử và các nghi lễ cầu an có thể cùng tồn tại. Tuy nhiên, cấu trúc dung hợp ở Hà Nội và Côn Minh không giống nhau. Hà Nội có dấu ấn đậm của tín ngưỡng Thành hoàng, tổ nghề, thờ Mẫu, thờ tổ tiên và Phật giáo dân gian; Côn Minh có dấu ấn của Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán, tín ngưỡng địa phương Vân Nam và các yếu tố tôn giáo - tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc thiểu số.
[bookmark: _Toc241668815][bookmark: _Toc241668907]Phân tích so sánh đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh
Đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh có thể được so sánh trên bốn phương diện: đối tượng thờ tự, không gian thực hành, chức năng xã hội và xu hướng biến đổi. Trên phương diện đối tượng thờ tự, cả hai đều cho thấy tính dung hợp của văn hóa Á Đông. Cư dân không nhất thiết phân biệt rạch ròi giữa tôn giáo thiết chế và tín ngưỡng dân gian; trong thực hành đời sống, Phật giáo, Đạo giáo, thờ tổ tiên, thờ thần bảo hộ, thờ nhân vật lịch sử và các nghi lễ cầu an có thể cùng tồn tại.
Tuy nhiên, cấu trúc dung hợp ở Hà Nội và Côn Minh không giống nhau. Hà Nội có dấu ấn đậm của tín ngưỡng Thành hoàng, tổ nghề, thờ Mẫu, thờ tổ tiên và Phật giáo dân gian. Trong đó, tín ngưỡng tổ nghề là yếu tố nổi bật, gắn với lịch sử phố nghề và đạo đức kinh doanh của Thăng Long - Hà Nội. Côn Minh có dấu ấn của Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán, tín ngưỡng địa phương Vân Nam và các yếu tố tôn giáo - tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc thiểu số. Sắc thái đa dân tộc làm cho đời sống tín ngưỡng ở Côn Minh có tính phong phú hơn về nguồn gốc văn hóa.
Về không gian thực hành, Hà Nội nổi bật bởi sự đan xen giữa không gian thiêng và không gian cư trú - kinh doanh. Đình, đền, chùa, miếu có thể nằm trong những tuyến phố buôn bán đông đúc; bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa hiện diện trong các ngôi nhà vừa ở vừa bán hàng. Người dân có thể thắp hương trước khi mở hàng, đi lễ đầu năm, cúng rằm - mồng một trong nhà, công đức cho đình chùa và tham gia lễ hội theo chu kỳ. Tín ngưỡng vì vậy là một phần của đạo đức gia đình, văn hóa kinh doanh và quan hệ cộng đồng.
Ở Côn Minh, không gian thực hành tín ngưỡng - tôn giáo cũng đan xen với đời sống thị dân, nhưng biểu hiện hiện nay có tính trình diễn công cộng rõ hơn. Các chùa, đạo quán, nhà cổ, sân trong, tuyến phố thương mại, chợ và không gian văn hóa được đưa vào mạng lưới tham quan, biểu diễn và trải nghiệm. Điều này không có nghĩa tín ngưỡng chỉ còn là du lịch; nhiều thực hành vẫn giữ ý nghĩa tâm linh đối với cư dân. Tuy nhiên, trong không gian lão nhai đã được chỉnh trang, tín ngưỡng và ký ức đô thị thường được đặt trong khung văn hóa - thương mại, dễ tiếp cận với du khách và công chúng rộng rãi hơn.
Về chức năng xã hội, đời sống tín ngưỡng - tôn giáo ở hai khu phố đều có chức năng cố kết cộng đồng. Ở Hà Nội, chức năng này thể hiện qua sự liên kết giữa gia đình, phố nghề, đình đền và quan hệ láng giềng. Các dịp lễ hội, giỗ tổ nghề, rằm, mồng một, Tết Nguyên đán, Vu lan, lễ cầu an đầu năm không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn tạo dịp gặp gỡ, thăm hỏi, đóng góp, chia sẻ và xác nhận tư cách thành viên của cộng đồng. Tín ngưỡng là cơ chế duy trì trật tự đạo đức: biết ơn tổ tiên, trọng nghề, trọng chữ tín, giữ nề nếp gia đình và tôn trọng cộng đồng.
Ở Côn Minh, chức năng cố kết cộng đồng có thêm chiều kích đa dân tộc và vùng văn hóa. Các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội và di sản phi vật thể có thể trở thành nơi biểu đạt tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào địa phương và bản sắc Vân Nam. Trong không gian phố cổ, cư dân, du khách, nghệ nhân, người kinh doanh và cơ quan tổ chức cùng tham gia tạo nên một dạng cộng đồng tạm thời của trải nghiệm văn hóa. Dạng cộng đồng này khác với cộng đồng phố nghề truyền thống ở Hà Nội, nhưng vẫn có vai trò xã hội: nó giúp tái nhận diện Côn Minh như một đô thị lịch sử đa văn hóa.
Về quan hệ giữa tín ngưỡng và nghề nghiệp, phố cổ Hà Nội có đặc điểm rõ hơn. Từ lịch sử phường nghề, nhiều cộng đồng cư dân mang theo thần tích, tổ nghề, quy ước nghề và quan hệ đồng hương vào đô thị. Tín ngưỡng không chỉ hướng tới thần linh, mà còn gắn với truyền nghề, giữ nghề, chữ tín và danh dự kinh doanh. Trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều phố không còn sản xuất nghề cũ, tín ngưỡng tổ nghề trở thành nguồn lực biểu tượng để khôi phục ký ức và giáo dục bản sắc đô thị.
Ở Côn Minh, quan hệ giữa tín ngưỡng và nghề nghiệp không nổi bật theo mô hình phố nghề như Hà Nội, mà gắn nhiều hơn với thương mại thị dân, ẩm thực, chợ, nghệ thuật dân gian và di sản vùng. Các hoạt động như chợ hoa - chim - cá, chợ đồ cổ, không gian trà, hiệu sách, biểu diễn sân trong, sản phẩm sáng tạo và lễ hội dân tộc làm cho tín ngưỡng - văn hóa dân gian chuyển sang vai trò tạo bản sắc tiêu dùng văn hóa. Hà Nội bảo lưu ký ức nghề trong cấu trúc tên phố và đình nghề; Côn Minh biểu đạt ký ức đô thị qua mô hình lão nhai, sân trong và văn hóa Vân Nam.
Về xu hướng biến đổi, cả hai khu phố đều chứng kiến sự phục hồi có chọn lọc của thực hành tín ngưỡng trong bối cảnh kinh tế thị trường và du lịch. Ở Hà Nội, một số di tích được tu bổ, lễ hội được tổ chức lại, không gian đi bộ và hoạt động văn hóa phố cổ tạo điều kiện để cư dân và du khách tiếp cận di sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra vấn đề về sự đông đúc, thương mại hóa lễ hội, giảm sút vai trò cư dân gốc và nguy cơ biến không gian thiêng thành điểm check-in. Cần phân biệt giữa phục hồi văn hóa và trình diễn văn hóa: phục hồi văn hóa đặt cộng đồng thực hành ở trung tâm, còn trình diễn văn hóa chủ yếu hướng tới người xem.
Ở Côn Minh, quá trình chỉnh trang và thương mại hóa lão nhai giúp nhiều công trình lịch sử được phục hồi và đưa vào sử dụng. Các hoạt động như đọc sách trong hiệu sách cũ, xem kịch sân trong, nghe dân ca ở Cảnh Tinh Hoa Nhai, ăn uống, mua sắm, tham quan Tiền Vương Nhai, Mã Gia Đại Viện và các không gian văn hóa khác đã làm cho lão nhai trở thành điểm đến của cư dân và du khách [69]. Tuy nhiên, khi di sản được tổ chức theo logic tiêu dùng, nguy cơ thương mại hóa quá mức vẫn tồn tại. Đời sống tín ngưỡng - văn hóa của cư dân có thể bị che khuất nếu hình ảnh du lịch thay thế hoàn toàn ký ức cộng đồng.
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Chương 2 cho thấy đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều có tính dung hợp, gắn chặt với không gian đô thị lịch sử và nhu cầu an sinh tinh thần của cư dân. Ở Hà Nội, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, tổ nghề, tổ tiên, Phật giáo và các thực hành đình, đền, chùa tạo nên trục chính của đời sống tâm linh. Ở Côn Minh, Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán và yếu tố đa dân tộc Vân Nam cùng tạo nên đời sống tín ngưỡng đa dạng hơn về nguồn gốc văn hoá.
Điểm tương đồng của hai khu phố cổ là tôn giáo - tín ngưỡng đều không tách khỏi đời sống thường nhật, mà gắn với gia đình, sinh kế, không gian chợ, cửa hiệu, di tích và ký ức cộng đồng. Điểm khác biệt là Hà Nội nổi bật với tín ngưỡng tổ nghề và nếp sống phố nghề, trong khi Côn Minh nổi bật với tính đa dân tộc và sự tái cấu trúc tôn giáo - tín ngưỡng trong không gian thương mại - du lịch. Đây là cơ sở để Chương 3 tiếp tục phân tích lễ hội và phong tục như những hình thức biểu hiện cụ thể của đời sống văn hoá tinh thần.
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Lễ hội ở phố cổ Hà Nội là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng gắn với đình, đền, chùa, phố nghề và các chu kỳ thời gian truyền thống. Trong không gian phố cổ, lễ hội không tách khỏi đời sống cư trú, sinh kế và ký ức nghề nghiệp. Mỗi lễ hội thường gắn với một di tích, một vị thần được thờ phụng, một cộng đồng cư dân hoặc một truyền thống nghề nghiệp nhất định. Vì vậy, lễ hội phố cổ Hà Nội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng, mà còn là phương tiện bảo lưu lịch sử cộng đồng.
Một số lễ hội và sinh hoạt tiêu biểu ở phố cổ Hà Nội có thể kể đến là lễ hội đền Bạch Mã, các hoạt động tưởng nhớ tổ nghề ở đình Kim Ngân, sinh hoạt Tết Nguyên đán, Trung thu phố Hàng Mã, lễ Vu lan, lễ Phật đản, lễ cầu an đầu năm và các hoạt động văn hoá tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm - phố cổ. Đền Bạch Mã gắn với tín ngưỡng thần trấn phía Đông của Thăng Long; đình Kim Ngân gắn với nghề kim hoàn ở Hàng Bạc; Hàng Mã trở thành không gian đặc trưng của Trung thu và các mùa lễ tiết; các chùa, đình, đền trong khu phố cổ là nơi cư dân thực hành lễ Phật, dâng hương, cầu an, cầu phúc và tham gia sinh hoạt cộng đồng.
Lễ hội phố cổ Hà Nội có hai chức năng nổi bật: 
Thứ nhất, lễ hội duy trì ký ức cộng đồng, củng cố quan hệ láng giềng, nghề nghiệp và gia đình. Khi cư dân tham gia lễ hội đình, giỗ tổ nghề, lễ đầu năm hoặc các sinh hoạt tại di tích, họ không chỉ thực hiện nghi lễ tâm linh, mà còn nhắc lại nguồn gốc phố, nghề, tổ tiên và quan hệ cộng đồng. Những nghi thức như rước, dâng hương, tế lễ, công đức, gặp gỡ họ hàng, láng giềng, người cùng nghề giúp tái lập sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng phố cổ.
Thứ hai, lễ hội trở thành tài nguyên văn hoá phục vụ giáo dục di sản, du lịch và phát triển công nghiệp văn hoá. Phố cổ Hà Nội thường được nhận diện như một không gian văn hoá đặc thù của Thủ đô, nơi phố nghề, ẩm thực, kiến trúc cũ, tín ngưỡng và lễ tiết truyền thống tạo thành sức hấp dẫn đối với cư dân và du khách. Không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm - phố cổ, các hoạt động Trung thu, Tết truyền thống, trình diễn nghề thủ công, trưng bày tại nhà cổ và hoạt động tại các di tích đã làm cho lễ hội phố cổ có thêm chức năng giao tiếp văn hoá trong đô thị hiện đại.
Tuy nhiên, sự gia tăng khách tham quan và hoạt động kinh doanh cũng làm thay đổi một số sinh hoạt lễ hội. Một số nghi lễ có xu hướng được rút gọn; thời gian tổ chức được điều chỉnh phù hợp với lịch hoạt động văn hoá - du lịch; một số yếu tố được trình diễn hoá để phục vụ công chúng. Khi lễ hội chuyển từ sinh hoạt cộng đồng sang sự kiện văn hoá - du lịch, vai trò chủ thể của cư dân bản địa có nguy cơ suy giảm. Đây là vấn đề đáng chú ý trong bảo tồn lễ hội phố cổ Hà Nội hiện nay.
Đặc điểm quan trọng của lễ hội phố cổ Hà Nội là tính gắn bó với nơi chốn. Lễ hội không thể tách khỏi đình, đền, chùa, phố nghề, tên phố, nghề cũ và ký ức cư dân. Nếu một lễ hội chỉ được phục dựng như tiết mục biểu diễn mà thiếu cộng đồng thực hành, lễ hội đó khó giữ được chiều sâu văn hoá. Ngược lại, khi lễ hội còn gắn với cư dân, di tích, ký ức nghề nghiệp và quan hệ láng giềng, nó vẫn là một hình thức sinh hoạt văn hoá sống, có khả năng thích ứng với bối cảnh hiện đại.
[bookmark: _Toc241668912][bookmark: _Toc241668820]Phong tục
Phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội là hệ thống thói quen xã hội được duy trì qua gia đình, họ hàng, láng giềng, phường nghề và cộng đồng cư trú. Trong môi trường nhà ở chật hẹp, nhiều hộ cùng sống trong một ngôi nhà hoặc một ngõ nhỏ, phong tục không chỉ là nghi lễ, mà còn là cách tổ chức quan hệ xã hội: chào hỏi, giữ ý tứ, chia sẻ không gian chung, tương trợ trong hiếu hỉ, giữ chữ tín trong buôn bán và duy trì nề nếp gia đình.
Các phong tục tiêu biểu gồm thờ cúng tổ tiên, cúng rằm - mồng một, chuẩn bị Tết, lễ gia tiên trong cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, giỗ chạp, ứng xử với người cao tuổi, coi trọng học hành và giữ thanh danh gia đình. Nhiều phong tục đã giản lược về hình thức do nhịp sống đô thị nhanh hơn, nhưng vẫn giữ chức năng biểu tượng trong việc xác lập đạo hiếu, trật tự gia đình và quan hệ cộng đồng.
Theo tiếng Hán, “Phong” là gió, “Tục” là thói quen. Phong tục là thói quen được theo gió mà lan rộng. Do vậy, phong tục được hiểu là những thói quen đã ăn sâu và tiềm thức của xã hội và đã tồn tại từ lâu đời. Phong tục được đại đa số xã hội thừa nhận và làm theo có ý thức.
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Tục trọng lão trong phố cổ Hà Nội thể hiện qua sự kính trọng người cao tuổi trong gia đình, dòng họ và cộng đồng phố. Người cao tuổi thường là người giữ ký ức về nghề nghiệp, gia phả, nhà thờ họ, nghi lễ giỗ chạp, quan hệ láng giềng, tên phố cũ, nếp nhà và các quy ước ứng xử của cư dân phố cổ. Trong nhiều gia đình, người cao tuổi có vai trò quan trọng trong việc tổ chức lễ Tết, thờ cúng tổ tiên, sắp đặt bàn thờ, hướng dẫn con cháu ứng xử trong họ hàng và duy trì truyền thống gia đình.
Trong môi trường phố cổ, trọng lão không chỉ là đạo đức gia đình mà còn là quy tắc xã hội. Người cao tuổi được tôn trọng vì họ đại diện cho kinh nghiệm sống, ký ức cộng đồng và sự ổn định của nề nếp. Trong các dịp cưới hỏi, tang ma, giỗ chạp, lễ Tết, mừng thọ, tiếng nói của người cao tuổi thường có giá trị định hướng. Họ là người nhắc lại gốc tích gia đình, nguồn gốc nghề nghiệp, những quy ước về lễ nghĩa, thứ bậc và cách ứng xử với họ hàng, xóm phố.
Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của người cao tuổi có nhiều thay đổi. Gia đình hạt nhân phát triển, người trẻ đi học, đi làm xa, nhà ở chuyển thành cửa hàng, nhà trọ hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ. Một bộ phận người cao tuổi không còn giữ vai trò quản lý trực tiếp kinh tế gia đình như trước. Tuy vậy, tại nhiều gia đình phố cổ, người già vẫn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức phố nghề và lối sống đô thị mới. Họ giữ vai trò đặc biệt trong truyền nối phong tục, kể lại lịch sử gia đình, duy trì nghi lễ thờ cúng và bảo lưu cách ứng xử của người Hà Nội.
Tục trọng lão vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi gia đình. Nó góp phần giữ ổn định đạo đức cộng đồng trong không gian phố cổ đang biến đổi nhanh. Khi người cao tuổi còn được lắng nghe và tham gia vào đời sống gia đình, nhiều ký ức và phong tục vẫn có điều kiện được truyền tiếp. Khi vai trò của họ bị giảm sút, quá trình đứt gãy ký ức gia đình và ký ức phố nghề cũng diễn ra nhanh hơn.
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Các tiết trong năm là trục thời gian quan trọng của đời sống phong tục ở phố cổ Hà Nội. Tết Nguyên đán là mốc lễ tiết lớn nhất, tổng hợp nhiều thực hành như dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ, sắm Tết, cúng ông Công ông Táo, cúng tất niên, cúng giao thừa, chúc Tết, mừng tuổi, đi lễ đầu năm, khai xuân và mở hàng. Trong không gian phố cổ, Tết không chỉ diễn ra trong gia đình, mà còn lan ra phố, chợ, cửa hàng, đình, đền, chùa và các tuyến phố buôn bán.
Bên cạnh Tết Nguyên đán, các tiết như Rằm tháng Giêng, Thanh minh, Hàn thực, Đoan ngọ, Rằm tháng Bảy, Trung thu, Tết Trùng cửu và các ngày giỗ tổ nghề cũng tạo nên lịch văn hoá của cư dân phố cổ. Rằm tháng Giêng gắn với đi lễ chùa, cầu an đầu năm; Thanh minh gắn với tưởng nhớ tổ tiên và chăm sóc mộ phần; Đoan ngọ gắn với quan niệm trừ sâu bọ, bảo vệ sức khỏe; Rằm tháng Bảy gắn với Vu lan, báo hiếu, cầu siêu; Trung thu gắn với trẻ em, gia đình và không gian phố Hàng Mã. Các tiết lễ này giúp cư dân tái lập mối quan hệ với tổ tiên, thần linh, gia đình, cộng đồng và không gian phố cổ.
Ở phố cổ, các tiết trong năm có mối quan hệ chặt với thương mại. Hàng Mã trở nên sôi động vào dịp Trung thu và Tết; chợ Đồng Xuân và các tuyến phố buôn bán đông đúc trong mùa sắm Tết; các chùa, đình, đền có lượng người đến lễ nhiều hơn vào rằm, mồng một, đầu năm và các dịp lễ lớn. Điều này cho thấy phong tục và kinh tế không tách rời nhau. Lễ tiết vừa là sinh hoạt tinh thần, vừa tạo nhịp tiêu dùng, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong phố cổ.
Hiện nay, các tiết trong năm có xu hướng biến đổi về hình thức. Nhiều gia đình rút gọn số ngày chuẩn bị Tết, giảm nghi lễ cúng bái, đặt mua đồ lễ, sử dụng dịch vụ nấu cỗ, tổ chức họp mặt ngắn hơn hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ. Tuy vậy, các ý nghĩa cốt lõi như tưởng nhớ tổ tiên, sum họp gia đình, cầu bình an, chúc phúc, giữ quan hệ họ hàng và khởi đầu năm mới vẫn được duy trì. Điều này cho thấy phong tục có khả năng biến đổi hình thức nhưng vẫn giữ chức năng xã hội.
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Truyền thống trọng hiền, trọng học và trọng tài ở phố cổ Hà Nội gắn với nền văn hiến Thăng Long. Trong xã hội đô thị truyền thống, người có học, người đỗ đạt, người có đạo đức, người giữ chữ tín và người có nghề giỏi thường được cộng đồng coi trọng. Đối với gia đình thị dân, học hành là con đường nâng cao vị thế xã hội, giữ danh dự gia đình và tạo điều kiện thích ứng với biến đổi nghề nghiệp. Ngay cả trong các gia đình buôn bán, việc đầu tư cho học tập của con cháu vẫn là giá trị được đề cao.
Trọng hiền tài ở phố cổ Hà Nội không chỉ thể hiện trong việc coi trọng bằng cấp, mà còn trong cách đánh giá nhân cách và năng lực. Một người được cộng đồng kính trọng không chỉ vì giàu có, mà còn vì biết giữ chữ tín, có học, có nghề, biết cư xử, biết giữ nếp nhà và có đóng góp cho cộng đồng. Trong môi trường phố nghề, tài năng nghề nghiệp cũng là một dạng “hiền tài”. Người thợ giỏi, người buôn bán có uy tín, người biết truyền nghề, người giữ được thương hiệu gia đình đều được xem là những nhân vật có vị trí trong cộng đồng.
Hiện nay, truyền thống trọng hiền tài chuyển hoá thành sự coi trọng giáo dục hiện đại, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực kinh doanh, khả năng hội nhập và năng lực sáng tạo. Nhiều gia đình phố cổ không còn duy trì nghề truyền thống, nhưng vẫn coi học hành là cách để con cháu thích ứng với nền kinh tế dịch vụ, du lịch, công nghệ và toàn cầu hóa. Sự chuyển hóa này cho thấy phong tục không bất biến; nó có khả năng thích nghi với điều kiện kinh tế - xã hội mới.
Trọng hiền tài cũng gắn với giáo dục di sản. Khi thế hệ trẻ được học về lịch sử phố, nghề truyền thống, đình, đền, chùa, hội quán, nhà cổ và phong tục gia đình, họ có thêm khả năng hiểu giá trị nơi mình sống. Vì vậy, truyền thống trọng học trong phố cổ không chỉ phục vụ thăng tiến cá nhân, mà còn có thể trở thành nền tảng để truyền nối ký ức đô thị và ý thức bảo vệ di sản.
Tư liệu lịch sử được phân tích cho thấy “trọng hiền” không chỉ là một giá trị đạo đức trừu tượng mà đã được thiết chế hóa qua văn chỉ, hội tư văn và khoán lệ của phường phố. Cộng đồng dành đất, tiền và nhà cho việc thờ tiên hiền; đồng thời quy định nghi thức đón rước, khao vọng và tôn vinh người thi đỗ. Cơ chế này biến học vấn thành một nguồn danh dự công cộng, qua đó liên kết giáo dục cá nhân với uy tín của gia đình và phường phố. Đây là đường nền lịch sử quan trọng để giải thích vì sao giá trị trọng học vẫn có khả năng chuyển hóa thành đầu tư giáo dục, kỹ năng nghề và năng lực sáng tạo trong cư dân đô thị hiện nay.
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	Niên đại
	Tư liệu/địa điểm
	Nội dung chính

	1774
	Văn chỉ bi ký - phố Hàng Buồm
	Ông Nhữ Công Chân góp một khu đất để xây dựng nơi thờ tiên hiền

	1848
	Hương hỏa ốc bi - phường Hà Khẩu
	Cộng đồng di dời văn chỉ và làm thêm nhà cho thuê để tạo nguồn kinh phí thờ cúng

	1864
	Thanh Hà văn chỉ bi ký
	Cộng đồng quyên góp xây từ chỉ; văn bia đề cao các quan hệ đạo đức Nho giáo

	1905
	Trùng tu văn chỉ thiêm đề lục - Thanh Hà
	Ghi tên và số tiền của những người đóng góp trùng tu văn chỉ


(Nguồn: Tác giả chọn lọc từ bảng thống kê văn bia về văn chỉ).
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Tang ma và hiếu hỉ là những phong tục thể hiện rõ quan hệ gia đình, họ hàng và cộng đồng trong phố cổ Hà Nội. Do cư trú gần nhau, các gia đình thường có sự tương trợ trong cưới hỏi, tang lễ, giỗ chạp, mừng thọ và các sự kiện lớn của đời người. Trong không gian phố cổ, nơi nhiều hộ gia đình sống sát nhau qua nhiều thế hệ, một đám cưới, đám tang hay lễ mừng thọ không chỉ là việc riêng của một gia đình, mà còn là sự kiện xã hội của xóm phố.
Tang ma thể hiện đạo hiếu và quan niệm về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Các nghi thức báo tang, lập bàn thờ, phát tang, viếng, đưa tang, cúng tuần, cúng 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, cải táng hoặc chăm sóc mộ phần đều gắn với nghĩa vụ của con cháu đối với người đã khuất. Trong phố cổ, tang lễ còn thể hiện quan hệ láng giềng. Hàng xóm đến viếng, giúp việc, chia buồn, hỗ trợ không gian và cùng gia đình lo liệu công việc. Nhờ đó, tang ma trở thành một cơ chế củng cố tình nghĩa phố phường.
Cưới hỏi thể hiện sự thiết lập quan hệ thân tộc mới. Các nghi thức dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, lễ gia tiên, mời họ hàng, mời láng giềng, tiếp khách và cảm ơn sau cưới đều gắn với thể diện gia đình và quan hệ xã hội. Trong bối cảnh hiện đại, nhiều nghi thức cưới hỏi đã giản lược, chuyển sang nhà hàng, trung tâm tiệc cưới hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy vậy, lễ gia tiên, sự hiện diện của hai họ, lời chúc phúc, sự tham gia của người thân và ý nghĩa xác lập quan hệ gia đình vẫn giữ vai trò quan trọng.
Mừng thọ cũng là phong tục có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa phố cổ. Lễ mừng thọ thể hiện sự tôn kính người cao tuổi, sự tự hào của con cháu và vị thế của gia đình trong cộng đồng. Trong các gia đình nhiều thế hệ, mừng thọ là dịp con cháu tụ họp, bày tỏ lòng hiếu kính, nhắc lại công lao của người già và củng cố quan hệ thân tộc.
Hiện nay, tang ma và hiếu hỉ có xu hướng giản lược, chuyên nghiệp hóa và sử dụng nhiều dịch vụ hơn. Diện tích nhà ở hạn chế, quy định đô thị, chi phí tổ chức và nhịp sống nhanh khiến nhiều gia đình không còn tổ chức nghi lễ dài ngày trong nhà. Tuy vậy, các yếu tố cốt lõi như báo hiếu, tưởng nhớ người mất, trình diện hai họ, giữ thể diện gia đình, mời láng giềng và duy trì quan hệ thân tộc vẫn tiếp tục được coi trọng.
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Lễ hội của cư dân phố cổ Côn Minh gắn với lịch tiết truyền thống Trung Hoa, văn hoá thị dân Vân Nam và bối cảnh đa dân tộc của tỉnh Vân Nam. Các dịp như Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, Trùng dương cùng với các hoạt động văn hoá dân tộc như lễ hội đuốc của người Di, lễ té nước của người Dai, các chương trình di sản phi vật thể, chợ văn hoá, biểu diễn dân gian và hoạt động du lịch tạo nên nhịp lễ hội phong phú của Côn Minh.
Trong không gian phố cổ, lễ hội thường được tái hiện thông qua chợ đêm, biểu diễn sân trong, triển lãm, hoạt động ẩm thực, sản phẩm thủ công, tuyến phố văn hoá và du lịch trải nghiệm. Phố cổ Côn Minh hiện được xem là một không gian lịch sử - thương mại quan trọng của thành phố, gồm các tuyến như Quang Hoa Nhai, Văn Minh Nhai, Cảnh Tinh Nhai, Văn Miếu Trực Nhai, Dũng Đạo Nhai và còn lưu giữ nhiều công trình cuối Thanh - Dân quốc [71]. Các yếu tố kiến trúc, ký ức lịch sử, văn hoá dân tộc và đời sống thị dân được đưa vào hoạt động tham quan, mua sắm, biểu diễn, ăn uống và trải nghiệm.
So với Hà Nội, lễ hội ở Côn Minh có tính đa dân tộc và tính trình diễn công cộng rõ hơn. Nếu lễ hội phố cổ Hà Nội thường xoay quanh đình, đền, tổ nghề và cộng đồng phố nghề, thì lễ hội phố cổ Côn Minh thường được tổ chức như không gian giao lưu văn hoá giữa cư dân địa phương, các nhóm dân tộc Vân Nam, người kinh doanh, nghệ nhân và du khách. Các hoạt động như biểu diễn dân gian, chợ di sản phi vật thể, trình diễn ẩm thực, trang phục dân tộc và sản phẩm văn hóa sáng tạo làm cho lễ hội ở Côn Minh vừa có tính cộng đồng, vừa có tính du lịch.
Tết Nguyên đán ở Côn Minh cũng là dịp tổng hợp nhiều thực hành như đoàn tụ gia đình, dọn dẹp nhà cửa, trang trí câu đối, chúc Tết, thăm hỏi họ hàng, đi chùa, mua sắm, ăn uống và tham gia hoạt động văn hóa. Nguyên tiêu gắn với đèn, không gian phố, ẩm thực và sinh hoạt công cộng; Thanh minh gắn với tưởng nhớ tổ tiên; Đoan ngọ gắn với ẩm thực và quan niệm bảo vệ sức khỏe; Trung thu gắn với đoàn viên gia đình; Trùng dương gắn với kính lão. Các lễ tiết này tạo nên chu kỳ văn hóa tương đối ổn định trong đời sống cư dân.
Bên cạnh các lễ tiết chung của văn hóa Hán, bối cảnh đa dân tộc Vân Nam tạo cho Côn Minh sắc thái lễ hội riêng. Tỉnh Vân Nam là nơi cư trú của nhiều dân tộc, với tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm khoảng một phần ba dân số toàn tỉnh theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2020 [67]. Các lễ hội, âm nhạc, múa, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng và sản phẩm thủ công của các cộng đồng dân tộc có điều kiện xuất hiện trong không gian đô thị thông qua chợ văn hoá, sự kiện cộng đồng, hoạt động du lịch và chương trình quảng bá bản sắc địa phương.
Trong điều kiện du lịch hóa, lễ hội ở phố cổ Côn Minh không chỉ phục vụ cư dân mà còn hướng tới khách tham quan. Điều này tạo cơ hội bảo tồn, quảng bá và phát triển kinh tế văn hóa, nhưng cũng đặt ra nguy cơ sân khấu hóa. Khi lễ hội được tổ chức chủ yếu để người ngoài xem, mối liên hệ giữa nghi lễ với cộng đồng thực hành có thể suy giảm. Vì vậy, lễ hội ở phố cổ Côn Minh cần được nhìn nhận như một quá trình vừa bảo tồn, vừa tái cấu trúc, trong đó các yếu tố truyền thống được đưa vào không gian đô thị hiện đại dưới hình thức mới.
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Phong tục của cư dân phố cổ Côn Minh chịu ảnh hưởng của luân lý gia đình Trung Hoa, văn hóa thị dân Vân Nam và thực hành của các nhóm dân tộc thiểu số. Những giá trị như hiếu kính cha mẹ, coi trọng gia đình, giữ quan hệ họ hàng, mừng thọ người già, cúng tổ tiên, chuẩn bị lễ Tết, dùng trà, ăn uống cộng đồng, duy trì quan hệ chợ - phố và coi trọng sự hài hòa trong ứng xử là các thành tố quan trọng của đời sống phong tục.
Trong không gian Côn Minh, phong tục không chỉ nằm trong gia đình, mà còn được thể hiện qua chợ, phố thương mại, sân trong, quán ăn, hiệu sách, hoạt động văn hóa và quan hệ giao tiếp nơi công cộng. Lão nhai Côn Minh là không gian trong đó ký ức thị dân, kiến trúc cũ, cửa hiệu, sân trong, ẩm thực và hoạt động du lịch cùng tồn tại. Do đó, phong tục của cư dân phố cổ Côn Minh vừa là nếp sống gia đình, vừa là một phần của văn hóa đô thị được trình bày trước công chúng.
Trong quá trình đô thị hóa, nhiều phong tục được giản lược về nghi thức nhưng mở rộng về hình thức biểu đạt. Một số phong tục gia đình chuyển sang dịch vụ đô thị; một số phong tục dân tộc được đưa vào hoạt động biểu diễn, chợ văn hóa và sản phẩm du lịch. Đây là đặc điểm nổi bật của Côn Minh: phong tục vừa là nếp sống của cư dân, vừa là tài nguyên văn hóa của đô thị du lịch.
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Ở Côn Minh, tục trọng lão gắn với đạo hiếu, trật tự gia đình và vị thế của người cao tuổi trong cộng đồng. Trong gia đình, người già giữ vai trò truyền đạt ký ức dòng họ, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm buôn bán, nghi thức cúng tổ tiên và cách ứng xử trong các dịp lễ tiết. Sự kính trọng người cao tuổi không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là cách duy trì sự liên tục của gia đình và cộng đồng.
Trọng lão ở Côn Minh chịu ảnh hưởng của luân lý Nho giáo và truyền thống gia đình Trung Hoa. Người cao tuổi thường được tôn trọng trong các nghi lễ Tết, cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, cúng tổ tiên và các cuộc gặp họ hàng. Họ là người giữ vai trò chứng kiến, chỉ dẫn hoặc đại diện cho trật tự thế hệ. Trong không gian phố cổ, nơi nhiều gia đình vừa sinh sống vừa kinh doanh, người cao tuổi còn có thể tham gia trông coi cửa hàng, giữ nhà, tiếp khách quen hoặc kể lại ký ức về phố cũ.
Trong đô thị hiện đại, vai trò của người cao tuổi cũng thay đổi. Một bộ phận người già tham gia vào các sinh hoạt công cộng như đi dạo, uống trà, trò chuyện ở sân trong, khiêu vũ quảng trường, hoạt động câu lạc bộ hoặc hỗ trợ công việc kinh doanh gia đình. Trọng lão vì thế không chỉ là quy tắc đạo đức trong nhà, mà còn là một phần của đời sống xã hội đô thị. Sự hiện diện của người cao tuổi trong không gian phố cổ giúp duy trì ký ức lão nhai, ký ức gia đình và nếp sống thị dân.
Trong bối cảnh du lịch hóa, người cao tuổi cũng có thể trở thành chủ thể truyền kể ký ức. Các câu chuyện về nhà cũ, cửa hiệu cũ, phố cũ, món ăn cũ, chợ cũ, sân trong, lễ tiết và đời sống trước đây giúp tạo chiều sâu cho không gian di sản. Nếu quá trình phát triển phố cổ chỉ chú trọng thương mại và trải nghiệm nhanh, ký ức của người cao tuổi dễ bị bỏ qua. Vì vậy, trọng lão ở Côn Minh có thể được hiểu như một nền tảng để bảo tồn ký ức đô thị.
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Các tiết trong năm ở Côn Minh phản ánh sự kết hợp giữa lịch tiết Trung Hoa và bản sắc địa phương Vân Nam. Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu và Trùng dương là các mốc phổ biến trong đời sống cư dân. Bên cạnh đó, một số lễ hội dân tộc được đưa vào không gian đô thị như lễ hội đuốc, lễ té nước, trình diễn trang phục, âm nhạc, múa dân gian và ẩm thực địa phương.
Trong phố cổ, các tiết lễ được biểu hiện qua trang trí đường phố, chợ, hàng ăn, cửa hiệu, hoạt động gia đình, đi lễ, thăm hỏi họ hàng và tiêu dùng văn hóa. Tết Nguyên đán là dịp gia đình đoàn tụ, mua sắm, trang trí nhà cửa, chúc Tết, thờ cúng tổ tiên, đi chùa và tham gia hoạt động công cộng. Thanh minh gắn với tưởng nhớ tổ tiên và chăm sóc mộ phần. Đoan ngọ gắn với ẩm thực, sức khỏe và tập quán dân gian. Trung thu gắn với đoàn viên gia đình, bánh, đèn, trẻ em và hoạt động ngoài phố. Trùng dương gắn với kính lão và quan niệm chúc thọ.
Đặc điểm đáng chú ý ở Côn Minh là các tiết trong năm thường được mở rộng thành hoạt động văn hóa - du lịch. Chợ, phố thương mại, khu lão nhai, sân trong và điểm tham quan có thể tổ chức biểu diễn, bán sản phẩm thủ công, giới thiệu ẩm thực, trang trí theo mùa lễ và tạo điểm chụp ảnh. Sự thương mại hóa làm cho các tiết lễ có sức lan tỏa rộng hơn, nhưng cũng làm mờ ranh giới giữa nghi lễ cộng đồng và sản phẩm tiêu dùng.
So với Hà Nội, các tiết trong năm ở Côn Minh có tính đa dạng vùng rõ hơn do bối cảnh Vân Nam đa dân tộc. Hà Nội nổi bật với nếp Tết, rằm, mồng một, Trung thu, giỗ tổ nghề, thờ cúng tổ tiên và sinh hoạt đình - đền - chùa trong nền văn hóa Việt. Côn Minh vừa duy trì hệ lịch tiết Trung Hoa, vừa đưa nhiều yếu tố Vân Nam vào không gian đô thị. Đây là nét khác biệt quan trọng trong so sánh sinh hoạt văn hóa của hai khu phố cổ.
Các lễ tiết và sinh hoạt văn hoá của cư dân phố cổ Côn Minh có thể khái quát theo các nhóm sau:
Bảng 3.2. Một số lễ tiết và sinh hoạt văn hoá tiêu biểu của cư dân phố cổ Côn Minh
	Lễ tiết/sinh hoạt văn hoá
	Nội dung biểu hiện
	Ý nghĩa văn hoá

	Tết Nguyên đán
	Đoàn tụ gia đình, dọn dẹp nhà cửa, trang trí câu đối, thăm hỏi họ hàng, đi chùa, mua sắm, ăn uống
	Tái lập quan hệ gia đình, cầu phúc đầu năm, duy trì trật tự lễ tiết truyền thống

	Nguyên tiêu
	Trang trí đèn, hoạt động phố, ẩm thực, sinh hoạt công cộng
	Mở rộng không khí lễ Tết ra không gian đô thị, gắn gia đình với cộng đồng

	Thanh minh
	Tưởng nhớ tổ tiên, chăm sóc mộ phần, đoàn tụ họ hàng
	Thể hiện đạo hiếu, duy trì ký ức dòng họ và quan hệ giữa người sống với người đã khuất

	Đoan ngọ
	Ăn uống theo mùa, tập quán bảo vệ sức khoẻ, nghi thức dân gian
	Gắn lễ tiết với quan niệm về thời gian, cơ thể và sự điều hoà đời sống

	Trung thu
	Đoàn viên gia đình, bánh, đèn, hoạt động trẻ em, sinh hoạt phố
	Củng cố tình cảm gia đình, tạo không gian vui chơi và tiêu dùng văn hoá

	Trùng dương
	Kính lão, chúc thọ, thăm hỏi người cao tuổi
	Khẳng định đạo hiếu, vị thế của người cao tuổi và trật tự thế hệ

	Lễ hội dân tộc Vân Nam
	Lễ hội đuốc, lễ té nước, biểu diễn trang phục, âm nhạc, múa, ẩm thực, chợ di sản
	Biểu đạt tính đa dân tộc, quảng bá bản sắc Vân Nam trong không gian đô thị

	Chợ văn hoá và du lịch đêm
	Ẩm thực, thủ công, biểu diễn, sản phẩm lưu niệm, hoạt động trải nghiệm
	Chuyển hoá phong tục và ký ức đô thị thành tài nguyên văn hoá - du lịch


Bảng trên cho thấy lễ tiết ở Côn Minh vừa kế thừa hệ lịch tiết truyền thống Trung Hoa, vừa tiếp nhận sắc thái đa dân tộc của Vân Nam. Các dịp như Tết Nguyên đán, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, Trùng dương chủ yếu gắn với gia đình, tổ tiên, đạo hiếu và chu kỳ thời gian truyền thống. Trong khi đó, các lễ hội dân tộc, chợ văn hoá và du lịch đêm lại thể hiện xu hướng đưa phong tục, ẩm thực, biểu diễn và sản phẩm thủ công vào không gian công cộng. Đây là đặc điểm quan trọng của Côn Minh trong bối cảnh đô thị hoá và du lịch hoá hiện nay.
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Truyền thống trọng hiền, trọng học ở Côn Minh gắn với ảnh hưởng Nho giáo và vị trí của Côn Minh như một trung tâm văn hóa - giáo dục của Vân Nam. Trong lịch sử, Văn Miếu, trường học, nhà cũ danh nhân, hiệu sách và các không gian học thuật đều góp phần tạo nên ký ức tri thức của đô thị. Trong phố cổ hiện nay, sự hiện diện của hiệu sách, không gian đọc, hoạt động văn hóa và nhà cũ của nhân vật lịch sử cho thấy tri thức vẫn là một thành tố quan trọng trong hình ảnh lão nhai.
Trọng hiền tài ở Côn Minh biểu hiện qua sự coi trọng học vấn, lễ nghĩa, năng lực cá nhân và đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Trong gia đình đô thị, cha mẹ thường đầu tư cho học tập của con cái, coi giáo dục là con đường nâng cao vị thế xã hội. Trong không gian thương mại - du lịch hiện đại, giá trị trọng học chuyển hóa thành sự coi trọng ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, công nghệ, quản trị kinh doanh, sáng tạo văn hóa và khả năng giao tiếp với du khách.
Điểm tương đồng với Hà Nội là cả hai đô thị đều coi trọng học vấn và danh dự gia đình. Điểm khác biệt là ở Hà Nội, trọng hiền tài gắn với văn hiến Thăng Long, truyền thống khoa bảng, phố nghề và nếp sống thị dân Việt; còn ở Côn Minh, giá trị này gắn với ảnh hưởng Nho giáo, vai trò trung tâm vùng của thủ phủ Vân Nam và vị trí cửa ngõ giao lưu với Đông Nam Á, Nam Á. Sự khác biệt này làm cho giá trị trọng học ở Côn Minh có thêm sắc thái khu vực và giao lưu.
Hiện nay, trọng hiền tài còn gắn với công nghiệp văn hóa. Người trẻ ở Côn Minh có thể tiếp cận di sản qua thiết kế, sản phẩm sáng tạo, hiệu sách, biểu diễn, truyền thông số, du lịch trải nghiệm và hoạt động cộng đồng. Tri thức không chỉ nằm trong trường học, mà còn trong cách hiểu và diễn giải di sản. Vì vậy, trọng hiền tài trong phố cổ Côn Minh có thể được mở rộng thành năng lực nhận thức, bảo tồn và sáng tạo văn hóa địa phương.
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Tang ma và hiếu hỉ ở Côn Minh chịu ảnh hưởng của phong tục Hán và đặc điểm đa dân tộc Vân Nam. Các nghi lễ cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ và cúng giỗ đều nhấn mạnh quan hệ gia đình, họ hàng, đạo hiếu và sự tham dự của cộng đồng quen biết. Trong gia đình, các nghi lễ này giúp xác lập trật tự thế hệ, trách nhiệm của con cháu và sự gắn kết giữa các nhánh họ hàng.
Tang ma thể hiện đạo hiếu và quan niệm về sự tiếp nối giữa người sống với người đã khuất. Tùy từng cộng đồng, nghi thức tang lễ có thể khác nhau về hình thức, nhưng điểm chung là sự tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, chia buồn với gia đình và duy trì quan hệ xã hội. Trong bối cảnh đô thị, nhiều nghi thức tang ma được tổ chức thông qua dịch vụ chuyên nghiệp, phù hợp với quy định đô thị, điều kiện nhà ở và thời gian lao động.
Cưới hỏi ở Côn Minh cũng có sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống và hình thức hiện đại. Các gia đình vẫn coi trọng việc ra mắt hai họ, tổ chức tiệc, trao lễ, chúc phúc, báo cáo tổ tiên hoặc thực hiện một số nghi thức tượng trưng. Tuy nhiên, nhiều đám cưới được tổ chức tại nhà hàng, khách sạn hoặc trung tâm dịch vụ, với thời gian ngắn hơn, nghi thức giản lược hơn và tính trình diễn cao hơn. Điều này phản ánh xu hướng chung của đô thị hiện đại: nghi lễ truyền thống vẫn còn, nhưng được tổ chức trong hình thức mới.
Mừng thọ là phong tục thể hiện rõ tục trọng lão. Gia đình tổ chức mừng thọ để bày tỏ lòng hiếu kính, cầu chúc sức khỏe, đoàn tụ con cháu và khẳng định vị thế của người cao tuổi. Trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng Nho giáo, mừng thọ không chỉ là sự kiện gia đình, mà còn là biểu hiện của trật tự đạo đức. Ở Côn Minh, phong tục này tiếp tục được duy trì, đồng thời có thể kết hợp với hoạt động ăn uống, du lịch, chụp ảnh gia đình và dịch vụ đô thị.
Trong đời sống hiện đại, tang ma và hiếu hỉ ở Côn Minh có xu hướng đơn giản hóa, chuyển sang sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp và điều chỉnh theo điều kiện nhà ở, thời gian lao động, quy định đô thị. Tuy vậy, ý nghĩa cốt lõi của các phong tục này vẫn là duy trì quan hệ thân tộc, tưởng nhớ tổ tiên, xác lập trách nhiệm đạo đức giữa các thế hệ và củng cố quan hệ cộng đồng.
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Từ các nội dung trên, có thể nhận thấy sinh hoạt văn hoá của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh không biến đổi theo đường thẳng từ truyền thống sang hiện đại, mà diễn ra theo quá trình đan xen. Có yếu tố suy giảm, có yếu tố phục hồi, có yếu tố chuyển đổi chức năng, có yếu tố được trình diễn, có yếu tố được tư nhân hóa trong gia đình, có yếu tố được công cộng hóa trong du lịch. Vì vậy, đánh giá biến đổi văn hóa phố cổ không thể dừng ở nhận định “mất truyền thống” hoặc “bảo tồn tốt”, mà phải nhận diện từng lớp biến đổi cụ thể.
Lớp biến đổi thứ nhất là biến đổi hình thức. Nhiều nghi lễ được rút gọn, thời gian tổ chức ngắn hơn, không gian chuyển từ nhà sang dịch vụ, lễ vật thay đổi, cách mời khách thay đổi. Ở Hà Nội, điều này thể hiện trong cưới hỏi, tang ma, giỗ chạp, Tết, lễ đầu năm, lễ tổ nghề. Ở Côn Minh, điều này thể hiện trong việc tổ chức lễ tiết, mừng thọ, cưới hỏi, tang ma, hoạt động gia đình và các sự kiện văn hóa đô thị.
Lớp biến đổi thứ hai là biến đổi chủ thể. Người thực hành không chỉ là cư dân gốc mà còn có người nhập cư, người kinh doanh, du khách, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức sự kiện. Ở Hà Nội, cư dân phố cổ vẫn giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ gia đình, tín ngưỡng tổ nghề và lễ hội di tích, nhưng vai trò của khách du lịch và doanh nghiệp dịch vụ ngày càng tăng. Ở Côn Minh, chủ thể thực hành càng đa dạng hơn do không gian lão nhai được tổ chức như khu thương mại - văn hóa, nơi cư dân, du khách, người kinh doanh, nghệ nhân và chính quyền cùng tham gia.
Lớp biến đổi thứ ba là biến đổi chức năng. Một lễ hội có thể vừa là nghi lễ cộng đồng, vừa là sự kiện du lịch, vừa là hoạt động quảng bá đô thị. Một phong tục gia đình có thể vừa giữ chức năng đạo hiếu, vừa trở thành dịp tiêu dùng dịch vụ. Một tuyến phố cổ có thể vừa là nơi cư dân sinh sống, vừa là điểm tham quan, vừa là không gian kinh doanh. Chức năng văn hóa vì vậy không mất đi hoàn toàn, nhưng được bổ sung thêm chức năng kinh tế, truyền thông và du lịch.
Lớp biến đổi thứ tư là biến đổi ý nghĩa. Một phong tục có thể từ nghĩa vụ cộng đồng chuyển thành biểu tượng bản sắc hoặc trải nghiệm văn hóa. Trung thu ở Hàng Mã không chỉ là lễ tiết gia đình, mà còn là hình ảnh du lịch của Hà Nội. Các hoạt động lão nhai Côn Minh không chỉ là sinh hoạt cư dân, mà còn là biểu tượng của ký ức Vân Nam trong truyền thông đô thị. Khi ý nghĩa thay đổi, cần phân biệt giữa sự mở rộng giá trị và sự rút gọn giá trị. Mở rộng giá trị giúp văn hóa tiếp cận nhiều người hơn; rút gọn giá trị làm văn hóa chỉ còn là hình ảnh tiêu dùng.
Ở phố cổ Hà Nội, động thái biến đổi nổi bật là sự căng thẳng giữa nếp sống cư dân và áp lực du lịch - thương mại. Những giá trị như thờ cúng tổ tiên, đi lễ, giỗ tổ nghề, trọng chữ tín, quan hệ láng giềng vẫn tồn tại, nhưng chịu sức ép từ thay đổi cư dân, chi phí sinh hoạt, chuyển đổi chức năng nhà ở và sự gia tăng dịch vụ phục vụ du khách. Hà Nội giữ được nhiều lớp đời sống thật, nhưng cũng đối mặt với tình trạng quá tải, thương mại tự phát và nguy cơ suy giảm vai trò của cư dân gốc.
Ở phố cổ Côn Minh, động thái nổi bật là sự tái tổ chức di sản thành không gian văn hóa - thương mại. Nhiều giá trị truyền thống được phục hồi, nhưng đồng thời cũng được trình diễn và đóng gói thành sản phẩm trải nghiệm. Côn Minh có khả năng tổ chức không gian di sản hấp dẫn, đồng bộ hơn, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ sân khấu hóa. Khi nhà cổ, sân trong, chợ, ẩm thực và biểu diễn được tổ chức chủ yếu theo logic tiêu dùng, đời sống thường nhật của cư dân dễ bị che khuất.
Từ các tư liệu được phân tích, có thể nhận diện hai khía cạnh đáng chú ý: sự gắn bó giữa thực hành văn hoá với cộng đồng phố nghề ở Hà Nội và sự hiện diện của hoạt động chỉnh trang, tổ chức trải nghiệm tại lão nhai Côn Minh. Đây là hai khía cạnh nổi bật trong nguồn tư liệu của luận văn, không phải hai mô hình loại trừ lẫn nhau. Hà Nội cũng có hoạt động tổ chức du lịch, còn Côn Minh vẫn cần được tìm hiểu từ đời sống cư trú thường nhật. Khi phỏng vấn cư dân gốc Côn Minh còn hạn chế, chưa thể xác định mức độ mà chỉnh trang đã làm thay đổi sự gắn kết và quyền tham gia của cộng đồng.
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Từ hai trường hợp, có thể rút ra một định hướng chung: bảo tồn lễ hội và phong tục phố cổ phải là bảo tồn năng lực thực hành của cộng đồng. Năng lực đó bao gồm không gian để thực hành, thời gian để tham gia, tri thức để hiểu nghi lễ, quan hệ xã hội để duy trì, và quyền tham gia của cư dân trong quá trình quản lý di sản. Nếu chỉ bảo tồn hình thức bên ngoài mà không bảo tồn năng lực thực hành, lễ hội và phong tục sẽ dễ trở thành sự kiện biểu diễn ngắn hạn.
Đối với phố cổ Côn Minh, bảo tồn lễ hội và phong tục cần chú ý đến tính đa dân tộc và tính đa thanh của ký ức. Các hoạt động văn hoá không nên chỉ trình bày bản sắc Vân Nam như một hình ảnh thống nhất, mà cần phản ánh sự đa dạng của các nhóm cư dân, lịch sử thương mại, sinh hoạt thị dân, tôn giáo và ký ức lão nhai. Việc tổ chức chợ di sản, biểu diễn sân trong, hoạt động ẩm thực và sản phẩm sáng tạo cần đi kèm với diễn giải văn hoá chính xác, để du khách không chỉ tiêu dùng hình ảnh mà còn hiểu bối cảnh của thực hành.
Đối với phố cổ Hà Nội, bảo tồn lễ hội và phong tục cần dựa trên ba nguyên tắc. Thứ nhất, phục hồi lễ hội phải gắn với cộng đồng cư dân và di tích cụ thể, không nên tách lễ hội khỏi bối cảnh phố nghề, đình đền và quan hệ láng giềng. Thứ hai, cần ghi chép, tư liệu hoá và truyền dạy ký ức nghề nghiệp, lịch sử phố, nghi lễ tổ nghề, phong tục gia đình cho thế hệ trẻ. Thứ ba, phát triển du lịch phải tôn trọng đời sống cư dân, tránh biến mọi nghi lễ thành sản phẩm biểu diễn. Nếu làm được điều này, lễ hội và phong tục không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là nền tảng bản sắc đô thị.
Sự truyền nối văn hoá không nên được hiểu như việc bắt thế hệ trẻ lặp lại nguyên vẹn mọi nghi lễ cũ. Trong xã hội hiện đại, một số nghi lễ chắc chắn sẽ biến đổi. Điều quan trọng là truyền được giá trị cốt lõi: nhớ nguồn, tôn trọng gia đình, tôn trọng cộng đồng, hiểu giá trị nơi chốn, biết ứng xử với di sản và có trách nhiệm với không gian sống chung. Khi thế hệ trẻ hiểu ý nghĩa, họ có thể sáng tạo hình thức mới phù hợp với thời đại mà vẫn giữ tinh thần văn hoá. Mạng xã hội có tác động hai chiều đối với sự truyền nối văn hoá. Một mặt, mạng xã hội giúp người trẻ tiếp cận nhanh hơn với hình ảnh phố cổ, lễ hội, món ăn, nhà cổ, nghề thủ công, âm nhạc và hoạt động văn hóa. Mặt khác, mạng xã hội dễ làm di sản bị rút gọn thành điểm chụp ảnh, xu hướng tiêu dùng hoặc nội dung giải trí ngắn hạn. Vì vậy, giáo dục di sản cho thế hệ trẻ cần kết hợp giữa trải nghiệm hấp dẫn và diễn giải có chiều sâu.
Đối với phố cổ Hà Nội, truyền nối văn hóa gắn với bảo tồn ký ức phố nghề và nếp sống thị dân. Đối với phố cổ Côn Minh, truyền nối văn hóa gắn với bảo tồn ký ức lão nhai và bản sắc đa dân tộc Vân Nam. Trong cả hai trường hợp, thế hệ trẻ không chỉ là người tiếp nhận di sản, mà còn là chủ thể tái tạo di sản trong điều kiện mới.
[bookmark: _Toc241668926][bookmark: _Toc241668835]Định hướng bảo tồn lễ hội và phong tục theo hướng cộng đồng
Bảo tồn lễ hội và phong tục phố cổ phải đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm. Lễ hội và phong tục không tồn tại độc lập với người thực hành; chúng cần không gian để diễn ra, thời gian để tham gia, tri thức để hiểu nghi lễ, quan hệ xã hội để duy trì và quyền tham gia của cư dân trong quá trình quản lý di sản. Nếu chỉ bảo tồn hình thức bên ngoài mà không bảo tồn năng lực thực hành, lễ hội và phong tục sẽ dễ trở thành sự kiện biểu diễn ngắn hạn.
Đối với phố cổ Hà Nội, bảo tồn lễ hội và phong tục cần dựa trên ba định hướng. Thứ nhất, phục hồi lễ hội phải gắn với cộng đồng cư dân và di tích cụ thể, không tách lễ hội khỏi bối cảnh phố nghề, đình, đền và quan hệ láng giềng. Thứ hai, cần ghi chép, tư liệu hóa và truyền dạy ký ức nghề nghiệp, lịch sử phố, nghi lễ tổ nghề, phong tục gia đình cho thế hệ trẻ. Thứ ba, phát triển du lịch phải tôn trọng đời sống cư dân, tránh biến mọi nghi lễ thành sản phẩm biểu diễn. Khi giữ được ba định hướng này, lễ hội và phong tục không chỉ là tài nguyên du lịch mà còn là nền tảng bản sắc đô thị.
Đối với phố cổ Côn Minh, bảo tồn lễ hội và phong tục cần chú ý đến tính đa dân tộc và tính đa thanh của ký ức. Các hoạt động văn hóa không nên chỉ trình bày bản sắc Vân Nam như một hình ảnh thống nhất, mà cần phản ánh sự đa dạng của các nhóm cư dân, lịch sử thương mại, sinh hoạt thị dân, tôn giáo và ký ức lão nhai. Việc tổ chức chợ di sản, biểu diễn sân trong, hoạt động ẩm thực và sản phẩm sáng tạo cần đi kèm với diễn giải văn hóa chính xác, để du khách không chỉ tiêu dùng hình ảnh mà còn hiểu bối cảnh của thực hành.
Bảo tồn theo hướng cộng đồng cũng đòi hỏi duy trì sinh kế. Cư dân chỉ có thể tiếp tục thực hành văn hóa nếu họ còn điều kiện sống trong phố cổ, còn quan hệ với di tích, còn khả năng tổ chức lễ hội, duy trì phong tục và tham gia vào kinh tế địa phương. Nếu phố cổ trở thành không gian chỉ dành cho khách du lịch, cửa hàng chuỗi, dịch vụ ngắn hạn và hoạt động trình diễn, cộng đồng thực hành sẽ dần bị thay thế. Khi đó, di sản vẫn còn hình thức nhưng mất nền tảng xã hội.
Bảo tồn lễ hội và phong tục cũng phải gắn với tư liệu hóa. Những câu chuyện của người cao tuổi, ký ức về nghề cũ, nghi thức gia đình, cách chuẩn bị lễ Tết, cách tổ chức giỗ tổ nghề, cách ứng xử trong cưới tang, tên gọi cũ của địa danh, món ăn lễ tiết và những quy ước bất thành văn của phố cổ cần được ghi chép, lưu trữ và đưa vào giáo dục di sản. Tư liệu hóa không nhằm đóng băng văn hóa, mà nhằm tạo cơ sở để cộng đồng hiểu, chọn lọc và truyền tiếp giá trị.
[bookmark: _Toc241668836][bookmark: _Toc241668927]Tác động của đô thị hoá, du lịch hoá và truyền thông hoá đến sinh hoạt văn hoá phố cổ
Đô thị hóa tác động đến lễ hội và phong tục trước hết thông qua thay đổi không gian sống. Nhà ở chật hẹp, nhiều hộ cùng sử dụng một không gian, giá đất cao, áp lực kinh doanh, giao thông đông đúc và biến đổi chức năng nhà ở làm cho nhiều nghi lễ gia đình phải rút gọn. Ở Hà Nội, điều này thể hiện rõ trong các nghi thức cưới hỏi, tang ma, cúng giỗ, mừng thọ, tổ chức Tết và sinh hoạt láng giềng. Nhiều gia đình không còn đủ không gian để tổ chức nghi lễ lớn trong nhà; một số hoạt động chuyển sang nhà hàng, nhà tang lễ, cơ sở dịch vụ hoặc không gian công cộng.
Ở Côn Minh, quá trình cải tạo lão nhai và chuyển đổi chức năng nhà cổ cũng làm thay đổi điều kiện thực hành phong tục truyền thống. Khi nhà cổ được tu sửa thành cửa hàng, hiệu sách, quán cà phê, không gian biểu diễn hoặc điểm tham quan, phong tục gia đình và sinh hoạt cư dân phải thích nghi với chức năng mới của không gian. Một số phong tục được đưa ra không gian công cộng; một số phong tục thu hẹp vào gia đình; một số phong tục được trình diễn trong hoạt động du lịch.
Du lịch hóa tác động đến lễ hội và phong tục thông qua việc biến chúng thành tài nguyên thu hút khách. Khi du khách quan tâm đến trải nghiệm “đời sống bản địa”, các hoạt động như lễ hội, ẩm thực, chợ, nghề thủ công, trang phục, âm nhạc và nghi lễ dễ được đưa vào sản phẩm du lịch. Quá trình này tạo lợi ích kinh tế và giúp văn hóa được biết đến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nó cũng làm thay đổi mục đích của thực hành: từ phục vụ cộng đồng sang phục vụ người xem.
Truyền thông hóa làm cho hình ảnh phố cổ lan tỏa nhanh qua báo chí, mạng xã hội, video ngắn, nền tảng du lịch và các chiến dịch quảng bá. Ở mặt tích cực, truyền thông giúp tăng nhận thức về di sản và thu hút nguồn lực bảo tồn. Ở mặt hạn chế, truyền thông có thể làm cho phố cổ bị giản lược thành một số hình ảnh dễ nhận diện: phố đèn lồng, món ăn, góc chụp ảnh, nhà cổ, lễ hội, trang phục dân tộc. Khi hình ảnh truyền thông lấn át đời sống thực, cư dân có thể cảm thấy không gian sống của mình bị biến thành sân khấu.
Vì vậy, nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần cần phân biệt giữa “văn hóa được sống” và “văn hóa được trình diễn”. Văn hóa được sống là những thực hành gắn với nhu cầu thật của cư dân: thờ cúng, lễ Tết, cưới hỏi, tang ma, giỗ chạp, quan hệ láng giềng, giữ nghề, giữ nếp nhà. Văn hóa được trình diễn là những yếu tố được tổ chức để người khác xem, chụp ảnh, trải nghiệm hoặc tiêu dùng. Hai dạng này có thể bổ sung cho nhau, nhưng khi trình diễn lấn át đời sống, di sản dễ mất chiều sâu.
[bookmark: _Toc241668837][bookmark: _Toc241668928]Sự giản lược nghi lễ và sự bền vững của ý nghĩa
Một hiện tượng phổ biến ở cả Hà Nội và Côn Minh là sự giản lược nghi lễ. Cưới hỏi có thể tổ chức nhanh hơn; tang ma có thể rút gọn; lễ Tết có thể giảm số ngày thăm hỏi; cúng giỗ có thể giản tiện; lễ hội có thể thay đổi trình tự và quy mô. Sự giản lược này xuất phát từ nhịp sống đô thị, diện tích nhà ở hạn chế, chi phí cao, biến đổi nghề nghiệp, sự dịch chuyển dân cư và ảnh hưởng của lối sống hiện đại.
Tuy nhiên, giản lược nghi lễ không đồng nghĩa với mất văn hóa. Nhiều ý nghĩa cốt lõi vẫn được giữ lại, như tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu, cầu bình an, giữ quan hệ họ hàng, tôn trọng người cao tuổi, thể hiện trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Một lễ cưới có thể không còn đầy đủ các nghi thức truyền thống, nhưng vẫn giữ lễ gia tiên và sự chứng kiến của hai họ. Một đám tang có thể tổ chức tại nhà tang lễ, nhưng vẫn giữ nghi thức viếng, phát tang, tưởng nhớ người mất và chia sẻ với gia đình. Một lễ Tết có thể giản tiện, nhưng vẫn giữ bàn thờ, bữa cơm đoàn tụ, lời chúc và quan hệ họ hàng.
Ở Hà Nội, sự giản lược nghi lễ diễn ra trong điều kiện nhà ở chật hẹp, kinh doanh dịch vụ phát triển và nhiều gia đình không còn đủ không gian tổ chức nghi lễ lớn. Ở Côn Minh, sự giản lược gắn với đô thị hóa, dịch vụ hóa và quá trình tổ chức lại không gian lão nhai. Trong cả hai trường hợp, hình thức nghi lễ thay đổi nhưng nhu cầu tinh thần vẫn còn. Cư dân vẫn cần những mốc thời gian để tưởng nhớ, đoàn tụ, cầu an, báo hiếu và xác nhận quan hệ xã hội.
Khi đánh giá biến đổi phong tục, cần tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là hoài cổ, coi mọi thay đổi đều là suy thoái. Cực đoan thứ hai là hiện đại luận đơn giản, coi nghi lễ truyền thống không còn cần thiết. Cách nhìn khoa học cần đặt câu hỏi: yếu tố nào biến đổi về hình thức, yếu tố nào còn giữ chức năng, yếu tố nào mất đi do không còn phù hợp, yếu tố nào cần được bảo tồn vì có giá trị đạo đức và cộng đồng. Đây là cách tiếp cận phù hợp với nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
[bookmark: _Toc241668929][bookmark: _Toc241668838]Phong tục như cơ chế duy trì đạo đức đô thị
Phong tục có vai trò duy trì đạo đức đô thị. Trong môi trường phố cổ đông đúc và thương mại, các quy tắc ứng xử không chính thức có ý nghĩa đặc biệt. Ở Hà Nội, trọng lão giúp duy trì trật tự thế hệ; trọng hiền tài khuyến khích học vấn và danh dự gia đình; cưới hỏi thiết lập quan hệ thân tộc; tang ma thể hiện đạo hiếu và nghĩa xóm giềng; cúng giỗ duy trì ký ức dòng họ; lễ Tết tạo dịp tái lập quan hệ xã hội. Những phong tục này giúp cư dân đô thị không trở thành các cá nhân rời rạc, mà vẫn gắn với mạng lưới gia đình và cộng đồng.
Đạo đức đô thị ở phố cổ Hà Nội còn thể hiện qua chữ tín trong buôn bán, ý thức giữ nề nếp, sự nhường nhịn trong không gian chung, sự tôn trọng người già, sự kín đáo trong quan hệ láng giềng và cách giữ thể diện gia đình. Nhiều quy tắc không được ghi thành văn bản, nhưng được truyền qua gia đình, hàng xóm, nghề nghiệp và sinh hoạt phố phường. Đây là lớp văn hóa mềm góp phần tạo nên hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, trọng lễ nghĩa và biết giữ gìn quan hệ xã hội.
Ở Côn Minh, phong tục cũng góp phần duy trì đạo đức gia đình và cộng đồng, nhưng trong bối cảnh đa dân tộc, đạo đức đô thị còn bao gồm năng lực chung sống với khác biệt. Các nhóm dân tộc, nhóm nghề nghiệp, người bản địa, người nhập cư và du khách cùng sử dụng không gian phố cổ; vì vậy, phong tục không chỉ duy trì trật tự trong gia đình, mà còn góp phần tạo văn hóa khoan dung, giao lưu và nhận diện bản sắc vùng. Đây là điểm có ý nghĩa trong nghiên cứu khu vực học, bởi nó cho thấy văn hóa đô thị không chỉ là sản phẩm của một cộng đồng đơn nhất.
Trong cả hai khu phố, phong tục vẫn giữ vai trò điều chỉnh hành vi dù hình thức đã thay đổi. Người dân có thể không còn thực hiện đầy đủ các nghi lễ như trước, nhưng vẫn duy trì những chuẩn mực cốt lõi: kính trọng cha mẹ, nhớ tổ tiên, tôn trọng người cao tuổi, giữ quan hệ họ hàng, cư xử đúng mực với láng giềng, coi trọng danh dự gia đình và giữ chữ tín trong giao tiếp. Những chuẩn mực này là nền tảng đạo đức của đời sống phố cổ.
[bookmark: _Toc241668839][bookmark: _Toc241668930]Lễ hội như hình thức tái sản xuất ký ức nơi chốn
Ở Côn Minh, phong tục gia đình có tính vùng và tính tộc người rõ hơn. Văn hoá Hán cung cấp khung luân lý gia đình, nhưng các yếu tố Vân Nam và dân tộc thiểu số làm phong phú thêm biểu hiện phong tục. Trong bối cảnh du lịch, một số phong tục, món ăn, trang phục, âm nhạc và lễ hội dân tộc được đưa vào không gian công cộng như biểu tượng của bản sắc địa phương. Vì vậy, phong tục ở Côn Minh vừa là thực hành gia đình, vừa là tài nguyên biểu đạt văn hoá vùng.
Điểm khác biệt là ở Hà Nội, phong tục gia đình thường gắn với nếp sống thị dân Việt và tinh thần “giữ nề nếp”. Sự chuẩn mực trong cư xử, cách mời khách, cách bày mâm cúng, cách ứng xử trong cưới tang, cách giữ bàn thờ, cách chào hỏi người lớn tuổi đều tạo nên một hệ quy tắc mềm. Hệ quy tắc này không phải lúc nào cũng được viết thành văn bản, nhưng được truyền qua gia đình, láng giềng và cộng đồng phố. Nó góp phần tạo nên hình ảnh “người Hà Nội” với các giá trị thanh lịch, trọng lễ nghĩa và trọng chữ tín.
Điểm chung của phong tục ở hai khu phố là đều tổ chức đời sống theo chu kỳ thời gian. Tết Nguyên đán mở đầu năm mới, Thanh minh gắn với tưởng nhớ tổ tiên, Trung thu gắn với gia đình và trẻ em, các ngày giỗ gắn với ký ức dòng họ, cưới hỏi đánh dấu sự hình thành quan hệ thân tộc mới, tang ma khẳng định đạo hiếu và quan niệm về sự tiếp nối giữa các thế hệ. Nhờ các chu kỳ đó, cư dân phố cổ không bị cuốn hoàn toàn vào thời gian kinh tế của đô thị hiện đại, mà vẫn duy trì một lịch văn hoá riêng.
Ở phố cổ Côn Minh, phong tục gia đình chịu ảnh hưởng của luân lý gia đình Trung Hoa, văn hoá thị dân Vân Nam và phong tục của các nhóm dân tộc. Các giá trị như kính lão, trọng gia đình, coi trọng học vấn, tổ chức Tết, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, cưới hỏi và tang ma có nhiều điểm tương đồng với Hà Nội trong khuôn khổ văn hoá Á Đông. Tuy nhiên, sự đa dạng dân tộc làm cho phong tục Côn Minh có nhiều biến thể hơn về ẩm thực, trang phục, lễ tiết, âm nhạc, nghi thức cộng đồng và cách trình diễn bản sắc.
Phong tục gia đình là bình diện bổ sung cho lễ hội cộng đồng. Ở phố cổ Hà Nội, các phong tục như trọng lão, trọng hiền tài, thờ cúng tổ tiên, cúng giỗ, Tết, cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, thăm hỏi họ hàng và giữ nếp nhà phản ánh nền tảng đạo đức của văn hoá Việt Nam. Trong không gian phố cổ, phong tục gia đình thường gắn với nhà ở, bàn thờ, quan hệ họ hàng, láng giềng và danh dự gia đình. Dù nhiều nghi lễ được giản lược do đời sống hiện đại, ý nghĩa cốt lõi như đạo hiếu, nhớ nguồn, giữ thể diện và duy trì quan hệ thân tộc vẫn tiếp tục tồn tại.
Từ góc độ kinh tế văn hoá, lễ hội hiện nay còn gắn với du lịch và tiêu dùng. Ở Hà Nội, các hoạt động lễ hội, phố đi bộ, ẩm thực, trình diễn nghề và giới thiệu di sản giúp tăng sức hút của phố cổ. Ở Côn Minh, lão nhai được tổ chức như điểm đến văn hoá - thương mại, trong đó lễ hội và hoạt động dân gian trở thành một phần của kinh tế trải nghiệm. Điều này tạo nguồn lực cho bảo tồn, nhưng cũng đặt ra rủi ro: khi lễ hội bị thiết kế chủ yếu để phục vụ người xem, cư dân có thể từ chủ thể thực hành trở thành người cung cấp dịch vụ hoặc người đứng ngoài không gian di sản.
Từ góc độ xã hội học, lễ hội còn là cơ chế tái tạo quan hệ xã hội. Ở Hà Nội, cư dân tham gia lễ hội không chỉ để cầu an hay xem nghi lễ, mà còn để gặp gỡ láng giềng, đóng góp công đức, thể hiện trách nhiệm với di tích và khẳng định sự gắn bó với phố. Ở Côn Minh, lễ hội và hoạt động văn hoá công cộng tạo cơ hội giao tiếp giữa cư dân, du khách, nghệ nhân, người kinh doanh và chính quyền. Hai hình thức này khác nhau, nhưng đều cho thấy lễ hội là một phương tiện tổ chức cộng đồng trong đô thị.
Từ góc độ chức năng, lễ hội ở hai khu phố đều có chức năng làm mới ký ức cộng đồng. Mỗi khi lễ hội được tổ chức, quá khứ được nhắc lại qua nghi thức, tên gọi, câu chuyện, không gian, âm thanh, trang phục, đồ lễ, món ăn và sự tham gia của cộng đồng. Ở Hà Nội, quá khứ ấy là ký ức Thăng Long, phố nghề, tổ nghề, đình đền và nếp sống kinh kỳ. Ở Côn Minh, quá khứ ấy là ký ức lão nhai, kiến trúc cuối Thanh - Dân quốc, chợ cũ, sân trong và bản sắc Vân Nam. Lễ hội vì vậy là một cơ chế tái hiện ký ức trong hiện tại.
Ở phố cổ Côn Minh, lễ hội gắn với lịch tiết Trung Hoa, văn hoá đô thị Vân Nam và sắc thái đa dân tộc. Ngoài các dịp như Tết Nguyên đán, Nguyên tiêu, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, còn có các hoạt động văn hoá dân tộc, chợ di sản phi vật thể, biểu diễn sân trong, kịch, ẩm thực, chợ đêm và lễ hội du lịch. So với Hà Nội, lễ hội ở Côn Minh hiện nay có xu hướng được tổ chức như không gian giao lưu văn hoá công cộng rõ hơn. Nó không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân mà còn hướng đến du khách, người tiêu dùng trẻ và các nhóm tham gia trải nghiệm văn hoá.
Ở phố cổ Hà Nội, lễ hội gắn chặt với đình, đền, chùa, phố nghề và chu kỳ lễ tiết của cư dân đô thị truyền thống. Các hoạt động như lễ hội đình, giỗ tổ nghề, đi lễ đầu năm, lễ Vu lan, lễ Phật đản, Tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng, Trung thu, cúng rằm - mồng một đều góp phần duy trì nhịp thời gian văn hoá của phố cổ. Điều đáng chú ý là lễ hội ở Hà Nội thường có chiều sâu cộng đồng: nó gắn với một di tích cụ thể, một nhóm cư dân cụ thể, một nghề nghiệp hoặc ký ức địa phương cụ thể. Vì vậy, lễ hội không chỉ là “sự kiện”, mà là dịp tái khẳng định quan hệ giữa cư dân với nơi chốn.
Lễ hội và phong tục là hai bình diện thể hiện rõ nhất mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ. Nếu tín ngưỡng - tôn giáo chủ yếu biểu hiện quan hệ giữa con người với thế giới thiêng, thì lễ hội và phong tục biểu hiện đồng thời quan hệ giữa con người với cộng đồng, gia đình, thời gian, không gian và trật tự đạo đức. Ở phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh, lễ hội và phong tục không chỉ là sự lặp lại của quá khứ, mà là những thực hành đang được tái cấu trúc dưới tác động của đô thị hoá, du lịch hoá và biến đổi lối sống.
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Dưới góc nhìn liên ngành, lễ hội và phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh có thể được so sánh trên các phương diện: nền tảng lịch sử - văn hóa, không gian thực hành, chủ thể tham gia, chức năng xã hội, mức độ du lịch hóa và khả năng truyền nối. Cách tiếp cận này giúp nhận diện rõ hơn đặc điểm riêng của từng khu phố cổ, đồng thời tránh việc so sánh đơn giản theo hướng liệt kê hiện tượng.
Về nền tảng lịch sử - văn hóa, lễ hội và phong tục phố cổ Hà Nội gắn với truyền thống Thăng Long - Kẻ Chợ, cấu trúc phố nghề, tín ngưỡng tổ nghề, đình, đền, chùa, nhà ở, chợ và nếp sống thị dân Việt Nam. Các sinh hoạt văn hóa ở đây thường xoay quanh gia đình, dòng họ, phường nghề, cộng đồng cư trú và các di tích gắn với lịch sử phố nghề. Trong khi đó, lễ hội và phong tục phố cổ Côn Minh gắn với không gian lão nhai, văn hóa Hán vùng Tây Nam Trung Quốc, kiến trúc sân trong, chợ, cửa hiệu, Phật giáo, Đạo giáo và bối cảnh đa dân tộc của tỉnh Vân Nam. Hai nền tảng này tạo nên hai sắc thái khác nhau: Hà Nội thiên về cộng đồng phố nghề và nếp sống kinh kỳ; Côn Minh thiên về giao thoa vùng, văn hóa thị dân Vân Nam và tính đa dân tộc.
Về không gian thực hành, phố cổ Hà Nội nổi bật với sự đan xen giữa nhà ở, đình, đền, chùa, phố nghề, chợ và ngõ nhỏ. Lễ hội và phong tục diễn ra trong không gian gần gũi với đời sống cư trú, sinh kế và quan hệ láng giềng. Một nghi lễ gia đình, một ngày giỗ tổ nghề, một lễ hội đình hay một dịp Trung thu ở Hàng Mã đều gắn với nơi chốn cụ thể và cộng đồng cụ thể. Phố cổ Côn Minh lại nổi bật với không gian lão nhai, sân trong, nhà cổ, chợ, cửa hiệu, phố thương mại - văn hóa, không gian biểu diễn, quán trà, hiệu sách và các điểm trải nghiệm du lịch. Sinh hoạt văn hóa ở Côn Minh vì vậy có tính công cộng và trình diễn rõ hơn, nhất là trong bối cảnh khu phố cổ được chỉnh trang, tái thiết và khai thác như một không gian văn hóa - thương mại.
Về chủ thể tham gia, phố cổ Hà Nội có vai trò rõ của cư dân gốc, gia đình, dòng họ, người cao tuổi, cộng đồng phố nghề, người kinh doanh và ban quản lý di tích. Chủ thể thực hành lễ hội và phong tục ở Hà Nội vẫn gắn nhiều với cộng đồng cư trú tại chỗ, dù vai trò của du khách và các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa ngày càng tăng. Ở phố cổ Côn Minh, chủ thể tham gia rộng hơn, bao gồm cư dân đô thị, người kinh doanh, nghệ nhân, cộng đồng dân tộc, du khách, đơn vị tổ chức văn hóa và cơ quan quản lý. Sự khác biệt này làm cho lễ hội ở Hà Nội có chiều sâu cộng đồng cư trú, còn lễ hội ở Côn Minh có tính giao lưu văn hóa và tính trải nghiệm công cộng rõ hơn.
Về chức năng xã hội, lễ hội và phong tục ở cả hai khu phố đều góp phần duy trì ký ức cộng đồng, điều chỉnh quan hệ xã hội và tạo cảm giác thuộc về không gian phố cổ. Ở Hà Nội, lễ hội và phong tục củng cố đạo hiếu, chữ tín, quan hệ láng giềng, nếp nhà, ký ức phố nghề và sự gắn bó với đình, đền, chùa. Ở Côn Minh, lễ hội và phong tục củng cố bản sắc vùng, tinh thần đa dân tộc, ký ức lão nhai, quan hệ chợ - phố và khả năng chung sống trong môi trường đô thị đa dạng. Như vậy, dù cùng có chức năng cố kết cộng đồng, hai khu phố lại biểu hiện chức năng này theo hai cách khác nhau.
Về mức độ du lịch hóa, cả hai khu phố đều chịu tác động mạnh, nhưng hình thức biểu hiện không giống nhau. Ở Hà Nội, du lịch hóa diễn ra trên nền không gian cư trú dày đặc, nơi nhà ở, cửa hàng, di tích, lễ hội, ẩm thực và phố đi bộ cùng tồn tại. Do đó, Hà Nội dễ xuất hiện căng thẳng giữa đời sống cư dân và nhu cầu tham quan, mua sắm, dịch vụ. Ở Côn Minh, du lịch hóa gắn nhiều hơn với chỉnh trang, tái thiết, tổ chức trải nghiệm và trình diễn bản sắc Vân Nam. Không gian lão nhai có khả năng tạo hình ảnh đô thị hấp dẫn, nhưng cũng dễ gặp nguy cơ sân khấu hóa, khi ký ức và phong tục bị rút gọn thành sản phẩm tiêu dùng văn hóa.
Về khả năng truyền nối, Hà Nội có lợi thế ở chiều sâu gia đình, phố nghề và ký ức cư dân. Tuy nhiên, sự thay đổi cư dân, áp lực nhà ở, chi phí sinh hoạt và chuyển đổi chức năng kinh doanh có thể làm suy giảm khả năng truyền nối tự nhiên của lễ hội và phong tục. Côn Minh có lợi thế ở khả năng tổ chức không gian văn hóa, truyền thông và du lịch trải nghiệm, nhưng lại đối mặt với thách thức bảo đảm chiều sâu cộng đồng, tránh giản lược bản sắc đa dân tộc thành hình ảnh trang trí. Hai trường hợp cho thấy bảo tồn sinh hoạt văn hóa phố cổ cần đồng thời chú ý đến cộng đồng thực hành, không gian thực hành và cách thức diễn giải văn hóa.
Từ các phương diện phân tích trên, có thể khái quát những điểm giống và khác nhau giữa lễ hội, phong tục của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh qua bảng sau:
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Bảng đối chiếu dưới đây khái quát những phương diện được phản ánh trong tư liệu của luận văn, không phải kết quả đo lường mức độ phổ biến trong cư dân. Các nội dung về văn hoá đa dân tộc Vân Nam chủ yếu cung cấp bối cảnh cho Côn Minh; chúng không tự xác nhận thành phần tộc người hoặc thực hành thường nhật của các hộ gia đình bên trong phố cổ.
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	Sắc thái nổi bật
	Cộng đồng phố nghề, nếp sống Thăng Long, văn hoá được duy trì trong đời sống thường nhật
	Tư liệu làm nổi bật hình ảnh lão nhai, các yếu tố văn hoá vùng và hoạt động tổ chức trải nghiệm; chưa đủ phỏng vấn cư dân gốc để khái quát toàn bộ đời sống văn hoá thường nhật.


Bảng so sánh cho thấy lễ hội và phong tục ở hai khu phố cổ đều có chức năng duy trì ký ức, tổ chức quan hệ xã hội và tạo bản sắc nơi chốn. Tuy nhiên, trong các trường hợp được phân tích, Hà Nội nổi bật ở cấu trúc cộng đồng phố nghề, nếp sống gia đình và tín ngưỡng nghề nghiệp; trong khi Côn Minh được nhận diện qua sự giao thoa đa dân tộc, văn hoá thị dân Vân Nam và khả năng tổ chức lại phong tục trong không gian thương mại - du lịch. Sự khác biệt này phản ánh hai mô hình bảo tồn và vận hành di sản đô thị khác nhau trong bối cảnh hiện đại.
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Từ phân tích lễ hội, phong tục và tín ngưỡng của hai khu phố cổ, có thể rút ra một số hàm ý chính sách đối với bảo tồn đời sống văn hóa tinh thần trong đô thị lịch sử. Trước hết, bảo tồn văn hóa phố cổ cần được hiểu là một chính sách xã hội - văn hóa tổng hợp, không chỉ là kỹ thuật tu bổ kiến trúc. Nếu chính sách chỉ chú ý đến công trình, mặt đứng, tuyến phố và sản phẩm du lịch, đời sống tinh thần của cư dân sẽ dễ bị xem nhẹ. Ngược lại, nếu xem cư dân là chủ thể trung tâm, các chương trình bảo tồn cần quan tâm đến sinh kế, không gian sinh hoạt cộng đồng, quyền tham gia, ký ức cư dân, lễ hội, phong tục gia đình và khả năng truyền nối văn hóa.
Thứ nhất, bảo tồn đời sống văn hóa tinh thần cần dựa trên nguyên tắc “cộng đồng - ký ức - sinh kế - không gian”. Cộng đồng là chủ thể thực hành; ký ức là chiều sâu biểu tượng; sinh kế là điều kiện tồn tại; không gian là môi trường để văn hóa được sống. Nếu thiếu một trong bốn yếu tố này, bảo tồn sẽ dễ mất cân bằng. Bảo tồn chỉ dựa vào không gian có thể tạo ra di tích đẹp nhưng vắng đời sống; bảo tồn chỉ dựa vào sinh kế có thể dẫn đến thương mại hóa; bảo tồn chỉ dựa vào ký ức có thể rơi vào hoài cổ; bảo tồn chỉ nói đến cộng đồng nhưng không tạo điều kiện vật chất sẽ khó bền vững. Sự kết hợp bốn yếu tố mới có thể tạo nên mô hình bảo tồn nhân văn cho phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh.
Thứ hai, chính sách bảo tồn cần có cơ chế phân tầng không gian. Không phải mọi khu vực trong phố cổ đều có cùng chức năng và cùng mức độ nhạy cảm văn hóa. Có khu vực thích hợp cho hoạt động du lịch, thương mại và trải nghiệm; có khu vực cần ưu tiên bảo vệ không gian thiêng; có khu vực cần bảo đảm đời sống cư trú; có khu vực có thể trở thành điểm giáo dục di sản; có khu vực cần kiểm soát tiếng ồn, biển hiệu, mật độ khách và sử dụng vỉa hè. Phân tầng không gian giúp tránh hai cực đoan: đóng băng phố cổ như bảo tàng hoặc mở toàn bộ phố cổ cho thương mại hóa tự phát.
Đối với phố cổ Hà Nội, phân tầng không gian cần chú ý đến sự chồng lấn giữa nhà ở, cửa hàng, di tích, tuyến phố du lịch và không gian thờ tự. Những khu vực có đình, đền, chùa, hội quán, nhà cổ, phố nghề và cư dân lâu đời cần được bảo vệ như những không gian văn hóa sống, không chỉ như điểm tham quan. Đối với phố cổ Côn Minh, phân tầng không gian cần chú ý đến sự khác biệt giữa khu vực biểu diễn - thương mại, khu vực nhà cổ, sân trong, chùa, đạo quán, chợ và không gian cư trú. Việc tổ chức trải nghiệm văn hóa cần đi kèm với bảo vệ chiều sâu ký ức địa phương.
Thứ ba, cần xây dựng cơ chế tư liệu hóa di sản phi vật thể một cách thường xuyên. Đối với Hà Nội, cần ghi chép hệ thống về ký ức phố nghề, lễ hội đình, tín ngưỡng tổ nghề, phong tục gia đình, câu chuyện người cao tuổi, tập quán buôn bán, nếp ứng xử và biến đổi cư dân. Đối với Côn Minh, cần tư liệu hóa ký ức lão nhai, sân trong, chợ, nhà cổ, hoạt động dân tộc, biểu diễn, ẩm thực và quan hệ giữa cư dân với không gian tái thiết. Tư liệu hóa không chỉ phục vụ lưu trữ, mà còn là cơ sở để giáo dục di sản, thiết kế sản phẩm văn hóa có trách nhiệm và đánh giá tác động của chính sách.
Thứ tư, cần phát triển mô hình du lịch văn hóa có trách nhiệm. Du lịch văn hóa không nên chỉ đo bằng lượng khách, doanh thu hay số sự kiện, mà cần đánh giá bằng mức độ đóng góp cho bảo tồn, mức độ tôn trọng cư dân, chất lượng diễn giải văn hóa và khả năng giảm áp lực lên không gian sống. Với phố cổ Hà Nội, điều này có nghĩa là phải cân bằng giữa kinh tế đêm, ẩm thực, lưu trú, phố đi bộ và quyền nghỉ ngơi, sinh hoạt, thờ cúng của người dân. Với phố cổ Côn Minh, điều này có nghĩa là phải cân bằng giữa trình diễn văn hóa Vân Nam và tính đa tầng, đa thanh của ký ức địa phương.
Thứ năm, trong nghiên cứu Việt Nam học, trường hợp phố cổ Hà Nội cần được xem như một không gian nghiên cứu xã hội - văn hóa đặc biệt. Ở đây có thể quan sát nhiều vấn đề cốt lõi của Việt Nam hiện đại: quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa kinh tế thị trường và đạo đức cộng đồng, giữa di sản và phát triển, giữa cư dân bản địa và du khách, giữa ký ức lịch sử và truyền thông đương đại. Khi so sánh với Côn Minh, nghiên cứu Việt Nam học không chỉ mô tả Việt Nam như một thực thể biệt lập, mà đặt Việt Nam trong tương quan Đông Á, Đông Nam Á và các đô thị lịch sử châu Á. Cách tiếp cận này giúp làm rõ hơn bản sắc riêng của Hà Nội, đồng thời mở rộng khả năng đối thoại học thuật giữa nghiên cứu Việt Nam và nghiên cứu khu vực.
Từ hai trường hợp, có thể rút ra định hướng chung: bảo tồn lễ hội và phong tục phố cổ phải là bảo tồn năng lực thực hành của cộng đồng. Năng lực đó bao gồm không gian để thực hành, thời gian để tham gia, tri thức để hiểu nghi lễ, quan hệ xã hội để duy trì và quyền tham gia của cư dân trong quá trình quản lý di sản. Nếu chỉ bảo tồn hình thức bên ngoài mà không bảo tồn năng lực thực hành, lễ hội và phong tục sẽ dễ trở thành sự kiện biểu diễn ngắn hạn. Ngược lại, khi cộng đồng còn có khả năng sống, làm việc, tưởng nhớ, tổ chức lễ hội và truyền nối phong tục trong chính không gian phố cổ, di sản mới giữ được sức sống lâu dài.
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Chương 3 cho thấy lễ hội và phong tục là hai bình diện quan trọng giúp nhận diện đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh. Ở Hà Nội, lễ hội và phong tục gắn chặt với đình, đền, chùa, phố nghề, thờ tổ nghề, gia đình và nếp sống thị dân Thăng Long. Ở Côn Minh, lễ hội và phong tục thể hiện rõ tính đa dân tộc, sự giao thoa giữa văn hóa Hán và văn hóa Vân Nam, đồng thời có xu hướng trình diễn hóa trong không gian thương mại - du lịch.
Điểm tương đồng của hai khu phố là lễ hội và phong tục đều giúp cư dân duy trì ký ức cộng đồng, điều chỉnh quan hệ xã hội và tạo cảm giác thuộc về không gian phố cổ. Các sinh hoạt như Tết, lễ tiết, cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt chợ và lễ hội cộng đồng đều có vai trò nối kết cá nhân với gia đình, cộng đồng và nơi chốn.
Trong phạm vi tư liệu đã tập hợp, Hà Nội được thể hiện rõ hơn qua cộng đồng phố nghề, tín ngưỡng gia đình – nghề nghiệp và nếp sống thị dân; Côn Minh được nhận diện nhiều qua không gian lão nhai, các yếu tố văn hoá vùng và hoạt động văn hoá – du lịch. Sự khác nhau này vừa liên quan đến đặc điểm địa bàn, vừa chịu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn tư liệu. Vì vậy, không nên đồng nhất hình ảnh công cộng của Côn Minh với toàn bộ phong tục trong gia đình cư dân, hoặc xem sinh hoạt văn hoá Hà Nội chỉ tồn tại trong cộng đồng truyền thống. Bảo tồn di sản đô thị cần quan tâm đồng thời đến kiến trúc, thực hành văn hoá và tiếng nói của người đang sống trong không gian ấy.
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KẾT LUẬN
Qua việc hệ thống hoá và phân tích đời sống văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và cư dân phố cổ Côn Minh hiện nay trên ba phương diện chính là tín ngưỡng - tôn giáo, lễ hội và phong tục, nghiên cứu đã làm rõ những đặc trưng cũng như sự tương đồng và khác biệt trong đời sống văn hoá của hai cộng đồng cư dân đô thị. Trên cơ sở tiếp cận liên ngành giữa văn hoá học, nhân học đô thị và nghiên cứu so sánh khu vực, kết quả cho thấy phố cổ không chỉ là một không gian kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, mà còn là một không gian văn hoá sống, nơi các giá trị tín ngưỡng, ký ức cộng đồng, quan hệ xã hội và bản sắc văn hoá được duy trì, thực hành và tiếp nối trong đời sống đương đại.
Phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh đều là những không gian đô thị lịch sử tập trung nhiều giá trị văn hóa, nhưng được hình thành trong những bối cảnh khác nhau. Hà Nội mang đậm đặc trưng của đô thị nghề Thăng Long với hệ thống phố nghề, đình, đền, chùa và các thiết chế cộng đồng; trong khi Côn Minh thể hiện rõ tính chất giao thoa văn hóa của một đô thị vùng Tây Nam Trung Quốc với kiến trúc cuối Thanh - Dân quốc, thương mại thị dân và sự hiện diện của nhiều yếu tố văn hóa tộc người. Trong đời sống tín ngưỡng - tôn giáo, cả hai khu phố đều thể hiện tính dung hợp. Hà Nội nổi bật với tín ngưỡng dân gian, Phật giáo, thờ Mẫu, thờ Thành hoàng, thờ tổ tiên và đặc biệt là tín ngưỡng tổ nghề; Côn Minh thể hiện sự kết hợp giữa Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng dân gian Hán và các yếu tố văn hóa của các tộc người Vân Nam. Nếu Hà Nội phản ánh rõ mô hình văn hóa phố nghề, thì Côn Minh được đặt trong bối cảnh giao thoa và đa dạng văn hóa của khu vực Tây Nam Trung Quốc. Lễ hội và phong tục ở hai khu phố vẫn duy trì nhiều giá trị gắn với gia đình, cộng đồng, đạo hiếu, tưởng nhớ tổ tiên và cầu phúc. Tuy nhiên, dưới tác động của đô thị hóa và phát triển du lịch, các thực hành này đang biến đổi về quy mô, hình thức và chủ thể tham gia; một số nghi lễ được giản lược, phục dựng hoặc chuyển hóa thành hoạt động văn hóa – du lịch. Điều đó cho thấy truyền thống không tồn tại bất biến mà luôn được điều chỉnh và tái diễn giải trong đời sống đương đại.
Từ hai trường hợp có thể thấy rằng giá trị của phố cổ không chỉ nằm ở kiến trúc và di tích, mà còn ở cộng đồng cư dân, ký ức và các thực hành văn hóa được duy trì trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, bảo tồn phố cổ cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu chú trọng công trình sang bảo tồn không gian văn hóa sống, trong đó di sản vật thể và phi vật thể được xem xét trong mối quan hệ hữu cơ với cộng đồng.
Đối với Hà Nội, cần chú trọng bảo tồn các thiết chế tín ngưỡng, ký ức phố nghề, nghi lễ tổ nghề và nếp sống cộng đồng, đồng thời hạn chế sức ép của du lịch lên đời sống cư dân. Đối với Côn Minh, cần duy trì tính đa tầng của không gian lão nhai, bảo vệ ký ức đô thị và bản sắc đa tộc người, đồng thời cân bằng giữa chỉnh trang, thương mại hóa và đời sống thực tế của cộng đồng.
Về phương diện lý luận, việc đặt phố cổ Hà Nội trong tương quan với Côn Minh cho thấy giá trị của tiếp cận liên ngành và so sánh trường hợp trong Việt Nam học. Tuy nhiên, độ sâu của nhận xét còn phụ thuộc vào chất lượng và cơ cấu nguồn tư liệu. Tư liệu thực địa ở hai địa bàn chưa cân đối; đặc biệt, tiếng nói trực tiếp của cư dân gốc Côn Minh chưa được thể hiện đầy đủ. Luận văn cũng chưa trình bày đủ quy mô, cơ cấu mẫu và hồ sơ từng đợt khảo sát để người đọc kiểm chứng toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu. Vì thế, các kết quả trên là nhận xét phân tích trong phạm vi hai trường hợp và các nguồn được sử dụng, không đại diện thống kê cho toàn bộ cư dân phố cổ hoặc cho hai quốc gia.
Hướng nghiên cứu tiếp theo cần ưu tiên phỏng vấn cư dân có lịch sử gia đình gắn với phố cổ Côn Minh, đồng thời chú ý người đã chuyển đi, người kinh doanh tại chỗ và các thế hệ có trải nghiệm khác nhau. Cần ghi rõ tiêu chí lựa chọn, số trường hợp tiếp cận, số cuộc phỏng vấn thực hiện, thời điểm và cách lưu giữ tư liệu ở cả hai địa bàn. Bổ sung này sẽ giúp phân biệt ký ức của cư dân với diễn ngôn quảng bá di sản, đồng thời kiểm chứng những nhận định về sự truyền nối phong tục và tác động của du lịch mà luận văn hiện mới bước đầu gợi ra.
Tựu trung, đời sống văn hóa tinh thần của cư dân phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh cho thấy sức sống của truyền thống nằm ở khả năng thích nghi, tái tạo và tiếp nối trong điều kiện xã hội mới. Giá trị cốt lõi cần được bảo vệ không chỉ là hình thức của các thực hành truyền thống, mà còn là ký ức cộng đồng, niềm tin, quan hệ xã hội, bản sắc nơi chốn và khả năng thực hành văn hóa của chính cư dân.
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PHỤ LỤC 1:  BẢN ĐỒ
Bản đồ 1. Bản đồ Hà Nội
[image: ]
Nguồn: Ashui.com


Bản đồ 2. Bản đồ Côn Minh
[image: 昆明提出目标：人口1100万_昆明信息港]
Nguồn: Cổng thông tin Côn Minh, 昆明市国土空间总体规划
（2021—2035年）, 2025.
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Nhằm cung cấp tư liệu trực quan nghiên cứu về không gian văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng và sự biến đổi của khu phố cổ Hà Nội và phố cổ Côn Minh. 
A. PHỐ CỔ HÀ NỘI
Ảnh 1. Không gian phố cổ Hà Nội – khu vực Hàng Buồm
	[image: ]
	[image: ]


Cảnh quan phố, kiến trúc nhà phố, hoạt động thương mại và đời sống đô thị
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.
Ảnh 2. Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, Hà Nội
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Không gian tín ngưỡng Thành hoàng gắn với đời sống tâm linh của cư dân phố cổ.
 Nguồn: Wikimedia Commons
Ảnh 3. Đình Kim Ngân, số 42 Hàng Bạc, Hà Nội
	[image: ]
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Không gian thờ tổ nghề gắn với lịch sử nghề kim hoàn
Nguồn: Wikimedia Commons
Ảnh 4. Nhà cổ 87 Mã Mây, Hà Nội
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Nhà ở truyền thống của cư dân phố cổ, nơi kết hợp chức năng cư trú và kinh doanh.
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.

Ảnh 5. Không gian Hàng Mã trong dịp lễ Tết Trung thu
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Sự kết hợp giữa phong tục, lễ tiết truyền thống và hoạt động thương mại văn hóa.
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.

B. PHỐ CỔ CÔN MINH
Ảnh 6. Không gian昆明老街 (Lão nhai Côn Minh)
[image: 昆明老街，街上遗存着900多年的古迹建筑，吸引了众多游客来打卡__财经头条__新浪财经]
Không gian kiến trúc, cửa hàng và hoạt động tham quan tại khu phố Côn Minh.
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.
Ảnh 7. Quang Hoa Nhai (光华街) 
[image: Kunming Old Street – Ticket, Opening Hours, Location, and Highlights - CT-BY]
Không gian tuyến phố lịch sử với kiến trúc mặt phố và hoạt động thương mại
Nguồn: Sưu tầm.

Ảnh 8. Cảnh Tinh Nhai (景星街) 
[image: 升级完毕！景星街重开 重现昆明老街风貌|景星|昆明老街|云南_新浪新闻]
Không gian chợ và hoạt động thương mại - văn hóa tại Cảnh Tinh Nhai.
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.
Ảnh 9. Mã Gia Đại Viện (马家大院)
[image: 昆明马家大院游玩攻略简介,昆明马家大院门票/地址/图片/开放时间/照片/门票价格【携程攻略】]
Không gian Mã Gia Đại Viện được tái sử dụng cho hoạt động biểu diễn văn hóa.
Nguồn: Tân Hoa xã, ảnh Vương Tĩnh Di

Ảnh 10. Nhà lưu niệm/Nhà cũ của Nhiếp Nhĩ – 聂耳故居 (Niè Ěr Gùjū)
[image: ]
Nằm trên khu phố cổ Côn Minh, quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.
Ảnh 11. Chân Khánh Quán (真庆观)
[image: 昆明真庆观游玩攻略简介,昆明真庆观门票/地址/图片/开放时间/照片/门票价格【携程攻略】]
Không gian kiến trúc Đạo giáo tại Chân Khánh Quán, Côn Minh.
Nguồn: Tư liệu khảo sát thực địa của tác giả.
Ảnh 12. Kim Mã Bích Kê Phường (金马碧鸡坊)
[image: A 10-day trip to Kunming - the city of eternal spring of page 6 | govt.chinadaily.com.cn]
Kiến trúc lịch sử trong không gian trung tâm thương mại và du lịch của Côn Minh.
Nguồn: China Daily/Government China.
PHỤ LỤC 3. CÂU HỎI PHỎNG VẤN
Các câu hỏi dưới đây là khung trao đổi theo chủ đề. Sự hiện diện của khung hỏi không đồng nghĩa với việc đã phỏng vấn đủ các nhóm cư dân ở cả hai địa bàn. Khi đối chiếu dữ liệu, cần có thông tin về thời điểm, địa điểm, quan hệ của người cung cấp tin với phố cổ và hình thức lưu giữ cuộc trao đổi; chỉ trích dẫn nguyên văn khi còn nguồn ghi chép hoặc bản ghi kiểm chứng được.
1. Ông/bà đã sinh sống hoặc làm việc tại khu phố cổ trong bao lâu? Trong thời gian đó, đời sống tín ngưỡng, lễ hội và phong tục của khu phố thay đổi như thế nào?
2. Gia đình ông/bà hiện còn duy trì những thực hành nào như thờ cúng tổ tiên, đi lễ đình - đền - chùa, cúng rằm - mồng một, lễ tổ nghề, giỗ chạp, cưới hỏi, tang ma?
3. Theo ông/bà, du lịch, kinh doanh dịch vụ và sự thay đổi dân cư có ảnh hưởng như thế nào đến sinh hoạt văn hoá tinh thần của cư dân phố cổ?
4. Những giá trị nào cần được ưu tiên bảo tồn để phố cổ tiếp tục là không gian văn hoá sống chứ không chỉ là điểm tham quan?


PHỤ LỤC 4. MA TRẬN MÃ HOÁ TƯ LIỆU PHỎNG VẤN VÀ QUAN SÁT
Mã 1 - Không gian thiêng: đình, đền, chùa, miếu, hội quán, bàn thờ gia đình, đạo quán, sân trong có chức năng nghi lễ. Đây là khung mã phân tích; việc mã hoá cần gắn với trích đoạn tư liệu và nguồn cụ thể. Khi sử dụng mã này cần ghi rõ địa điểm, chủ thể quản lý, đối tượng thờ tự, thời điểm quan sát và mối liên hệ với cư dân xung quanh.
Mã 2 - Thực hành tín ngưỡng: thắp hương, đi lễ, cúng rằm - mồng một, cầu an, cầu tài, cúng giỗ, giỗ tổ nghề, công đức, phóng sinh, thờ Thần Tài - Thổ Địa. Khi ghi chép cần phân biệt thực hành thường nhật, thực hành theo mùa và thực hành trong lễ hội.
Mã 3 - Lễ hội cộng đồng: lễ hội đình, lễ hội đền, lễ hội Phật giáo, lễ hội dân gian, lễ hội dân tộc, chợ văn hoá, biểu diễn sân trong, hoạt động phố đi bộ, hoạt động du lịch đêm. Cần ghi rõ chủ thể tổ chức, người tham gia, mục đích, mức độ tham gia của cư dân và mức độ hướng tới du khách.
Mã 4 - Phong tục gia đình: Tết, Thanh minh, Trung thu, cưới hỏi, tang ma, mừng thọ, cúng giỗ, thăm hỏi họ hàng, trọng lão, trọng hiền tài, giữ nếp nhà. Cần chú ý sự khác biệt giữa hình thức nghi lễ và ý nghĩa đạo đức còn được duy trì.
Mã 5 - Ký ức đô thị: câu chuyện về nghề cũ, tên phố, nhà cổ, nhân vật lịch sử, người có công, biến đổi cư dân, sự thay đổi của phố, ký ức về chợ, quán, đình, đền, chùa, sân trong. Mã này đặc biệt quan trọng để nhận diện phố cổ như không gian văn hoá sống.
Mã 6 - Sinh kế và thương mại: cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, homestay, quán cà phê, chợ đêm, hàng lưu niệm, sản phẩm sáng tạo, dịch vụ du lịch. Cần xem xét quan hệ giữa sinh kế và bảo tồn: hoạt động kinh tế hỗ trợ hay làm suy giảm đời sống văn hoá tinh thần.
Mã 7 - Du lịch hoá và trình diễn hoá: biểu diễn phục vụ khách, tái hiện lễ hội, chụp ảnh, truyền thông mạng xã hội, tổ chức sự kiện, sản phẩm trải nghiệm. Cần phân biệt giữa thực hành văn hoá của cộng đồng và hoạt động trình diễn cho người xem.
Mã 8 - Biến đổi xã hội: thay đổi cư dân, người thuê nhà, người nhập cư, thế hệ trẻ, thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi chức năng nhà ở, tác động của chính sách, tác động của giá đất, tác động của truyền thông. Đây là mã giúp giải thích nguyên nhân biến đổi văn hoá.

PHỤ LỤC 5. BẢNG HỎI KHẢO SÁT
Bảng hỏi dưới đây được trình bày như một công cụ tham khảo để nhận diện nội dung khảo sát. Luận văn chưa cung cấp số phiếu phát ra, thu về, hợp lệ và cơ cấu người trả lời theo địa bàn; vì thế, bảng hỏi không được sử dụng như bằng chứng về một cuộc điều tra định lượng đã hoàn tất, cũng không làm cơ sở tính tỷ lệ hoặc khẳng định mức độ phổ biến của các thực hành văn hoá.
1. Ông/bà/anh/chị đã sống hoặc làm việc tại khu phố cổ bao lâu? Dưới 5 năm; 5-10 năm; 10-20 năm; trên 20 năm; nhiều thế hệ.
2. Gia đình hiện còn duy trì các thực hành nào? Thờ cúng tổ tiên; cúng rằm - mồng một; đi lễ đình - đền - chùa; giỗ tổ nghề; cúng Thần Tài - Thổ Địa; tham gia lễ hội; mừng thọ; phong tục cưới hỏi; phong tục tang ma.
3. Mức độ tham gia lễ hội/hoạt động văn hoá ở phố cổ: thường xuyên; thỉnh thoảng; hiếm khi; không tham gia.
4. Theo ông/bà/anh/chị, du lịch ảnh hưởng như thế nào đến đời sống văn hoá tinh thần? Rất tích cực; khá tích cực; vừa tích cực vừa tiêu cực; khá tiêu cực; rất tiêu cực.
5. Những giá trị nào cần được ưu tiên bảo tồn? Di tích kiến trúc; tín ngưỡng - tôn giáo; lễ hội; phong tục gia đình; nghề truyền thống; ký ức cư dân; nếp sống láng giềng; ẩm thực; không gian chợ; nhà cổ.
6. Mức độ gắn bó với phố cổ: rất gắn bó; khá gắn bó; bình thường; ít gắn bó; không gắn bó.
7. Theo ông/bà/anh/chị, thế hệ trẻ có còn quan tâm đến phong tục và tín ngưỡng phố cổ không? Rất quan tâm; khá quan tâm; ít quan tâm; không quan tâm; khó trả lời.
8. Đề xuất của người trả lời để bảo tồn đời sống văn hoá tinh thần phố cổ.


PHỤ LỤC 6. THỰC ĐỊA
Các tuyến dưới đây thể hiện phạm vi và nội dung quan sát được nêu trong luận văn, chưa phải nhật ký chứng minh số lượt và thời gian thực địa. Cần phân biệt điểm thuộc lõi phố cổ với điểm tham chiếu ở trung tâm đô thị; hình ảnh tại một điểm và một thời điểm không đại diện cho toàn bộ tuyến hoặc cho sinh hoạt quanh năm của cư dân.
Tuyến Hà Nội 1: đền Bạch Mã - Hàng Buồm - Mã Mây - nhà cổ 87 Mã Mây. Mục tiêu quan sát: quan hệ giữa di tích, nhà cổ, phố du lịch, thương mại và ký ức cư dân.
Tuyến Hà Nội 2: Hàng Bạc - đình Kim Ngân - các cửa hàng kim hoàn và không gian phố nghề. Mục tiêu quan sát: tín ngưỡng tổ nghề, ký ức nghề, chữ tín trong kinh doanh và sự chuyển đổi nghề truyền thống.
Tuyến Hà Nội 3: Đồng Xuân - Hàng Mã - Hàng Lược - các hoạt động mùa vụ lễ Tết. Mục tiêu quan sát: thương mại lễ tiết, đồ cúng, đồ trang trí, biến đổi phong tục trong kinh tế đô thị.
Tuyến Côn Minh 1: Quang Hoa Nhai - Văn Minh Nhai - Cảnh Tinh Nhai. Mục tiêu quan sát: thương mại lão nhai, chợ dân gian, ký ức đô thị và hoạt động du lịch.
Tuyến Côn Minh 2: Dũng Đạo Nhai - nhà cũ Nhiếp Nhĩ - Mã Gia Đại Viện. Mục tiêu quan sát: nhà cổ, sân trong, biểu diễn văn hoá và tái sử dụng di sản.
Tuyến Côn Minh 3: Kim Mã Bích Kê Phường - Nam Bình Nhai - khu vực thương mại trung tâm. Mục tiêu quan sát: quan hệ giữa biểu tượng đô thị, không gian thương mại và hình ảnh Côn Minh trong truyền thông du lịch.


PHỤ LỤC 7. BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC TIÊU CHÍ SO SÁNH
Tiêu chí 1 - Nền tảng lịch sử: Hà Nội gắn với kinh đô Thăng Long và phố nghề; Côn Minh gắn với thủ phủ Vân Nam và lão nhai vùng Tây Nam Trung Quốc.
Tiêu chí 2 - Cấu trúc cư dân: Hà Nội chủ yếu là cư dân người Việt, có dòng nhập cư từ làng nghề; Côn Minh đặt trong bối cảnh đa dân tộc của Vân Nam.
Tiêu chí 3 - Không gian thiêng: Hà Nội nổi bật với đình, đền, chùa, miếu, hội quán, thờ tổ nghề; Côn Minh nổi bật với chùa, đạo quán, miếu, sân trong và không gian dân gian Vân Nam.
Tiêu chí 4 - Lễ hội: Hà Nội thiên về lễ hội đình, đền, phố nghề, Phật giáo và gia đình; Côn Minh thiên về lịch tiết Trung Hoa, lễ hội dân tộc, chợ văn hoá và hoạt động trải nghiệm.
Tiêu chí 5 - Phong tục: Hà Nội nhấn mạnh nếp nhà, đạo hiếu, trọng lão, trọng hiền tài và lễ nghĩa thị dân; Côn Minh nhấn mạnh luân lý gia đình, văn hoá vùng và sự đa dạng tộc người.
Tiêu chí 6 - Biến đổi hiện nay: Hà Nội chịu sức ép mật độ cư trú, thương mại hộ gia đình và du lịch phố cổ; Côn Minh chịu tác động của chỉnh trang lão nhai, thương mại văn hoá và trình diễn di sản.
Tiêu chí 7 - Hướng bảo tồn: Hà Nội cần bảo tồn văn hoá sống gắn với cư dân phố nghề; Côn Minh cần cân bằng giữa tái thiết thương mại - văn hoá và tính đa tầng của ký ức đô thị.
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